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[bookmark: loai_1_name][bookmark: _Toc215043973]Quy định nội dung báo cáo phân tích an toàn và báo cáo đánh giá an toàn 
Nhà máy điện hạt nhân
__________________________
Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 27 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Nghị định số XX/20XX/NĐ-CP ngày XX tháng XX năm 20XX của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Năng lượng nguyên tử về nhà máy điện hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu;
Căn cứ Nghị định số 55/2025/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định nội dung Báo cáo phân tích an toàn và Báo cáo đánh giá an toàn Nhà máy điện hạt nhân.
[bookmark: dieu_1][bookmark: _Toc215043974]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định nội dung Báo cáo phân tích an toàn trong hồ sơ phê duyệt địa điểm, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, vận hành thử, vận hành nhà máy điện hạt nhân; nội dung Báo cáo đánh giá an toàn trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép chấm dứt hoạt động nhà máy điện hạt nhân.
[bookmark: dieu_2][bookmark: _Toc215043975]Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập, thẩm định Báo cáo phân tích an toàn trong hồ sơ phê duyệt địa điểm, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, vận hành thử, vận hành nhà máy điện hạt nhân; nội dung Báo cáo đánh giá an toàn trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép chấm dứt hoạt động nhà máy điện hạt nhân.
[bookmark: dieu_3][bookmark: _Toc215043976]Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:



1. Tình huống vận hành dự kiến[footnoteRef:1] là sự sai lệch của một quá trình vận hành so với vận hành bình thường, được dự kiến sẽ xảy ra ít nhất một lần trong vòng đời của Nhà máy điện hạt nhân và không gây ra hỏng hóc đáng kể đối với các hạng mục quan trọng về an toàn và không dẫn đến các điều kiện tai nạn. [1:  Tham khảo IAEA Glossray pg. 154] 

2. Chế độ vận hành Nhà máy điện hạt nhân bao gồm khởi động, vận hành ở công suất danh định, ở một phần công suất danh định, dừng lò và thay đảo nhiên liệu.
3. Cấu trúc, hệ thống và bộ phận quan trọng về an toàn (gọi chung là hạng mục quan trọng về an toàn) là cấu trúc, hệ thống và bộ phận có khả năng dẫn đến phát tán phóng xạ ra ngoài môi trường hoặc buộc phải dừng lò để duy trì ở trạng thái an toàn khi xảy ra hư hỏng.
4. Hệ thống an toàn là hệ thống có chức năng dừng lò an toàn, tải nhiệt dư từ vùng hoạt hoặc hạn chế hậu quả khi lò phản ứng hạt nhân vận hành ở trạng thái bất thường hay xảy ra sự cố trong cơ sở thiết kế.[footnoteRef:2] [2:  IAEA Glossary, "Safety systems"] 

5. Số hạng nguồn (source term) là tập hợp các thông số đặc trưng cho hàm lượng, hoạt độ và thành phần đồng vị phóng xạ phát tán (hoặc được giả định phát tán) từ Nhà máy điện hạt nhân, được sử dụng để thiết lập mô hình tính toán phát tán phóng xạ từ Nhà máy điện hạt nhân ra môi trường, đặc biệt trong các kịch bản sự cố tại Nhà máy điện hạt nhân hoặc từ nơi lưu giữ chất thải phóng xạ.
6. Địa điểm Nhà máy điện hạt nhân[footnoteRef:3] bao gồm toàn bộ khu vực có nhà lò, nhà tua-bin, các hệ thống quan trọng về an toàn của nhà máy điện hạt nhân và một số công trình phụ trợ khác, thông thường có diện tích khoảng từ 01 đến 02 km2, có hàng rào bảo vệ bao quanh. [3:  Các khái niệm từ 14 - 17 cần xem lại việc đưa ra các con số này. (Cần tham khảo chuyên gia về nguồn tài liệu trích dẫn)] 

7. Lân cận Nhà máy điện hạt nhân là khu vực xung quanh địa điểm Nhà máy điện hạt nhân, thông thường là khu vực hình tròn có bán kính 08 km tính từ tòa nhà lò phản ứng hạt nhân; trong trường hợp cần thiết có thể mở rộng lân cận nhà máy điện hạt nhân để bao quát được hết các hiện tượng, quá trình cần khảo sát, nghiên cứu phục vụ cho việc đánh giá an toàn địa điểm.
8. Tiểu vùng là khu vực xung quanh lân cận nhà máy điện hạt nhân, thông thường là khu vực hình tròn có bán kính 40 km tính từ tòa nhà lò phản ứng hạt nhân; trong trường hợp cần thiết có thể mở rộng kích thước tiểu vùng, hoặc lựa chọn tiểu vùng có hình dạng không đối xứng để bao quát được hết các hiện tượng, quá trình cần khảo sát, nghiên cứu phục vụ cho việc đánh giá an toàn địa điểm.
9. Liên vùng là khu vực xung quanh tiểu vùng, thông thường là khu vực hình tròn có bán kính 320 km tính từ tòa nhà lò phản ứng hạt nhân; kích thước liên vùng khảo sát có thể thay đổi phụ thuộc vào đặc điểm địa chất và kiến tạo; hình dạng liên vùng có thể không đối xứng để bao quát hết các nguồn động đất cần xem xét.
10. Giới hạn và điều kiện vận hành an toàn (OLC) bao gồm các trạng thái vận hành trong cơ sở thiết kế, bảo đảm không gây ra mức rủi ro vượt quá ngưỡng cho phép tới sức khỏe và an toàn của nhân viên, dân chúng xung quanh Nhà máy điện hạt nhân.
11. Kỹ thuật yếu tố con người (Human Factors Engineering – HFE) là kỹ thuật áp dụng các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất con người và an toàn, đặc biệt trong thiết kế và vận hành Nhà máy điện hạt nhân.
12. Quản lý sự cố nghiêm trọng (Severe Accident Management) là các hành động được thực hiện trong quá trình diễn biến của một sự cố nghiêm trọng để kiểm soát và giảm thiểu hậu quả của nó.
13. Tiêu chí sai hỏng đơn (Single failure criterion) là tiêu chí an toàn được áp dụng cho hệ thống, bảo đảm hệ thống vẫn phải tiếp tục thực hiện chức năng an toàn kể cả khi xảy ra sai hỏng đơn.
[bookmark: dieu_4][bookmark: _Toc215043977]Điều 4. Cấu trúc, nội dung của Báo cáo phân tích an toàn trong giai đoạn phê duyệt địa điểm, giai đoạn cấp giấy phép xây dựng, vận hành thử và vận hành Nhà máy điện hạt nhân
[bookmark: _Toc215043978]1. Nguyên tắc về nội dung của Báo cáo phân tích an toàn
a) Báo cáo phân tích an toàn (PTAT) phải đầy đủ các nội dung bảo đảm an toàn bức xạ và hạt nhân trong suốt vòng đời của Nhà máy điện hạt nhân; 
b) Báo cáo PTAT có cấu trúc 21 nội dung và phải được duy trì nhất quán trong tất cả các giai đoạn trong suốt vòng đời của Nhà máy điện hạt nhân; 
c) Phiên bản Báo cáo PTAT cho những giai đoạn sau phải cập nhật đầy đủ thông tin so với phiên bản trước; bổ sung, điều chỉnh thông tin nếu có thay đổi so với phiên bản trước; luận giải đầy đủ lý do cho việc cập nhật, bổ sung, điều chỉnh Báo cáo PTAT; 
d) Báo cáo PTAT trong từng giai đoạn cụ thể phải thể hiện đúng, đầy đủ, chi tiết thông tin về Nhà máy điện hạt nhân tại giai đoạn đó.
[bookmark: _Toc215043979]2. Cấu trúc và nội dung của Báo cáo phân tích an toàn
Báo cáo PTAT phải được xây dựng và trình bày theo cấu trúc gồm 21 nội dung được quy định chi tiết tại Phụ lục I Thông tư này. Các nội dung chính của Báo cáo PTAT bao gồm:
a) Nội dung 1: Giới thiệu chung; 
b) Nội dung 2: Đặc trưng của địa điểm; 
c) Nội dung 3: Mục tiêu an toàn và nguyên tắc thiết kế; 
d) Nội dung 4: Lò phản ứng; 
đ) Nội dung 5: Hệ thống làm mát lò phản ứng và các hệ thống phụ trợ; 
e) Nội dung 6: Các hệ thống an toàn kỹ thuật; 
g) Nội dung 7: Hệ thống đo lường và điều khiển; 
h) Nội dung 8: Nguồn điện; 
i) Nội dung 9: Hệ thống phụ trợ và kết cấu dân dụng; 
k) Nội dung 10: Hệ thống hơi và chuyển hóa năng lượng; 
l) Nội dung 11: Quản lý chất thải phóng xạ; 
m) Nội dung 12: Bảo vệ bức xạ; 
n) Nội dung 13: Vận hành Nhà máy điện hạt nhân; 
o) Nội dung 14: Xây dựng và vận hành thử Nhà máy điện hạt nhân; 
p) Nội dung 15: Phân tích an toàn; 
q) Nội dung 16: Giới hạn và điều kiện vận hành an toàn; 
r) Nội dung 17: Quản lý an toàn; 
s) Nội dung 18: Các yếu tố con người; 
t) Nội dung 19: Chuẩn bị và ứng phó sự cố; 
u) Nội dung 20: Các khía cạnh môi trường; 
v) Nội dung 21: Chấm dứt hoạt động.
[bookmark: _Toc215043980]3. Báo cáo phân tích an toàn trong giai đoạn phê duyệt địa điểm 
	Báo cáo PTAT trong giai đoạn phê duyệt địa điểm phải cung cấp các thông tin sau:
a) Thông tin khái quát, giới thiệu về Nhà máy điện hạt nhân (tương ứng thông tin khái quát tại Nội dung 1. Giới thiệu chung Phụ lục I Thông tư này); 
b) Thông tin đầy đủ, chi tiết, được cập nhật mới nhất về đặc trưng của địa điểm Nhà máy điện hạt nhân, bao gồm: thông tin về địa chất, địa chấn, núi lửa, thủy văn, khí tượng và địa kỹ thuật của địa điểm xây dựng và khu vực xung quanh; thông tin về các đặc điểm của các rủi ro do con người gây ra từ bên ngoài; thông tin về đặc điểm phát tán phóng xạ của địa điểm và môi trường xung quanh; phân bố dân cư hiện tại và dự kiến cùng việc sử dụng đất có liên quan đến việc thiết kế và vận hành an toàn của nhà máy (tương ứng chi tiết toàn bộ Nội dung 2 Phụ lục I Thông tư này);
c) Thông tin khái quát về thiết kế, mục tiêu an toàn, nguyên tắc thiết kế Nhà máy điện hạt nhân, bao gồm: cơ sở thiết kế an toàn tổng thể; các khía cạnh thiết kế chung cho hạng mục cơ khí; kiểm tra, thanh tra, bảo trì, bảo dưỡng; sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc tế (tương ứng các thông tin tổng quan Nội dung 3 Phụ lục I Thông tư này);
d) Thông tin về dữ liệu ban đầu của lò phản ứng, hệ thống làm mát lò phản ứng và các hệ thống phụ trợ, các hệ thống an toàn kỹ thuật, hệ thống đo lường và điều khiển, nguồn điện, hệ thống phụ trợ và kết cấu dân dụng, hệ thống hơi và chuyển hóa năng lượng, quản lý chất thải phóng xạ, bảo vệ bức xạ, vận hành Nhà máy điện hạt nhân, xây dựng và vận hành thử Nhà máy điện hạt nhân, phân tích an toàn, giới hạn và điều kiện vận hành cho vận hành an toàn, quản lý an toàn, yếu tố con người (tương ứng thông tin khái quát của các Nội dung từ 4 đến 18 Phụ lục I Thông tư này); 
đ) Thông tin về kế hoạch ứng phó sự cố; khả năng sẵn sàng ứng phó trong trường hợp xảy ra sự cố, các hành động cần thiết để bảo vệ công chúng, nhân viên bức xạ và bảo vệ an toàn cho Nhà máy điện hạt nhân, bao gồm: nội dung kế hoạch ứng phó sự cố; thông tin về trung tâm ứng phó sự cố bên trong và bên ngoài địa điểm Nhà máy điện hạt nhân; các tình huống sự cố giả định gây phát tán phóng xạ và hậu quả dự đoán trước của sự cố; chương trình dự kiến, phương pháp, cách thức đào tạo và diễn tập ứng phó sự cố (tương ứng Nội dung 19 Phụ lục I Thông tư này);
e) Thông tin về phương pháp đánh giá tác động đến môi trường, phải được cập nhật phù hợp với thông tin ban đầu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường (tương ứng thông tin tổng quan Nội dung 20 Phụ lục I Thông tư này); 
[bookmark: _GoBack]g) Thông tin về dữ liệu ban đầu đối với giai đoạn chấm dứt hoạt động trong vòng đời của Nhà máy điện hạt nhân, bao gồm: cách thức giảm thiểu mức độ nhiễm xạ trong quá trình tháo dỡ; các khảo sát phóng xạ dự kiến thực hiện, bao gồm khảo sát tầng đất dưới bề mặt, hệ thống lưu trữ và thoát nước tại khu vực và hệ thống nước ngầm; cách thức ghi nhận dữ liệu khảo sát trong giai đoạn tháo dỡ và cách lưu trữ hồ sơ về phóng xạ tồn dư (tương ứng thông tin khái quát Nội dung 21 Phụ lục I Thông tư này).
[bookmark: _Toc215043981]4. Báo cáo phân tích an toàn trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng Nhà máy điện hạt nhân
Báo cáo PTAT trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng Nhà máy điện hạt nhân phải bao gồm các thông tin, thông số kỹ thuật và các kết quả tính toán với mức độ chi tiết đầy đủ để đánh giá và chứng minh rằng nhà máy có thể được xây dựng, vận hành thử, vận hành và chấm dứt hoạt động an toàn trong suốt vòng đời thiết kế. Các đặc tính an toàn được tích hợp trong thiết kế phải được mô tả, có xem xét đầy đủ đến các đặc điểm của địa điểm xây dựng NMĐHN[footnoteRef:4]. Báo cáo PTAT trong giai đoạn này phải cung cấp thông tin sau: [4:  SSG-61, par. 2.8] 

a) Thông tin giới thiệu về Nhà máy điện hạt nhân, được cập nhật từ Báo cáo PTAT trong giai đoạn phê duyệt địa điểm (tương ứng Nội dung 1 Phụ lục I Thông tư này);
b) Thông tin đầy đủ, chi tiết về đặc trưng của địa điểm Nhà máy điện hạt nhân, được xác minh và cập nhật từ Báo cáo PTAT trong giai đoạn phê duyệt địa điểm (tương ứng toàn bộ, chi tiết Nội dung 2 Phụ lục I Thông tư này);
c) Nguyên tắc thiết kế, các yêu cầu, quy chuẩn và tiêu chuẩn áp dụng cho các loại cấu trúc, hệ thống và bộ phận (hạng mục), phương pháp được áp dụng để đáp ứng các mục tiêu an toàn của Nhà máy điện hạt nhân đối với loại lò phản ứng được lựa chọn xây dựng (tương ứng toàn bộ Nội dung 3 Phụ lục I Thông tư này);
d) Thông tin chi tiết liên quan đến lò phản ứng, hạng mục liên quan đến vận hành lò phản ứng, khả năng lò phản ứng thực hiện chức năng an toàn trong suốt vòng đời, trong mọi trạng thái vận hành của Nhà máy điện hạt nhân (tương ứng toàn bộ Nội dung 4 Phụ lục I Thông tư này);
đ) Thông tin chi tiết về hệ thống làm mát lò phản ứng và các hệ thống phụ trợ, hạng mục liên quan đến vận hành hệ thống làm mát, bảo đảm hệ thống làm mát lò phản ứng và các hệ thống phụ trợ có khả năng duy trì tính toàn vẹn về kết cấu trong các trạng thái vận hành và trong các điều kiện sự cố đối với các hạng mục không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự cố (tương ứng toàn bộ Nội dung 5 Phụ lục I Thông tư này);
e) Thông tin chi tiết về tính năng an toàn và các hệ thống an toàn liên quan, bao gồm: các hạng mục thực hiện chức năng an toàn trong điều kiện sự cố trong thiết kế, điều kiện mở rộng thiết kế (bao gồm điều kiện mở rộng thiết kế có tính đến sự nóng chảy vùng hoạt) và các tình huống vận hành dự kiến (tương ứng toàn bộ Nội dung 6 Phụ lục I Thông tư này); 
g) Thông tin chi tiết về các hệ thống đo lường và điều khiển, bao gồm: thông tin về các thiết bị đo lường, thiết bị cần thiết cho trạng thái vận hành bình thường và khi xảy ra sự cố của Nhà máy điện hạt nhân; mô tả về các hệ thống, thành phần đo lường và điều khiển để chứng minh cho sự phù hợp với chức năng thiết kế của chúng trong suốt vòng đời Nhà máy điện hạt nhân (tương ứng toàn bộ Nội dung 7 Phụ lục I Thông tư này);
h) Thông tin mô tả hệ thống nguồn điện riêng biệt, bao gồm: hệ thống cung cấp điện khẩn cấp, luận giải cho việc bảo đảm khả năng cung cấp nguồn điện trong các tình huống vận hành dự kiến, các điều kiện sự cố trong thiết kế trong trường hợp mất nguồn điện bên ngoài; đặc điểm thiết kế và phân loại của hệ thống nguồn điện ngoài, hệ thống nguồn điện tại chỗ, hệ thống nguồn dự phòng, và các hệ thống nguồn xoay chiều và một chiều thay thế; hệ thống nguồn điện cho các hệ thống quan trọng về an toàn trong các trạng thái vận hành và trong điều kiện sự cố; cách thức hoạt động của các hệ thống nguồn điện dự phòng (tương ứng toàn bộ Nội dung 8 Phụ lục I Thông tư này);
i) Thông tin mô tả chi tiết các hệ thống phụ trợ, bao gồm các hệ thống hỗ trợ dừng lò và bảo đảm an toàn; thông tin về kết cấu dân dụng của Nhà máy điện hạt nhân (tương ứng toàn bộ Nội dung 9 Phụ lục I Thông tư này);
k) Thông tin mô tả chi tiết thiết kế, nguyên lý vận hành của hệ thống hơi và chuyển đổi năng lượng có ảnh hưởng đến lò phản ứng và các chức năng an toàn hoặc góp phần kiểm soát vật liệu phóng xạ (tương ứng toàn bộ Nội dung 10 Phụ lục I Thông tư này);
l) Thông tin mô tả chi tiết: các biện pháp quản lý an toàn chất thải phóng xạ phát sinh trong suốt vòng đời của Nhà máy điện hạt nhân nhằm giảm thiểu chất thải, xử lý chất thải phóng xạ, các chương trình quản lý chất thải phóng xạ; khả năng tiền xử lý, xử lý, điều kiện hóa và lưu giữ chất thải phóng xạ dạng lỏng, khí và rắn; loại chất thải phóng xạ phát sinh trong điều kiện vận hành bình thường (tương ứng toàn bộ Nội dung 11 Phụ lục I Thông tư này); 
m) Thông tin về chính sách, phương pháp và các quy định về bảo vệ bức xạ, bảo đảm việc bảo vệ bức xạ đã được tính đến trong thiết kế (tương ứng Nội dung 12 Phụ lục I Thông tư này);
n) Thông tin về các vấn đề vận hành, cách thức Tổ chức vận hành thực hiện các chương trình vận hành, quy định về việc cung cấp nhân sự có đủ năng lực kỹ thuật và kỹ năng cùng với các quy trình vận hành Nhà máy điện hạt nhân (tương ứng Nội dung 13 Phụ lục I Thông tư này);
o) Thông tin chi tiết, luận giải về tính phù hợp để xây dựng, vận hành thử và vận hành Nhà máy điện hạt nhân, bao gồm các giai đoạn xây dựng quan trọng, kế hoạch thử nghiệm ban đầu, việc tổ chức quản lý, giám sát xây dựng (tương ứng Nội dung 14 Phụ lục I Thông tư này);
p) Thông tin mô tả việc thực hiện các phân tích để đánh giá an toàn của Nhà máy điện hạt nhân đối với các sự kiện khởi phát giả định và kịch bản sự cố, luận giải và xác nhận thiết kế của các hạng mục đã tuân thủ các yêu cầu về an toàn (tương ứng Nội dung 15 Phụ lục I Thông tư này);
q) Thông tin mô tả các giới hạn và điều kiện vận hành (OLC) bảo đảm tuân thủ các yêu cầu an toàn (tương ứng Nội dung 16 Phụ lục I Thông tư này);
r) Thông tin mô tả việc quản lý các hoạt động liên quan đến an toàn, phản ánh phạm vi và trọng tâm của hệ thống quản lý phù hợp với giai đoạn xây dựng của Nhà máy điện hạt nhân (tương ứng Nội dung 17 Phụ lục I Thông tư này);
s) Thông tin mô tả kỹ thuật yếu tố con người và việc áp dụng vào thiết kế, bao gồm việc quản lý, phân tích, các giả định về giao diện người-máy, các hoạt động kiểm nghiệm và xác minh (tương ứng Nội dung 18 Phụ lục I Thông tư này);
t)  Nội dung của kế hoạch ứng phó sự cố được cập nhật từ Báo cáo PTAT giai đoạn phê duyệt địa điểm; khả năng sẵn sàng ứng phó trong trường hợp xảy ra sự cố, các hành động cần thiết để bảo vệ công chúng, nhân viên bức xạ và bảo vệ an toàn cho Nhà máy điện hạt nhân (tương ứng Nội dung 19 Phụ lục I Thông tư này);
u) Thông tin mô tả ngắn gọn về phương pháp được áp dụng để đánh giá tác động đến môi trường trong các quá trình xây dựng, vận hành và tháo dỡ Nhà máy điện hạt nhân, bao gồm cả các khía cạnh môi trường liên quan đến phóng xạ, được cập nhật từ Báo cáo PTAT giai đoạn phê duyệt địa điểm và tham chiếu thông tin cụ thể trong Nội dung 11 về quản lý chất thải phóng xạ (tương ứng Nội dung 20 Phụ lục I Thông tư này);
v) Thông tin mô tả khái quát về giai đoạn chấm dứt hoạt động trong vòng đời của Nhà máy điện hạt nhân bao gồm: cách thức giảm thiểu mức độ nhiễm xạ trong quá trình tháo dỡ; các khảo sát phóng xạ dự kiến thực hiện, bao gồm khảo sát tầng đất dưới bề mặt, hệ thống lưu trữ và thoát nước tại khu vực và hệ thống nước ngầm; cách thức ghi nhận dữ liệu khảo sát trong giai đoạn tháo dỡ và cách lưu trữ hồ sơ về phóng xạ tồn dư (tương ứng thông tin khái quát của Nội dung 21 Phụ lục I Thông tư này).
[bookmark: _Toc215043982]5. Báo cáo phân tích an toàn trong giai đoạn cấp giấy phép vận hành thử
Báo cáo PTAT trong giai đoạn vận hành thử phải được cập nhật từ Báo cáo PTAT trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, được chuẩn bị trước khi vận hành thử, bao gồm:
a) Thông tin đã được xác minh và cập nhật đối với các Nội dung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 Phụ lục I Thông tư này;
b) Cập nhật thuyết minh về sự tuân thủ các yêu cầu trong xây dựng và chương trình vận hành thử, bao gồm việc kiểm nghiệm và xác minh hiệu suất của Nhà máy điện hạt nhân so với thiết kế (cập nhật Nội dung 14 Phụ lục I Thông tư này); 
c) Cập nhật mô tả và thông tin chi tiết về giới hạn và điều kiện vận hành đã được kiểm chứng, bảo đảm OLC đã phù hợp với thiết kế cuối cùng và được xác nhận qua phân tích an toàn (cập nhật Nội dung 16 Phụ lục I Thông tư này);
d) Cập nhật mô tả hệ thống quản lý, phản ánh phạm vi và trọng tâm của hệ thống quản lý phù hợp với giai đoạn vận hành thử (cập nhật Nội dung 17 Phụ lục I Thông tư này);
đ) Cập nhật mô tả kỹ thuật yếu tố con người bao gồm: phạm vi, phương pháp và kết quả áp dụng cho thiết kế cuối cùng (cập nhật Nội dung 18 Phụ lục I Thông tư này);
e) Cập nhật kế hoạch ứng phó sự cố, thông tin về cơ sở vật chất để ứng phó sự cố, chứng minh khả năng ứng phó hiệu quả trước khi vận hành Nhà máy điện hạt nhân (cập nhật Nội dung 19 Phụ lục I Thông tư này);
g) Cập nhật thông tin dẫn chiếu đến các nội dung 11, 12, 15 của Báo cáo PTAT để đánh giá toàn diện tác động phóng xạ lên môi trường (cập nhật Nội dung 20 Phụ lục I Thông tư này);
h) Cập nhật thông tin về kế hoạch hoạt động và các khía cạnh cuối vòng đời, cung cấp kế hoạch tháo dỡ Nhà máy điện hạt nhân với mức độ chi tiết hơn giai đoạn xây dựng (cập nhật Nội dung 21 Phụ lục I Thông tư này).
[bookmark: _Toc215043983]6. Báo cáo phân tích an toàn trong giai đoạn cấp giấy phép vận hành
Báo cáo PTAT trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận hành phải được cập nhật từ Báo cáo PTAT trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận hành thử, được chuẩn bị trước khi vận hành Nhà máy điện hạt nhân, bao gồm những nội dung sau:
a) Thông tin đã được xác minh và cập nhật đối với các Nội dung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 Phụ lục I Thông tư này;
b) Cập nhật thuyết minh về việc tuân thủ các yêu cầu trong giai đoạn vận hành thử, phản ánh cấu hình thực tế và luận giải cho thiết kế chi tiết cuối cùng (cập nhật Nội dung 14 Phụ lục I Thông tư này); 
c) Cập nhật mô tả và thông tin chi tiết về giới hạn và điều kiện vận hành đã được kiểm chứng, bảo đảm OLC đã phù hợp với thiết kế cuối cùng và được xác nhận qua phân tích an toàn (cập nhật Nội dung 16 Phụ lục I Thông tư này);
d) Cập nhật mô tả hệ thống quản lý, phản ánh phạm vi và trọng tâm của hệ thống quản lý phù hợp với giai đoạn vận hành (cập nhật Nội dung 17 Phụ lục I Thông tư này);
đ) Cập nhật mô tả kỹ thuật yếu tố con người bao gồm: phạm vi, phương pháp và kết quả áp dụng cho thiết kế cuối cùng (cập nhật Nội dung 18 Phụ lục I Thông tư này);
e) Cập nhật kế hoạch ứng phó sự cố, thông tin về cơ sở vật chất để ứng phó sự cố, chứng minh khả năng ứng phó sự cố trong quá trình vận hành Nhà máy điện hạt nhân (cập nhật Nội dung 19 Phụ lục I Thông tư này);
g) Cập nhật thông tin dẫn chiếu đến các nội dung khác của Báo cáo PTAT (Nội dung 11, 12, 15) để đánh giá toàn diện tác động phóng xạ lên môi trường (cập nhật Nội dung 20 Phụ lục I Thông tư này);
h) Cập nhật thông tin về kế hoạch hoạt động và các khía cạnh cuối vòng đời, cung cấp kế hoạch tháo dỡ Nhà máy điện hạt nhân với mức độ chi tiết hơn giai đoạn vận hành thử (cập nhật Nội dung 21 Phụ lục I Thông tư này).
[bookmark: _Toc215043984][bookmark: dieu_6]7. Yêu cầu chung trong mô tả thiết kế các hạng mục quan trọng về an toàn và trang thiết bị trong Nhà máy điện hạt nhân quy định tại Phụ lục III Thông tư này.
[bookmark: _Toc215043985]Điều 5. Cấu trúc, nội dung của Báo cáo đánh giá an toàn trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép chấm dứt hoạt động Nhà máy điện hạt nhân
[bookmark: _Toc215043986]1. Nguyên tắc về nội dung của Báo cáo đánh giá an toàn 
Báo cáo đánh giá an toàn (ĐGAT) trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép chấm dứt hoạt động Nhà máy điện hạt nhân phải cung cấp đầy đủ thông tin để xác nhận và chứng minh hoạt động tháo dỡ tuân thủ kế hoạch chấm dứt hoạt động và các quy định về an toàn đối với từng hạng mục của Nhà máy điện hạt nhân trong quá trình tháo dỡ.
[bookmark: _Toc215043987]2. Cấu trúc và nội dung của Báo cáo đánh giá an toàn 
Báo cáo ĐGAT phải được xây dựng và trình bày theo cấu trúc được quy định chi tiết tại Phụ lục II Thông tư này. Các nội dung chính của Báo cáo ĐGAT bao gồm:
a) Giới thiệu chung;
b) Căn cứ pháp lý, mục tiêu, yêu cầu và tiêu chí an toàn;
c) Mô tả cơ sở và hoạt động tháo dỡ;
d) Nhận diện, sàng lọc các kịch bản sự cố;
đ) Đánh giá an toàn và đánh giá hậu quả tiềm tàng;
e) Đánh giá kết quả và xác định biện pháp kiểm soát;
g) Các biện pháp hành chính và chương trình quản lý;
h) Kết luận.
[bookmark: _Toc215043988]Điều 6. Yêu cầu chung về cung cấp thông tin trong Báo cáo phân tích an toàn, Báo cáo đánh giá an toàn
[bookmark: _Toc215043989]1. Yêu cầu chung về nội dung và chất lượng của Báo cáo phân tích an toàn, Báo cáo đánh giá an toàn
a) Chủ đầu tư, Tổ chức vận hành chịu trách nhiệm chính về nội dung và chất lượng của Báo cáo PTAT và Báo cáo ĐGAT. Báo cáo PTAT và Báo cáo ĐGAT phải cung cấp thông tin ở mức độ chi tiết và phạm vi đầy đủ để xác nhận và chứng minh việc bảo đảm các yêu cầu về an toàn;
 b) Nội dung của Báo cáo PTAT và Báo cáo ĐGAT phải nhất quán, các báo cáo tại giai đoạn sau phải cập nhật, bổ sung, điều chỉnh đầy đủ thông tin so với phiên bản trước và luận giải đầy đủ lý do cho việc cập nhật, bổ sung, điều chỉnh.
[bookmark: _Toc215043990]2. Yêu cầu về tính toán phân tích an toàn
a) Các chương trình tính toán được sử dụng cho phân tích an toàn phải được mô tả chi tiết, chỉ rõ số phiên bản của chương trình tính toán được sử dụng và cung cấp tài liệu liên quan;
	b) Các chương trình tính toán cần được trình bày về khả năng áp dụng trong từng phân tích an toàn cụ thể, có dẫn chiếu đến phạm vi kiểm nghiệm và xác nhận (verification and validation);
	c) Dữ liệu đầu vào để thực hiện tính toán phân tích an toàn của Nhà máy điện hạt nhân phải được cung cấp đầy đủ, cho phép thẩm định độc lập việc tính toán phân tích an toàn;
d) Phương pháp tính toán phân tích an toàn phải được mô tả chi tiết, bao gồm cả việc trình bày các tính toán độ nhạy và phân tích độ bất định nhằm chứng minh chính xác của kết quả phân tích an toàn. Trong trường hợp phân tích ước lượng tốt nhất (best estimate), cần mô tả cách thức đánh giá độ bất định (uncertainties) trong cả chương trình tính toán và dữ liệu đầu vào;
đ) Trong các nội dung mô tả thiết kế, cần cung cấp thông tin về việc đánh giá, kiểm chứng chương trình tính toán và sai số tính toán đối với thiết kế Nhà máy điện hạt nhân.
[bookmark: _Toc215043991]3. Yêu cầu về mô tả thiết kế, các hạng mục quan trọng về an toàn 
Báo cáo PTAT cần mô tả chi tiết các quy trình bảo đảm chất lượng của các hạng mục quan trọng về an toàn, áp dụng cho các giai đoạn khác nhau trong vòng đời của Nhà máy điện hạt nhân, mô tả chương trình kiểm định thiết bị để xác nhận các hạng mục quan trọng về an toàn của Nhà máy điện hạt nhân đáp ứng các yêu cầu thiết kế và bảo đảm chức năng hoạt động trong các trạng thái vận hành của Nhà máy điện hạt nhân. 
[bookmark: _Toc215043992]	Điều 7. Tổ chức thực hiện
	Chủ đầu tư, Tổ chức vận hành Nhà máy điện hạt nhân có trách nhiệm lập Báo cáo phân tích an toàn; Báo cáo đánh giá an toàn theo hướng dẫn tại Thông tư này và nộp cùng hồ sơ đề nghị phê duyệt địa điểm, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, vận hành thử, vận hành, chấm dứt hoạt động Nhà máy điện hạt nhân theo quy định tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Năng lượng nguyên tử về nhà máy điện hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu để Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, phê duyệt địa điểm và cấp giấy phép cho các giai đoạn trong vòng đời của Nhà máy điện hạt nhân. 
[bookmark: _Toc215043993]Điều 8. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày XX tháng XX năm 20XX.
2. Thông tư số 29/2012/TTBKHCN ngày 19 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định nội dung Báo cáo phân tích an toàn khái quát trong hồ sơ đề nghị phê duyệt địa điểm; Thông tư số 10/2016/TT-BKHCN ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định nội dung Báo cáo phân tích an toàn trong hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để xem xét, giải quyết./.
 
	 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam;
- UBND, Sở KHCN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành
chính (Bộ Tư pháp);
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Công báo;
- Bộ KHCN: Bộ trưởng; các Thứ trưởng, các cơ quan,
đơn vị thuộc Bộ, Cổng thông tin điện tử Bộ;
- Lưu: VT, ATBXHN.
	BỘ TRƯỞNG








[bookmark: _Toc215043994]
PHỤ LỤC I
[bookmark: chuong_phuluc_1_name]NỘI DUNG BÁO CÁO PHÂN TÍCH AN TOÀN NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số XX/XXXX/TT-BKHCN ngày XX tháng XX năm XXXX của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

[bookmark: bookmark2][bookmark: _Toc207115183][bookmark: dieu_1_1][bookmark: _Toc215043995]NỘI DUNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG
Nội dung này làm rõ: mục đích chính của Báo cáo phân tích an toàn Nhà máy điện hạt nhân (sau đây được viết tắt là Báo cáo PTAT); các mốc thời gian (dự kiến) của dự án; thông tin về các bên liên quan; thông tin chung về vị trí, thiết kế Nhà máy điện hạt nhân; mô tả chung về Nhà máy điện hạt nhân và thiết kế Nhà máy điện hạt nhân tham chiếu; Các nguyên tắc quản lý an toàn; Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng; Danh sách các tài liệu hỗ trợ. 
[bookmark: _Toc207111135][bookmark: _Toc207115184][bookmark: _Toc215043996]1.1. Tổng quan
Mục này đưa ra các thông tin sau
1.1.1. Mục đích của việc lập Báo cáo PTAT;
1.1.2. Thông tin về quá trình chuẩn bị Báo cáo PTAT, các bên tham gia vào quá trình chuẩn bị báo cáo;
1.1.3. Cấu trúc của Báo cáo PTAT, các mục tiêu và phạm vi của từng phần và mối liên hệ giữa các phần;
1.1.4. Mô tả các hướng dẫn quốc gia và quốc tế áp dụng trong việc chuẩn bị Báo cáo PTAT, kèm theo lý giải về sự khác biệt so với các hướng dẫn này.
[bookmark: _Toc207111136][bookmark: _Toc207115185][bookmark: _Toc215043997]1.2. Thông tin về tình trạng dự án
Mục này trình bày mô tả về tình trạng cấp phép hiện tại của dự án và các mốc thời gian dự kiến của dự án.
[bookmark: _Toc207111137][bookmark: _Toc207115186][bookmark: _Toc215043998]1.3. Thông tin về các bên liên quan
Mục này đưa ra các thông tin sau:
1.3.1. Thông tin về Chủ đầu tư, Tổ chức vận hành, nhà thầu và cơ quan, tổ chức liên quan, các tổ chức tư vấn khác (nếu có);
1.3.2. Trách nhiệm giữa các bên liên quan.
[bookmark: _Toc207111138][bookmark: _Toc207115187][bookmark: _Toc215043999]1.4. Thông tin về vị trí, thiết kế
Mục này đưa ra các thông tin sau:
1.4.1. Các bản vẽ khái quát tổng thể của toàn bộ nhà máy;
1.4.2. Vị trí khu vực xây dựng nhà máy;
1.4.3. Nguồn điện tại khu vực, kết nối với lưới điện;
1.4.4. Các tuyến đường sắt, đường thủy, đường bộ và hành lang bay kết nối tới khu vực Nhà máy điện hạt nhân;
1.4.5. Mô tả kết nối giữa các hệ thống bên trong và bên ngoài Nhà máy điện hạt nhân, bao gồm việc chỉ rõ trách nhiệm của Chủ đầu tư, Tổ chức vận hành và tổ chức khác liên quan đến các hệ thống bên ngoài Nhà máy điện hạt nhân;
[bookmark: _Toc207111139][bookmark: _Toc207115188]1.4.6. Mô tả các cơ sở sản xuất, kho chứa có trong khu vực, đặc biệt là cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ và phát thải chất độc hại ra môi trường;
[bookmark: _Toc215044000]1.5. Mô tả chung về Nhà máy điện hạt nhân và thiết kế Nhà máy điện hạt nhân tham chiếu
 Mục này bao gồm các thông tin sau:
1.5.1. Đặc điểm chung của Nhà máy điện hạt nhân, bao gồm tổng công suất dự kiến, số lượng tổ máy, loại công nghệ lò phản ứng, loại kết cấu tòa nhà lò, loại nhiên liệu hạt nhân, các chế độ hoạt động; các nguyên tắc an toàn chính và so sánh với thực tiễn quốc tế.
1.5.2. Thông tin chung về thiết kế Nhà máy điện hạt nhân tham chiếu.
[bookmark: _Toc207111140][bookmark: _Toc207115189][bookmark: _Toc215044001]1.6. Các bản vẽ và thông tin tổng quát
Mục này mô tả các bản vẽ kỹ thuật cơ bản và sơ đồ của các cấu trúc, hệ thống và thiết bị (hạng mục) chính trong nhà máy. Các bản vẽ phải kèm theo mô tả ngắn gọn về các hệ thống và thiết bị chính của nhà máy, cùng với mục đích và sự tương tác của chúng. Cần tham khảo đến các chương khác của Báo cáo phân tích an toàn nếu cần thiết để trình bày mô tả chi tiết về các hạng mục cụ thể.
[bookmark: _Toc207111141][bookmark: _Toc207115190][bookmark: _Toc215044002]1.7. Các chế độ vận hành bình thường của Nhà máy điện hạt nhân
Mục này mô tả các chế độ vận hành của Nhà máy điện hạt nhân, bao gồm: khởi động, vận hành phát điện, dừng lò, bảo trì, kiểm tra, thay đảo nhiên liệu và các chế độ vận hành bình thường khác (nếu có).
[bookmark: _Toc207115191][bookmark: _Toc215044003]1.8. Các nguyên tắc quản lý an toàn
Mục này trình bày mô tả chung về các nguyên tắc quản lý an toàn, trong đó bao gồm việc chứng minh tổ chức vận hành có khả năng bảo đảm vận hành an toàn trong suốt vòng đời của Nhà máy điện hạt nhân.
[bookmark: _Toc207111142][bookmark: _Toc207115192][bookmark: _Toc215044004]1.9. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật áp dụng
Mục này đưa ra danh sách các tiêu chuẩn, quy chuẩn và quy định kỹ thuật áp dụng trong thiết kế Nhà máy điện hạt nhân. Danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn và quy định kỹ thuật được trình bày trong mục này phù hợp với giai đoạn cấp phép của Nhà máy điện hạt nhân.
[bookmark: _Toc207111143][bookmark: _Toc207115193][bookmark: _Toc215044005]1.10. Danh mục các tài liệu hỗ trợ cho việc lập Báo cáo PTAT
Mục này cung cấp danh sách và mô tả chung các tài liệu hỗ trợ được tham chiếu trong nội dung Báo cáo PTAT.
[bookmark: _Toc207115194][bookmark: _Toc215044006]NỘI DUNG 2. ĐẶC TRƯNG CỦA ĐỊA ĐIỂM
Nội dung này của Báo cáo PTAT phải cung cấp thông tin về đặc điểm địa chất, địa chấn, núi lửa, thủy văn, khí tượng và địa kỹ thuật của địa điểm xây dựng và khu vực xung quanh. Ngoài ra phải cung cấp thông tin về các đặc điểm của các rủi ro do con người gây ra từ bên ngoài, kèm theo thông tin về đặc điểm phát tán phóng xạ của địa điểm và môi trường xung quanh, cũng như về phân bố dân cư hiện tại và dự kiến cùng việc sử dụng đất có liên quan đến việc thiết kế và vận hành an toàn của nhà máy. Nội dung này của Báo cáo PTAT cần được cập nhật mỗi mười năm, nhằm cung cấp cơ sở để đánh giá an toàn.
[bookmark: _Toc207115195][bookmark: _Toc215044007]2.1. Đặc điểm địa lý và dân cư
2.1.1. Đặc điểm địa lý 
Nội dung tiểu mục này cung cấp bản đồ, sơ đồ các khu vực hành chính và chỉ rõ các thông tin sau đây:
- Tên địa phương nơi đặt nhà máy; 
- Khoảng cách từ địa điểm Nhà máy điện hạt nhân tới trụ sở cơ quan hành chính (cấp tỉnh);
- Khoảng cách từ địa điểm Nhà máy điện hạt nhân đến các xã, thị trấn gần nhất;
- Khoảng cách từ địa điểm Nhà máy điện hạt nhân tới biên giới các nước láng giềng.
- Vị trí tương đối của địa điểm Nhà máy điện hạt nhân với các khu vực dân cư, sông, biển, sân bay, ga đường sắt, cảng sông và cảng biển lân cận;
- Hành lang bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia;
- Các cơ sở công nghiệp gần nhất (nhà máy, tổ hợp công nghiệp hóa chất, đường ống dẫn khí và dẫn dầu, các cơ sở chế biến thực phẩm và các cơ sở khác);
- Các cơ quan công an, cứu hỏa lân cận; các cơ sở quân sự gần nhất.
- Khoảng cách từ địa điểm Nhà máy điện hạt nhân tới các khu nghỉ mát, khu bảo tồn thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.
- Thông tin về khu vực nằm trong sự kiểm soát của Chủ đầu tư, Tổ chức vận hành Nhà máy điện hạt nhân và khu vực xung quanh (bao gồm cả khu vực cấm bay), tại đó cần kiểm soát các hoạt động có khả năng ảnh hưởng tới vận hành Nhà máy điện hạt nhân.
2.1.2. Đặc điểm dân cư
Thông tin về dân cư trong tiểu mục này phải được cập nhật kết quả điều tra dân số mới nhất (trong vòng 5 năm tính tới thời điểm nộp hồ sơ xin phê duyệt địa điểm), bao gồm cả thuyết minh, dự báo sự tăng dân số. Cần chỉ rõ các thông tin sau đây:
- Mật độ dân cư trong khu vực bán kính 30 km tới địa điểm Nhà máy điện hạt nhân trước khi bắt đầu xây dựng, trong giai đoạn xây dựng và trong suốt quá trình vận hành của nhà máy;
- Khoảng cách đến các thành phố có số dân lớn hơn 100.000 người trong vòng bán kính 100 km từ địa điểm Nhà máy điện hạt nhân;
- Phân bố dân cư trên bản đồ theo các khu vực xung quanh địa điểm Nhà máy điện hạt nhân giới hạn bởi bán kính 10, 10-15, 15-20 và 20-30 km, được phân chia thành 8 hướng;
- Thông tin về các nhóm dân cư đặc thù sống thường xuyên và tạm trú, độ tuổi (trẻ em, người cao tuổi), những người khó sơ tán (bệnh nhân, tù nhân và những người khác);
- Tỷ lệ thực phẩm cung cấp tại chỗ và nhập từ nơi khác tới;
- Nhu cầu nước sinh hoạt, nguồn cấp nước;
- Thời lượng người dân ở ngoài trời và trong phòng kín (riêng cho dân thành thị và nông thôn) trong ngày;
- Dân vãng lai trung bình theo ngày và theo mùa du lịch, lễ hội, các hoạt động đặc biệt khác;
- Các phương tiện vận tải, đường giao thông, số lượng các phương tiện vận tải.
2.1.3. Đặc điểm địa kỹ thuật của nền đất, thủy văn và nước ngầm, bao gồm:
- Thông tin về hoạt động khảo sát thu thập dữ liệu để thiết kế nền móng Nhà máy điện hạt nhân và đánh giá tương tác giữa các công trình xây dựng và nền đất;
- Kế hoạch dự kiến xây dựng các công trình trên mặt đất và công trình ngầm, giải pháp khắc phục điểm yếu của nền đất tại địa điểm.
2.1.4. Thông tin liên quan tới địa điểm, sai số được tính tới trong thiết kế cơ sở và khả năng phát tán phóng xạ, bao gồm:
- Báo cáo về nguồn dữ liệu lịch sử; báo cáo kỹ thuật mô tả chi tiết quá trình khảo sát, nghiên cứu, nguồn dữ liệu thu thập được;
- Tài liệu thiết kế các công trình xây dựng (nếu có) và các biện pháp bảo đảm an toàn cho công trình có liên quan;
- Tài liệu dự báo về sự thay đổi của các thông tin nêu trên có khả năng ảnh hưởng đến an toàn trong suốt vòng đời của Nhà máy điện hạt nhân.
2.1.5. Thông tin về điều kiện địa hình của liên vùng, tiểu vùng, lân cận Nhà máy điện hạt nhân và của địa điểm Nhà máy điện hạt nhân, bao gồm:
- Các điểm đánh dấu độ cao tuyệt đối lớn nhất và nhỏ nhất của khu vực bố trí tổ máy Nhà máy điện hạt nhân;
- Độ dốc bề mặt và hướng dốc;
- Các dạng địa hình đặc biệt (khe, dốc đứng, chỗ trũng, các phễu karst và các dạng khác);
[bookmark: bookmark5]- Bãi lầy;
- Rừng, đất canh tác và các dạng đất sử dụng khác.
Cung cấp các tài liệu sau đây đối với tiểu vùng:
- Bản đồ địa hình trên cạn tỷ lệ 1:5.000 hoặc lớn hơn;
- Bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:10.000, kết hợp với sơ đồ mặt cắt địa hình thềm lục địa và địa hình trên mặt đất của lân cận Nhà máy điện hạt nhân;
- Danh mục các thiết bị quan sát chuyển động hiện đại của vỏ trái đất kèm theo sơ đồ thể hiện kết quả quan sát.
Cung cấp các tài liệu sau đây đối với địa điểm Nhà máy điện hạt nhân:
- Bản đồ địa hình (trên cạn, dưới nước) tỷ lệ 1:1.000 hoặc lớn hơn;
- Bản đồ địa hình đáy biển (trong trường hợp địa điểm nằm trên bờ biển) tỷ lệ 1:10.000 – 1:5.000.
[bookmark: _Toc207115196][bookmark: _Toc215044008]2.2. Đánh giá các mối hiểm họa tại địa điểm
Mục này của Báo cáo PTAT cần bao gồm những thông tin sau:
2.2.1. Kết quả đánh giá chi tiết các nguy hại từ các yếu tố tự nhiên và nhân tạo tại địa điểm cần được xem xét trong thiết kế Nhà máy điện hạt nhân.
Trong trường hợp áp dụng các biện pháp hành chính để giảm thiểu các nguy hại, đặc biệt là các nguy hại từ yếu tố nhân tạo, cần nêu thông tin về việc thực hiện, vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện biện pháp đó.
2.2.2. Tiêu chí sàng lọc đối với mỗi nguy hại, bao gồm các giá trị ngưỡng xác suất khả năng xảy ra các sự kiện, cùng với các tác động có thể có của mỗi nguy hại, bao gồm nguồn phát sinh, cơ chế lan truyền và tác động có thể xảy ra tại địa điểm.
2.2.3. Xác định mức độ xác suất mà thiết kế đạt được nhằm phòng, chống các nguy hại từ bên ngoài và phù hợp với các giới hạn có thể chấp nhận được.
2.2.4. Thông tin về việc tổ chức định kỳ cập nhật đánh giá nguy hại dựa trên kết quả thu thập được từ thiết bị ghi đo bức xạ và các hoạt động theo dõi, quan trắc khác.
[bookmark: _Toc207115197][bookmark: _Toc215044009]2.3. Các cơ sở công nghiệp, giao thông và cơ sở khác lân cận Nhà máy điện hạt nhân
Mục này của Báo cáo PTAT cần mô tả:
- Các vị trí và tuyến giao thông có khả năng ảnh hưởng tới hoạt động của Nhà máy điện hạt nhân 
- Kết quả của việc đánh giá chi tiết các ảnh hưởng của sự cố xảy ra tại các cơ sở công nghiệp, giao thông hoặc các cơ sở khác trong khu vực lân cận Nhà máy điện hạt nhân;
Các nguy cơ được xác định là có khả năng ảnh hưởng tới an toàn của Nhà máy điện hạt nhân đều phải được đưa vào danh sách các sự kiện làm cơ sở thiết kế, bổ sung giảm thiểu tác động của các sự cố có thể xảy ra; dự đoán những thay đổi liên quan tới các sự kiện có thể là nguồn gây ra các nguy cơ mất an toàn.
[bookmark: _Toc207115198][bookmark: _Toc215044010]2.4. Các hoạt động tại địa điểm có thể ảnh hưởng tới an toàn
Mục này của Báo cáo PTAT cần bao gồm những thông tin  sau:
a) Các hoạt động tại địa điểm có khả năng ảnh hưởng tới an toàn của Nhà máy điện hạt nhân, bao gồm hoạt động của các phương tiện giao thông trong khu vực nhà máy, hoạt động lưu giữ, vận chuyển nhiên liệu, khí và các hóa chất khác (có khả năng gây cháy nổ hoặc nhiễm độc), khả năng thông gió.
b) Các biện pháp bảo vệ địa điểm (đê hoặc đập kiểm soát lũ lụt và thoát nước) và các điều chỉnh đối với địa điểm (thay thế nền đất, thay đổi độ cao của địa điểm) phải được xem xét ở giai đoạn phê duyệt địa điểm và đánh giá ảnh hưởng của các biện pháp trên đến cơ sở thiết kế.
[bookmark: _Toc207115199][bookmark: _Toc215044011]2.5. Thủy văn
Mục này của Báo cáo PTAT cần đưa ra đầy đủ thông tin để đánh giá các tác động tiềm tàng của điều kiện thủy văn tại địa điểm (đối với thiết kế và vận hành an toàn của nhà máy), trong đó bao gồm các hiện tượng thủy văn có ảnh hưởng tới nguồn nước làm mát của Nhà máy điện hạt nhân.
Các nội dung cần xem xét bao gồm:
- Khả năng ngập lụt do vỡ đê, lũ quét, sạt lở đất, tác động do động đất (ở bên trong và ngoài địa điểm xây dựng Nhà máy điện hạt nhân)
- Khả năng nước dâng do bão, sóng thần.
- Ảnh hưởng của điều kiện thủy văn đối với khả năng phát tán phóng xạ tới địa điểm và từ địa điểm ra môi trường.
[bookmark: _Toc207115200][bookmark: _Toc215044012]2.6. Khí tượng
Mô tả các yếu tố khí tượng liên quan đến địa điểm xây dựng Nhà máy điện hạt nhân và khu vực lân cận, bao gồm các thông tin:
- Đánh giá tác động các điều kiện khí tượng có ảnh hưởng đến hoạt động của Nhà máy điện hạt nhân;
- Đánh giá giá trị cực đoan của các thông số khí tượng như nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, tốc độ và hướng gió; lưu ý giá trị cực đoan của bão và lốc xoáy.
- Phân tích ảnh hưởng của điều kiện khí tượng đối với khả năng phát tán phóng xạ tới địa điểm và từ địa điểm ra môi trường.
[bookmark: _Toc207115201][bookmark: _Toc215044013]2.7. Địa chất, địa chấn và địa kỹ thuật[footnoteRef:5] [5:  Geology, seismology and geotechnical engineering] 

Mục này của Báo cáo PTAT cần đưa ra:
a) Đặc điểm địa chất, kiến tạo, địa chấn và núi lửa của địa điểm xây dựng Nhà máy điện hạt nhân và khu vực xung quanh. 
- Phạm vi của khu vực nghiên cứu phải được luận cứ theo đối tượng nghiên cứu và đặc điểm cụ thể liên quan tới địa điểm.
- Kết quả đánh giá trong mục này phải được trình bày chi tiết, bảo đảm đủ thông tin cho thiết kế kháng chấn cho các hệ thống, thiết bị. 
b) Dữ liệu cơ sở của địa điểm liên quan đến đặc tính địa kỹ thuật của lớp đất tại khu vực xây dựng Nhà máy điện hạt nhân.
c) Đánh giá các quá trình địa chất nguy hiểm (trượt lở, sụt lở, karst, vết thấm, lũ bùn đá, lũ quét, xói lở bờ, sườn dốc và lòng sông (suối), sạt lở ngầm dưới lòng đất[footnoteRef:6], sự sụp đổ, sụt lún, sự biến dạng nền đất, tro bụi núi lửa, sự phun trào của núi lửa) và tính cộng hưởng của chúng. [6:  Subsurface Instability] 

[bookmark: _Toc207115202][bookmark: _Toc215044014]2.8. Nguồn bức xạ bên ngoài Nhà máy điện hạt nhân
2.8.1. Mô tả hiện trạng phóng xạ tại địa điểm, có tính tới ảnh hưởng phóng xạ của các tổ máy hiện có và các nguồn bức xạ khác để đánh giá điều kiện phóng xạ tại địa điểm. Thông tin cần được trình bày đầy đủ và chi tiết, nhằm phục vụ làm mốc tham chiếu ban đầu, đồng thời là cơ sở cho việc đánh giá điều kiện chiếu xạ trong tương lai tại khu vực địa điểm và vùng xung quanh.
2.8.2. Mô tả hệ thống quan trắc phóng xạ hiện có, các phương tiện kỹ thuật phát hiện bức xạ và nhiễm bẩn phóng xạ. Các nội dung trong mục này có thể dẫn chiếu tới các phần khác của Báo cáo PTAT có liên quan.
[bookmark: _Toc207115203][bookmark: _Toc215044015]2.9. Các vấn đề liên quan tới địa điểm trong kế hoạch ứng phó sự cố và quản lý sự cố
2.9.1. Nêu rõ tính khả thi của kế hoạch ứng phó sự cố về khả năng tiếp cận Nhà máy điện hạt nhân, khả năng di dời, sơ tán và công tác bảo đảm giao thông trong trường hợp xảy ra sự cố nghiêm trọng.
2.9.2. Thuyết minh sự phù hợp của hạ tầng bên ngoài địa điểm trong việc ứng phó sự cố.
2.9.3. Xác định rõ sự cần thiết phải sử dụng các biện pháp hành chính và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khác ngoài tổ chức vận hành Nhà máy điện hạt nhân.
[bookmark: _Toc207115204][bookmark: _Toc215044016]2.10. Đặc điểm của địa điểm liên quan đến phát tán phóng xạ
Mô tả các đặc điểm của địa điểm và môi trường xung quanh chịu tác động từ sự phát tán của chất phóng xạ trong nước, không khí, đất từ Nhà máy điện hạt nhân.
[bookmark: _Toc207115205][bookmark: _Toc215044017]2.11. Quan trắc các thông số liên quan tới địa điểm
2.11.1. Kế hoạch quan trắc các thông số địa chấn, khí tượng, thủy văn, dân số, hoạt động sản xuất, kinh doanh và giao thông liên quan tới địa điểm.
Kế hoạch quan trắc phải cung cấp đủ thông tin cần thiết để tiến hành các hoạt động ứng phó với các sự kiện bên ngoài nhà máy, hỗ trợ hoạt động đánh giá an toàn địa điểm theo định kỳ để xây dựng mô hình phát tán phóng xạ. Các thông tin trong tiểu mục này phải bao gồm luận cứ cho việc xây dựng kế hoạch quan trắc, tính đến đầy đủ các yếu tố và mức độ nguy hại tới địa điểm.
2.11.2. Chương trình quan trắc trong thời gian dài, bao gồm việc thu thập dữ liệu từ các thiết bị ghi đo tại địa điểm và dữ liệu từ các cơ quan, tổ chức chuyên môn để so sánh. Chương trình quan trắc phải có khả năng ghi nhận những thay đổi đáng kể trong cơ sở thiết kế.
2.11.3. Kế hoạch và chương trình quan trắc phải có khả năng dự báo tác động của nguy hại tới địa điểm, hỗ trợ Tổ chức vận hành Nhà máy điện hạt nhân và các cơ quan, tổ chức có liên quan phòng ngừa, giảm thiểu và quản lý sự cố.
[bookmark: _Toc207115206][bookmark: _Toc215044018]NỘI DUNG 3. MỤC TIÊU AN TOÀN VÀ NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ
Nội dung này của Báo cáo PTAT mô tả các khái niệm thiết kế tổng quát, các yêu cầu, quy chuẩn và tiêu chuẩn áp dụng cho các loại hạng mục[footnoteRef:7], cũng như phương pháp được áp dụng để đáp ứng các mục tiêu an toàn. [7:  Structure, System and Components] 

[bookmark: _Toc207115207][bookmark: _Toc215044019]3.1. Cơ sở thiết kế an toàn tổng thể
Mục này của Báo cáo PTAT trình bày ngắn gọn các nguyên lý an toàn chủ đạo và cách tiếp cận để bảo đảm an toàn cho hoạt động của Nhà máy điện hạt nhân, bao gồm:
3.1.1. Mục tiêu an toàn: Tổng quan các nguyên lý, mục tiêu và nguyên tắc an toàn đối với dự án Nhà máy điện hạt nhân.
3.1.2. Các tính năng an toàn: Liệt kê, mô tả các chức năng an toàn cụ thể của Nhà máy điện hạt nhân trong việc bảo đảm các chức năng an toàn chính: kiểm soát độ phản ứng, tải nhiệt từ vùng hoạt lò phản ứng và bể chứa nhiên liệu, bảo đảm các lớp bảo vệ ngăn chặn sự phát tán phóng xạ, bảo vệ bức xạ và kiểm soát phát tán, giảm thiểu phát tán bức xạ trong trường hợp xảy ra sự cố.
3.1.3. Bảo vệ bức xạ: Mô tả phương pháp thiết kế áp dụng nhằm đáp ứng mục tiêu bảo vệ an toàn bức xạ; việc áp dụng nguyên tắc ALARA; mô tả các giới hạn liều bức xạ đối với nhân viên bức xạ và công chúng tại từng trạng thái vận hành của nhà máy.
3.1.4. Cơ sở thiết kế tổng quát và các trạng thái của Nhà máy điện hạt nhân trong thiết kế
- Phương pháp xác định cơ sở thiết kế; các điều kiện trong trạng thái vận hành bình thường và khi xảy ra sự cố mà trong đó các hệ thống bảo đảm an toàn thực hiện đúng chức năng theo thiết kế.
- Hoạt động của Nhà máy điện hạt nhân trong các điều kiện trạng thái vận hành bình thường và khi xảy ra sự cố, bao gồm: Chế độ vận hành bình thường, các sự cố trong giới hạn thiết kế, điều kiện mở rộng thiết kế mà không ảnh hưởng đáng kể đến cấu trúc nhiên liệu, điều kiện mở rộng thiết kế với sự cố nóng chảy của nhiên liệu.
- Cơ sở để phân loại các trạng thái của nhà máy; liệt kê các sự kiện khởi phát giả định (PIE).
3.1.5. Phòng ngừa và giảm thiểu hậu quả sự cố
Mô tả các biện pháp đã được thực hiện để phòng ngừa và giảm thiểu hậu quả của sự cố, cũng như để bảo đảm rằng khả năng xảy ra sự cố gây hậu quả nghiêm trọng là cực kỳ thấp.
3.1.6. Bảo vệ theo chiều sâu
- Mô tả phương pháp được áp dụng để tích hợp nguyên tắc bảo vệ theo chiều sâu trong thiết kế; bảo đảm nguyên tắc được áp dụng trong tất cả các giai đoạn trong vòng đời; cho mọi trạng thái vận hành. Cần nhấn mạnh đặc biệt đến việc mô tả cách tiếp cận để bảo đảm tính độc lập của các hệ thống và tính năng an toàn trong các điều kiện mở rộng thiết kế có liên quan đến nóng chảy vùng hoạt.
- Cần chứng minh được việc duy trì các lớp bảo vệ ngăn chặn sự phát tán phóng xạ; các biện pháp hệ thống bảo vệ theo chiều sâu ở mỗi cấp độ.
- Mô tả quy trình nội bộ và hỗ trợ bên ngoài của Tổ chức vận hành để giảm thiểu hậu quả từ sự cố.
3.1.7. Áp dụng các yêu cầu thiết kế chung và các tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Trình bày các nguyên tắc thiết kế, tiêu chuẩn áp dụng.
- Phạm vi và cách thức áp dụng các tiêu chí sai hỏng đơn (single failure criterion), bảo đảm việc tuân thủ theo các tiêu chí được xem xét trong thiết kế.
- Phạm vi và cách thức áp dụng nguyên tắc sai hỏng do nguyên nhân chung (common cause failure).
- Mô tả các phương pháp tiếp cận khác liên quan đến việc bảo đảm an toàn: đơn giản hóa thiết kế, các tính năng an toàn thụ động…
- Các tiêu chí kỹ thuật sử dụng trong thiết kế có liên quan đến khả năng bảo đảm các lớp bảo vệ ngăn chặn sự rò rỉ phóng xạ.
3.1.8. Biện pháp ngăn ngừa khả năng dẫn đến việc phát tán phóng xạ sớm và lớn
Trình bày tóm tắt các biện pháp thiết kế và vận hành được thực hiện để bảo đảm khả năng ngăn ngừa việc phát tán phóng xạ sớm và lớn.
3.1.9. Giới hạn an toàn và các hiệu ứng ngưỡng[footnoteRef:8] [8:  cliff edge effect] 

- Tóm tắt các phương pháp được áp dụng để bảo đảm có đủ giới hạn ngăn ngừa các hiệu ứng ngưỡng liên quan đến việc hư hại các lớp bảo vệ ngăn ngừa sự phát tán phóng xạ ra môi trường; bao gồm các nghiên cứu độ nhạy để chứng minh khả năng loại trừ các hiệu ứng ngưỡng trong điều kiện mở rộng thiết kế.
- Mô tả phương pháp tiếp cận để chứng minh giới hạn an toàn cho Nhà máy điện hạt nhân từ khi xảy ra sự cố từ nguyên nhân bên trong hoặc bên ngoài nhà máy. Đối với các sự cố tự nhiên, cần mô tả cách thức bảo đảm giới hạn an toàn của Nhà máy điện hạt nhân đối với các rủi ro nằm ngoài phạm vi thiết kế.
3.1.10. Cơ sở thiết kế cho vùng hoạt và bể chứa nhiên liệu
Mô tả các phương pháp thiết kế, chứng minh khả năng thực hiện các chức năng an toàn tại vùng hoạt lò phản ứng và khu vực lưu trữ nhiên liệu, đặc biệt là bể chứa nhiên liệu đã qua sử dụng. 
3.1.11. Sự tương tác giữa các tổ máy
- Mô tả các hệ thống chung của các tổ máy, cũng như các mối liên kết giữa các tổ máy; bảo đảm việc mỗi tổ máy có các hệ thống an toàn riêng và có tính năng an toàn riêng biệt cho các điều kiện mở rộng thiết kế.
- Mô tả và phân tích các mối liên kết giữa các tổ máy nhằm nâng cao an toàn.
- Mô tả các mối liên kết hoặc các dịch vụ được cung cấp bởi hệ thống dùng chung sẽ bị cắt bỏ khi một hoặc nhiều tổ máy bị dừng hoạt động trong thời gian dài và được duy trì trong trạng thái lưu giữ an toàn (ví dụ, để chuẩn bị cho việc tháo dỡ trong tương lai). Ngoài ra, cần cung cấp các kết quả phân tích đánh giá tác động đối với các tổ máy còn đang vận hành khi các liên kết và dịch vụ dùng chung bị cắt bỏ.
3.1.12. Biện pháp thiết kế cho quản lý lão hóa
- Tuổi thọ thiết kế cho các hạng mục quan trọng đối với an toàn.
- Các cơ chế lão hóa liên quan đã được xem xét, bảo đảm hiệu suất thích hợp cho các thiết bị quan trọng (ví dụ như các hệ thống, thành phần chịu áp).
- Phương pháp duy trì giới hạn an toàn phù hợp, có tính đến yếu tố lão hóa của các hạng mục quan trọng về an toàn.
[bookmark: _Toc207115208][bookmark: _Toc215044020]3.2. Phân loại hạng mục
Mô tả thông tin và phương pháp phân loại hạng mục quan trọng về an toàn, bao gồm:
3.2.1. Phương pháp luận và tiêu chí áp dụng cho việc phân loại.
3.2.2. Phân loại theo chức năng an toàn.
3.2.3. Phân loại an toàn đối với các hạng mục.
3.2.4. Các quy tắc kỹ thuật, thiết kế và sản xuất được áp dụng cho các cấp phân loại khác nhau của hạng mục.
3.2.5. Thuyết minh về việc xác minh công tác phân loại.
[bookmark: _Toc207115209][bookmark: _Toc215044021]3.3. Bảo vệ trước các mối nguy hại bên ngoài
3.3.1. Mục này của Báo cáo PTAT cần mô tả các thông số thiết kế định lượng của từng rủi ro, các tiêu chí thiết kế liên quan, các tiêu chuẩn, quy chuẩn và quy định kỹ thuật áp dụng, các phương pháp đánh giá, và các biện pháp thiết kế tổng thể nhằm bảo đảm rằng các hạng mục quan trọng đối với an toàn được bảo vệ đầy đủ trước các ảnh hưởng bất lợi của các rủi ro đã được tính đến trong thiết kế Nhà máy điện hạt nhân, bao gồm:
- Động đất;
- Các điều kiện thời tiết cực đoan;
- Các điều kiện thủy văn;
- Va chạm máy bay;
- Vật văng bắn;[footnoteRef:9] [9:  missiles] 

- Cháy nổ bên ngoài và khí độc;
- Các mối nguy hại bên ngoài khác được xem xét trong thiết kế Nhà máy điện hạt nhân.
3.3.2. Đối với địa điểm Nhà máy điện hạt nhân có nhiều tổ máy, các nội dung xem xét phải tính đến khả năng một số rủi ro cụ thể có thể tác động đồng thời đến nhiều tổ máy, hoặc thậm chí toàn bộ các tổ máy trong cùng một địa điểm.
3.3.3. Các tổ hợp sự kiện, bao gồm các hiệu ứng thứ cấp gây ra bởi các mối nguy hại ngoài cần được xem xét. Các thông tin thiết kế chi tiết, bao gồm các kết quả tính toán, thử nghiệm đối với các hạng mục và các rủi ro được trình bày trong các nội dung từ nội dung 4 đến nội dung 12 của Báo cáo PTAT.
[bookmark: _Toc207115210][bookmark: _Toc215044022]3.4. Bảo vệ trước các mối nguy hại bên trong
3.4.1. Mục này của Báo cáo PTAT cần mô tả các thông số thiết kế định lượng của từng rủi ro, các tiêu chí thiết kế liên quan, quy chuẩn và tiêu chuẩn áp dụng, các phương pháp đánh giá và việc thiết kế các hạng mục quan trọng về an toàn đã tính đến các yếu tố sau:
- Cháy, nổ;
- Rơi của tải trọng nặng;
- Ngập lụt bên trong;
- Sai hỏng của các bộ phận chịu áp và các cấu trúc hỗ trợ khác;
- Sai hỏng từ các bộ phận quay;[footnoteRef:10] [10:  Rotating structures] 

- Các mối nguy hại bên trong khác được xem xét trong thiết kế Nhà máy điện hạt nhân.
3.4.2. Các tổ hợp sự kiện, bao gồm các hiệu ứng thứ cấp gây ra bởi các mối nguy hại bên ngoài cần được xem xét. Các thông tin thiết kế chi tiết, bao gồm các kết quả tính toán, thử nghiệm đối với các hạng mục và các rủi ro được trình bày trong các nội dung từ nội dung 4 đến nội dung 12 của Báo cáo PTAT.
[bookmark: _Toc207115211][bookmark: _Toc215044023]3.5. Các khía cạnh thiết kế dân dụng các kết cấu công trình theo mức độ an toàn
3.5.1. Các thông tin liên quan đến phương pháp thiết kế trong kỹ thuật công trình, bao gồm cả phần móng.
3.5.2. Giới thiệu và thuyết minh ngắn gọn về cách thức thiết lập các hệ số an toàn cho việc xây dựng, bao gồm cả khả năng chống động đất của các tòa nhà và kết cấu.
3.5.3. Thông tin chung về công trình và kết cấu bao gồm:
- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng;
- Tải trọng và tổ hợp tải trọng; 
- Quy trình thiết kế và phân tích;
- Tiêu chí chấp nhận kết cấu;
- Vật liệu, kiểm soát chất lượng;
- Yêu cầu về kiểm tra và thử nghiệm trong vận hành.
3.5.4. Các yêu cầu đối với tòa nhà lò phản ứng, bao gồm độ kín, độ bền cơ học, khả năng chịu áp và chống lại các rủi ro. Các kết cấu chính cần xem xét bao gồm:
- Hệ thống đỡ lò phản ứng;
- Hệ thống đỡ bình sinh hơi;
- Hệ thống đỡ bơm tuần hoàn và chất làm mát lò phản ứng;
- Tường chắn sơ cấp và thứ cấp;
- Các kết cấu bên trong quan trọng khác (khoang thay đảo nhiên liệu, bể chứa nhiên liệu…).
3.5.5. Các tòa nhà khác mà nguyên tắc thiết kế cần được mô tả bao gồm
- Các tòa nhà phụ trợ;
- Tòa nhà chứa các hệ thống an toàn;
- Tòa nhà chứa nhiên liệu;
- Tòa nhà liên quan đến điều khiển và các cơ sở ứng phó sự cố khẩn cấp;
- Tòa nhà chứa máy phát điện.
[bookmark: _Toc207115212][bookmark: _Toc215044024]3.6. Các khía cạnh thiết kế chung cho hạng mục cơ khí
Mục này bao gồm thông tin liên quan đến các nguyên tắc và tiêu chí thiết kế, các tiêu chuẩn và quy chuẩn được sử dụng trong thiết kế của các thành phần cơ khí, thuyết minh về tính độc lập của các thành phần này. Ngoài ra, cần cung cấp thông tin liên quan đến các tải trọng thiết kế và tổ hợp tải trọng, xác định giới hạn thiết kế và giới hạn và điều kiện vận hành phù hợp cho các thành phần và kết cấu đỡ…
[bookmark: _Toc207115213][bookmark: _Toc215044025]3.7. Thiết kế chung cho hệ thống đo lường và điều khiển
Cung cấp thông tin liên quan về nguyên tắc và tiêu chí thiết kế cũng như các quy chuẩn và tiêu chuẩn được sử dụng trong thiết kế hệ thống và thiết bị đo lường, điều khiển, bao gồm:
[bookmark: _Toc207115214]- Cơ sở thiết kế
- Hiệu suất hoạt động
- Độ tin cậy
- Tính độc lập của các biện pháp được áp dụng cho các trạng thái khác nhau của nhà máy
- Đánh giá chất lượng thiết bị;
- Kiểm nghiệm và xác minh;
- Áp dụng tiêu chí sai hỏng đơn;
- Truy cập vào hệ thống;
- Thông tin chung về nguyên tắc thiết kế áp dụng đối với an ninh hạt nhân, bao gồm cả việc xác minh các giao diện an toàn;
- Chất lượng;
- Kiểm tra và tính thử nghiệm;
- Khả năng duy trì
- Nhận diện các hạng mục quan trọng đối với an toàn
- Tiêu chí đối với nguyên nhân sai hỏng thông thường.
[bookmark: _Toc215044026]3.8. Các khía cạnh thiết kế chung cho hạng mục điện 
Mục này bao gồm các thông tin liên quan đến các nguyên tắc và tiêu chí thiết kế, cũng như các tiêu chuẩn và quy chuẩn được áp dụng trong thiết kế, bao gồm:
[bookmark: _Toc213324086][bookmark: _Toc207115215]- Cơ sở thiết kế
[bookmark: _Toc213324087]- Dư thừa
[bookmark: _Toc213324088]- Độc lập
[bookmark: _Toc213324089]- Đa dạng
[bookmark: _Toc213324090]- Kiểm soát và giám sát
[bookmark: _Toc213324091]- Rõ ràng
[bookmark: _Toc213324092]- Năng lực thích ứng của hệ thống đối với các trạng thái của nhà máy 
[bookmark: _Toc213324093]- Lưới điện bên ngoài và các vấn đề liên quan
[bookmark: _Toc213324094]- Chất lượng điện 
[bookmark: _Toc215044027]3.9. Kiểm soát chất lượng thiết bị[footnoteRef:11] [11:  Equipment qualification] 

Mục này mô tả phạm vi của chương trình và quy trình kiểm định được áp dụng, bảo đảm những yêu cầu sau:
- Xác nhận các hạng mục quan trọng về an toàn của Nhà máy điện hạt nhân được thiết kế đáp ứng các yêu cầu an toàn, đã tính đến các tính năng an toàn trong điều kiện mở rộng thiết kế;
- Cách thức mà chương trình kiểm tra hệ thống thiết bị xem xét đến toàn bộ các điều kiện môi trường của nhà máy được xác định là có liên quan và có khả năng gây gián đoạn, cũng như các yếu tố có thể gây gián đoạn khác mà các hạng mục về an toàn sẽ hoạt động, bao gồm cả các sự kiện liên quan đến các mối nguy hại bên trong và bên ngoài;
- Thông tin về các phương pháp được sử dụng để bảo đảm rằng các hạng mục phù hợp với yêu cầu thiết kế, duy trì tính phù hợp với mục đích sử dụng và tiếp tục thực hiện bất kỳ chức năng an toàn nào được nêu trong hồ sơ thiết kế, đặc biệt là những chức năng được trình bày trong các phân tích an toàn và trong chương liên quan của Báo cáo phân tích an toàn.
[bookmark: _Toc207115216][bookmark: _Toc215044028]3.10. Kiểm tra, thanh tra và bảo trì, bảo dưỡng[footnoteRef:12]  [12:  In service monitoring, tests, maintenance and inspections] 

Phần này cần trình bày tổng quan về tiêu chuẩn, quy chuẩn và quy định kỹ thuật áp dụng cho giám sát, kiểm tra, bảo dưỡng.
[bookmark: _Toc207115217][bookmark: _Toc215044029]3.11. Sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc tế 
Phần này đưa ra kết luận chung về sự phù hợp của thiết kế nhà máy với các nguyên tắc và tiêu chí thiết kế đã được thiết lập trong quy định quốc gia và tiêu chuẩn quốc tế, qua đó bảo đảm việc tuân thủ các mục tiêu an toàn đã được áp dụng cho Nhà máy điện hạt nhân.
[bookmark: _Toc207115218][bookmark: _Toc215044030]NỘI DUNG 4. LÒ PHẢN ỨNG
Nội dung này của Báo cáo PTAT trình bày thông tin liên quan đến an toàn lò phản ứng trong suốt vòng đời, trong mọi trạng thái vận hành của Nhà máy điện hạt nhân. 
[bookmark: _Toc207115219][bookmark: _Toc215044031]4.1. Mô tả chung
Mục này mô tả tóm tắt thiết kế cơ khí, thiết kế hạt nhân và thiết kế thủy nhiệt của các bộ phận lò phản ứng, bao gồm: nhiên liệu, các bộ phận bên trong thùng lò, hệ thống điều khiển độ phản ứng, các hệ thống, thiết bị đo lường và điều khiển liên quan. Các bộ phận[footnoteRef:13] của lò phản ứng được mô tả chi tiết và phù hợp với các yêu cầu được đưa ra trong Phụ lục III của báo cáo này. [13:  Components] 

[bookmark: _Toc207115220][bookmark: _Toc215044032]4.2. Thiết kế nhiên liệu 
Mô tả các yếu tố chính của nhiên liệu, bao gồm cơ sở thiết kế và thuyết minh cho việc lựa chọn thiết kế nhiên liệu. Việc thuyết minh cơ sở thiết kế phải bao gồm mô tả về các giới hạn thiết kế của nhiên liệu và các đặc tính, hiệu suất cháy của nhiên liệu trong tất cả các trạng thái của Nhà máy điện hạt nhân.
[bookmark: _Toc207115221][bookmark: _Toc215044033]4.3. Thiết kế hạt nhân
Thiết kế hạt nhân bao gồm các thông tin sau
4.3.1. Cơ sở thiết kế hạt nhân, bao gồm các giới hạn thiết kế hạt nhân và giới hạn điều khiển độ phản ứng như giới hạn độ dư phản ứng, mức cháy nhiên liệu, hệ số độ phản ứng, phân bố thông lượng nơtron, kiểm soát phân bố công suất và tốc độ đưa độ phản ứng vào vùng hoạt; 
4.3.2. Các đặc trưng hạt nhân của thanh nhiên liệu, bao gồm: tham số vật lý vùng hoạt, phân bố độ giàu nhiên liệu, phân bố và nồng độ chất độc cháy được, phân bố độ sâu cháy, hệ số độ phản ứng boron và nổng độ boron, loại và vị trí thanh điều khiển, đặc trưng về giới hạn dập lò, kế hoạch thay đảo nhiên liệu.
4.3.3. Công cụ phân tích, phương pháp và chương trình tính toán (cùng với thông tin về đánh giá, kiểm chứng và sai số) được sử dụng để tính toán đặc trưng nơtron trong vùng hoạt;
4.3.4. Các thông số bổ sung về an toàn hạt nhân của vùng hoạt lò phản ứng như hệ số công suất đỉnh theo phương bán kính vùng hoạt và phương trục, hệ số công suất nhiệt tuyến tính tối đa;[footnoteRef:14] [14:  maximum linear heat generation rate] 

4.3.5. Sự ổn định nơtron của vùng hoạt, bao gồm cả độ ổn định Xenon trong trạng thái vận hành bình thường và trong suốt chu kỳ vận hành, có xét đến các điều kiện vận hành bất thường trong cơ sở thiết kế;
4.3.6. Cấu hình vùng hoạt đặc biệt, như vùng hoạt hỗn hợp hoặc chế độ hỗn hợp trong vận hành.[footnoteRef:15] [15:  special core configurations, such as a mixed core or mixed modes of normal operation] 

[bookmark: _Toc207115222][bookmark: _Toc215044034]4.4. Thiết kế thủy nhiệt
Đối với thiết kế thủy nhiệt cần trình bày thông tin sau:
4.4.1. Cơ sở thiết kế thủy nhiệt của vùng hoạt và các bộ phận liên quan; các yêu cầu đối với thiết kế thủy nhiệt của hệ thống chất làm mát lò phản ứng;
4.4.2. Phương pháp, mô hình và chương trình tính toán (bao gồm cả thông tin về đánh giá, kiểm chứng chương trình tính toán và sai số tính toán) được sử dụng để tính toán các thông số thủy nhiệt;
4.4.3. Phân bố lưu lượng, áp suất và nhiệt độ với bản liệt kê các giá trị giới hạn và so sánh chúng với giới hạn thiết kế;
4.4.4. Thuyết minh cho sự ổn định thủy nhiệt trong vùng hoạt.
[bookmark: _Toc207115223][bookmark: _Toc215044035]4.5. Thiết kế hệ thống điều khiển, hệ thống dập lò và hệ thống giám sát[footnoteRef:16]  [16:  monitoring system] 

Mục này mô tả hệ thống điều khiển, dừng và giám sát lò phản ứng, bao gồm cả thiết bị phụ trợ và hệ thống thủy nhiệt. Cần chứng minh rằng các hệ thống này được thiết kế và lắp đặt đáp ứng yêu cầu về hiệu suất chức năng và được cách ly đúng cách với thiết bị khác. Ngoài ra, cần mô tả giới hạn thiết kế và đánh giá thiết kế của các hệ thống này.
[bookmark: _Toc207115224][bookmark: _Toc215044036]4.6. Đánh giá hiệu suất tổng thể của các hệ thống điều khiển độ phản ứng
4.6.1. Mô tả các tình huống liên quan đến việc sử dụng hai hay nhiều hệ điều khiển độ phản ứng trong sự cố và đánh giá hiệu suất chức năng tổng thể.
4.6.2. Phân tích chứng minh rằng các hệ điều khiển độ phản ứng không bị ảnh hưởng bởi lỗi có nguyên nhân chung, bao gồm lỗi từ bên trong và bên ngoài hệ thống, và được hỗ trợ bằng các lập luận đầy đủ và hợp lý.
[bookmark: _Toc207115225][bookmark: _Toc215044037]4.7. Các bộ phận trong vùng hoạt lò phản ứng[footnoteRef:17] [17:  Core components] 

Mục này bao gồm các thông tin sau:
4.7.1. Mô tả hệ thống các kết cấu vùng hoạt lò phản ứng, bao gồm: cấu trúc bên ngoài nhiên liệu, bó nhiên liệu, các cấu trúc cần thiết để xác định ví trí nhiên liệu và các thành phần hỗ trợ bên trong vùng hoạt lò phản ứng; bao gồm cả các thiết bị ngăn cách giữa nhiên liệu và chất làm chậm. Phần này cần tham chiếu tới các phần khác trong Báo cáo PTAT liên quan tới vùng hoạt lò phản ứng và các hệ thống lưu giữ, thao tác với nhiên liệu hạt nhân;
4.7.2. Tính chất vật lý và hóa học của vật liệu được sử dụng cho các kết cấu vùng hoạt lò phản ứng, bao gồm các đặc tính hạt nhân, đặc tính thủy nhiệt và các đặc tính cơ học;
4.7.3. Tác động cơ học tới các thành phần của vùng hoạt, bao gồm tải cơ học tĩnh và động so với giới hạn thiết kế, cùng với tác động của chiếu xạ và ăn mòn đến khả năng thực hiện chức năng an toàn;
4.7.4. Các thành phần phụ trợ, bao gồm các chất làm chậm và thiết bị định vị nhiên liệu;
4.7.5. Kết luận sau mỗi lần bảo trì về việc thực hiện chức năng bảo đảm an toàn của các bộ phận trong vùng hoạt lò phản ứng, bao gồm cả kết luận trong việc giám sát và kiểm tra tác động của chiếu xạ và lão hóa.
[bookmark: _Toc207115226][bookmark: _Toc215044038]NỘI DUNG 5. HỆ THỐNG LÀM MÁT LÒ PHẢN ỨNG 
VÀ CÁC HỆ THỐNG PHỤ TRỢ
Nội dung này của Báo cáo PTAT trình bày thông tin liên quan đến hệ thống làm mát lò phản ứng và các hệ thống phụ trợ phù hợp với yêu cầu được mô tả trong Phụ lục III. Các thông tin mô tả trong nội dung này cần bảo đảm việc chứng minh hệ thống làm mát lò phản ứng và các hệ thống phụ trợ có khả năng duy trì độ toàn vẹn về kết cấu trong các trạng thái vận hành và trong các điều kiện sự cố đối với các hạng mục không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự cố. 
[bookmark: _Toc207115227][bookmark: _Toc215044039]5.1. Mô tả chung
5.1.1. Mô tả tóm tắt về hệ thống làm mát lò phản ứng và các hệ thống liên quan cùng các thành phần của chúng. Cần nêu rõ chức năng vận hành và an toàn riêng biệt và tương tác của từng thành phần, và kèm theo tổng quan về các đặc tính quan trọng về thiết kế và hiệu suất.
5.1.2. Liệt kê các thành phần của hệ thống làm mát lò phản ứng và các hệ thống phụ trợ, bao gồm các thông tin thiết kế áp dụng tương ứng. Các phân tích chi tiết đối với mỗi thành phần chính cần được tham chiếu trực tiếp phục vụ cho các yêu cầu đánh giá bổ sung khi cần thiết.
5.1.3. Mô tả và thuyết minh cho các đặc điểm thiết kế đã được thực hiện nhằm bảo đảm rằng hiệu suất của các thành phần khác nhau trong hệ thống làm mát lò phản ứng và thành phần liên quan với hệ thống làm mát lò phản ứng đáp ứng yêu cầu an toàn về thiết kế. Mô tả bao gồm đường ống hoặc ống dẫn chất làm mát lò phản ứng, hệ thống cô lập đường hơi chính, hệ thống làm mát vùng hoạt khi cô lập, đường ống hơi chính và nước cấp, hệ thống xả áp suất từ bình điều áp và hệ thống tải nhiệt dư, bao gồm tất cả các thành phần (bơm, van, giá đỡ). Với lò phản ứng nước áp lực, bao gồm cả bơm tải nhiệt, bình sinh hơi và bình điều áp.
5.1.4. Cung cấp sơ đồ khối của hệ thống làm mát lò phản ứng và các hệ thống liên quan, trong đó mô tả các thành phần chính, áp suất, nhiệt độ, lưu lượng và thể tích chất làm mát trong điều kiện vận hành bình thường và ở mức công suất tối đa. Ngoài ra, cần cung cấp bản vẽ của hệ thống ống và thiết bị đo đạc, thể hiện các kích thước chính của hệ thống làm mát lò phản ứng liên quan đến các cấu trúc bê tông.
[bookmark: _Toc207115228][bookmark: _Toc215044040]5.2. Vật liệu
5.2.1. Mô tả khái quát và thuyết minh cho việc lựa chọn vật liệu sử dụng trong các thành phần của hệ thống làm mát lò phản ứng và các hệ thống liên quan, đặc biệt là điều kiện biên của áp suất vòng sơ cấp. Thông tin cung cấp cần mô tả các đặc điểm vật liệu tương ứng, bao gồm:
- Tính chất hóa học, vật lý và cơ học;
- Khả năng chống ăn mòn;
- Xem xét các ảnh hưởng của chiếu xạ;
- Ổn định kích thước, độ bền, độ dai, khả năng chịu nứt và độ cứng.
5.2.2. Mô tả các đặc tính và hiệu suất yêu cầu đối với gioăng kín, phớt làm kín và bu lông trong điều kiện biên của áp suất. Phần này đề cập đến các vấn đề trong chế tạo, bao gồm hiện tượng nứt do ăn mòn ứng suất và suy yếu mối hàn; mô tả các biện pháp phòng ngừa các cơ chế nêu trên, thuyết minh cho sự phù hợp của vật liệu và quy trình được lựa chọn.
[bookmark: _Toc207115229][bookmark: _Toc215044041]5.3. Hệ thống làm mát lò phản ứng và ranh giới áp suất của hệ thống làm mát
5.3.1. Mô tả các biện pháp được thực hiện để bảo đảm tính toàn vẹn của hệ thống làm mát lò phản ứng trong suốt vòng đời của nhà máy, bao gồm cả các biện pháp phòng ngừa quá áp ở nhiệt độ thấp. Ngoài ra, cần cung cấp thông tin về các phương tiện phòng ngừa quá áp đối với hệ thống làm mát lò phản ứng, bao gồm tất cả các thiết bị giảm áp suất (thiết bị cô lập, van an toàn và van xả). Mô tả các cơ chế, biện pháp phát hiện rò rỉ chất làm mát.
5.3.2. Mô tả phạm vi áp dụng của khái niệm “rò rỉ trước khi vỡ”[footnoteRef:18] hoặc khái niệm “loại trừ vỡ”[footnoteRef:19], cũng như cách thức áp dụng trong đường ống của hệ thống làm mát lò phản ứng. Mô tả phương pháp giám sát và phân tích chứng minh việc bảo đảm giới hạn kích thước vết nứt trong hệ thống làm mát lò phản ứng. Phần này xét đến các khái niệm nêu trên trong thiết kế của các hệ thống hoặc thành phần khác (kết cấu bên trong lò phản ứng…) và phạm vi các sự kiện khởi phát giả định được phân tích trong Nội dung số 15 của Báo cáo PTAT. [18:  leak before break]  [19:  break preclusion] 

[bookmark: _Toc207115230][bookmark: _Toc215044042]5.4. Thùng lò phản ứng
5.4.1. Thiết kế thùng lò phản ứng cần được mô tả chi tiết đủ để chứng minh tất cả các vật liệu, phương pháp chế tạo, kỹ thuật kiểm tra và tổ hợp tải trọng đều phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn tham chiếu. Thông tin thiết kế cần bao gồm vật liệu chế tạo thùng lò phản ứng, giới hạn áp suất, nhiệt độ và tính toàn vẹn của thùng lò phản ứng, bao gồm các đánh giá về hiện tượng giòn hóa. Cần bao gồm thông tin về phân bố thông lượng nơtron và mật độ nơtron tích lũy ước tính lên thành thùng lò, được suy ra từ các đặc tính của vùng hoạt.
5.4.2. Thông tin về các biện pháp bảo đảm thùng lò phản ứng chống lại tải trọng động đất và điều kiện môi trường xung quanh, bao gồm ảnh hưởng của sốc nhiệt áp và của các thành phần xuyên qua thùng lò.[footnoteRef:20] [20:  behavior of reactor vessel penetrations] 

[bookmark: _Toc207115231][bookmark: _Toc215044043]5.5. Bơm tải nhiệt / Bơm tuần hoàn[footnoteRef:21] [21:  Reactor Coolant Pumps -PWR or Recirculation Pumps -BWR] 

Mô tả và thuyết minh cho các đặc điểm thiết kế được thực hiện để bảo đảm rằng hiệu suất của các bơm tải nhiệt (trong lò nước áp lực) hoặc bơm tuần hoàn (trong lò nước sôi) đáp ứng các yêu cầu an toàn về thiết kế. Mô tả cần bao gồm các thông số thủy nhiệt bảo đảm làm mát nhiên liệu đầy đủ và đặc tính duy trì bơm theo quán tính khi mất điện để tránh các điều kiện thủy nhiệt không mong muốn. Cần trình bày các biện pháp ngăn chặn hiện tượng quá tốc của rôto và xử lý hiện tượng xâm thực cũng như rung động có thể xảy ra của bơm và cấu trúc liên quan trong trường hợp xảy ra sự cố mất chất làm mát. Mô tả hiệu suất của các phớt bơm, bao gồm hoạt động của chúng trong điều kiện mất điện toàn bộ kéo dài. Thực hiện đánh giá sai hỏng hệ thống bôi trơn bơm và mô-tơ (rò rỉ dầu, mất làm mát) để giúp ngăn ngừa kẹt ổ trục.
[bookmark: _Toc207115232][bookmark: _Toc215044044]5.6. Bình sinh hơi (đối với lò phản ứng nước áp lực)
5.6.1. Mô tả và thuyết minh cho các đặc điểm thiết kế được áp dụng, bảo đảm rằng bình sinh hơi đáp ứng các yêu cầu an toàn trong thiết kế. Các mô tả này bao gồm cả cấu trúc bên trong của bình sinh hơi, các kết nối tới đường cấp nước và thoát hơi, các điểm xả và điểm tiếp cận kiểm tra, phát hiện rò rỉ;
5.6.2. Các mô tả trên cần cung cấp thông tin về giới hạn thiết kế thành phần hóa học trong nước; nồng độ tạp chất và mức độ vật liệu phóng xạ ở pha thứ cấp của bình sinh hơi trong quá trình vận hành bình thường;
5.6.3. Chỉ rõ các tác động có thể có của hư hỏng ống trao đổi nhiệt và các tiêu chí thiết kế để ngăn ngừa tình trạng này, bao gồm:
- Các trạng thái vận hành được xem xét trong thiết kế của ống sinh hơi và điều kiện sự cố được lựa chọn cùng với lý do lựa chọn, nhằm xác định giới hạn cường độ ứng suất cho phép;
- Mức độ ăn mòn thành ống có thể được chấp nhận mà không vượt quá giới hạn ứng suất cho phép, trong điều kiện giả định có vỡ ống trong ranh giới áp suất của hệ thống làm mát hoặc vỡ đường ống thứ cấp trong quá trình vận hành.
[bookmark: _Toc207115233][bookmark: _Toc215044045]5.7. Đường ống tải nhiệt
Mô tả và thuyết minh cho các đặc điểm thiết kế đã được áp dụng để bảo đảm rằng hiệu suất của hệ thống đường ống tải nhiệt lò phản ứng đáp ứng yêu cầu an toàn về thiết kế. Mô tả cần bao gồm thiết kế, chế tạo và các quy định vận hành nhằm kiểm soát các yếu tố góp phần gây nứt do ăn mòn ứng suất.
[bookmark: _Toc207115234][bookmark: _Toc215044046]5.8. Hệ thống điều áp lò phản ứng
5.8.1. Mô tả và thuyết minh cho các đặc điểm thiết kế được thực hiện nhằm bảo đảm hiệu suất của hệ thống điều khiển áp suất lò phản ứng đáp ứng các yêu cầu an toàn thiết kế. Ngoài hệ thống điều áp, các đặc điểm thiết kế này phải bao gồm hệ thống giảm áp (như bể triệt áp[footnoteRef:22] trong lò nước áp lực, hoặc buồng ướt trong lò nước sôi); các van an toàn và xả áp và các hệ thống ống liên quan; [22:  Suppression Pool] 

5.8.2. Mô tả các hệ thống giảm áp của lò được sử dụng cho sự cố cơ bản và cả trong các điều kiện mở rộng thiết kế, bao gồm minh chứng rõ ràng về tính độc lập của các mức bảo vệ theo chiều sâu phù hợp với vai trò của các hệ thống này.
[bookmark: _Toc207115235][bookmark: _Toc215044047]5.9. Giá đỡ các thành phần trong hệ thống làm mát lò phản ứng
Mục này mô tả và thuyết minh cho các đặc điểm thiết kế được áp dụng nhằm bảo đảm tính đầy đủ và toàn vẹn của các giá đỡ và liên kết.
[bookmark: _Toc207115236][bookmark: _Toc215044048]5.10. Các van hệ thống làm mát lò phản ứng và hệ thống kết nối
Mô tả và thuyết minh cho các đặc điểm thiết kế đã được thực hiện để bảo đảm rằng hiệu suất của các van kết nối với hệ thống làm mát lò đáp ứng các yêu cầu an toàn thiết kế. Mô tả này cần bao gồm các van an toàn và xả áp, các đường xả và bất kỳ thiết bị liên quan nào.
[bookmark: _Toc207115237][bookmark: _Toc215044049]5.11. Yêu cầu về phương pháp và thiết bị cho kiểm tra và bảo trì trong vận hành
5.11.1. Cần cung cấp thông tin về phạm vi hệ thống chịu sự kiểm tra. Cụ thể, cần mô tả các thành phần và giá đỡ liên quan, bao gồm tất cả thùng lò, đường ống, bơm, van và bu lông, liên quan đến các yếu tố sau:
- Khả năng tiếp cận, bao gồm khía cạnh bảo vệ bức xạ, điều kiện bảo đảm an toàn bức xạ (bao gồm cả nhiệt độ, độ ẩm) và khả năng vận hành của hệ thống;
- Các hạng mục và phương pháp kiểm tra;
- Chu kỳ kiểm tra;
- Các quy định đánh giá kết quả kiểm tra, bao gồm phương pháp đánh giá các khuyết tật được phát hiện và quy trình sửa chữa đối với các thành phần bị lỗi;
- Kiểm tra áp lực tới hệ thống.
5.11.2. Chương trình kiểm tra và bảo trì trong vận hành và các mốc thực hiện cần được mô tả, đồng thời dẫn chiếu các tiêu chuẩn áp dụng nếu có.
[bookmark: _Toc207115239][bookmark: _Toc215044050]5.12. Các hệ thống phụ trợ lò phản ứng
Mục này mô tả và thuyết minh cho các đặc điểm thiết kế đã được thực hiện để bảo đảm rằng hiệu suất của các hệ thống liên quan hoặc kết nối với hệ thống làm mát lò đáp ứng các yêu cầu an toàn thiết kế. Các hệ thống được mô tả ở phần này phải được lựa chọn sao cho tránh trùng lặp với nội dung đã trình bày trong các chương khác của Báo cáo phân tích an toàn, đặc biệt là các Nội dung 6, 9 và 10 của Báo cáo PTAT.[footnoteRef:23] [23:  Enginnered safety features; Auxiliary systems and civil structures; Steam and power Conversion system] 

Các hệ thống liên quan cần được đề cập trong phần này bao gồm:
- Hệ thống kiểm soát hóa học và kiểm soát thể tích của chất làm mát lò phản ứng[footnoteRef:24]; [24:  Chemical and Volume Control System (CVCS)] 

- Hệ thống làm sạch chất làm mát lò;
- Hệ thống tải nhiệt dư;
- Hệ thống xả khí ở điểm cao của hệ thống làm mát lò phản ứng;
- Hệ thống thu hồi nước nặng cho lò phản ứng nước nặng áp suất cao;
- Hệ thống làm chậm và hệ thống làm mát chất làm chậm cho lò phản ứng nước nặng áp suất cao;
- Hệ thống làm mát lõi lò khi cô lập cho lò phản ứng nước sôi;
- Hệ thống bình ngưng cách ly cho lò phản ứng nước sôi.
[bookmark: _Toc207115240][bookmark: _Toc215044051]6. CÁC HỆ THỐNG AN TOÀN KỸ THUẬT[footnoteRef:25] [25:  Engineered Safety Features] 

Nội dung này của Báo cáo PTAT trình bày các thông tin liên quan đến các hệ thống an toàn và các hệ thống liên quan. Các tính năng an toàn bao gồm các hạng mục cần thiết để thực hiện các chức năng an toàn trong các điều kiện sự cố trong thiết kế, điều kiện mở rộng thiết kế (bao gồm điều kiện mở rộng thiết kế có tính đến sự nóng chảy vùng hoạt) và các tình huống vận hành dự kiến.[footnoteRef:26] [26:  AOO: Anticipated Oprerational Occurences] 

Mô tả về các hệ thống an toàn kỹ thuật cần chứng minh khả năng của các hệ thống an toàn kỹ thuật trong việc giảm nhẹ hậu quả của sự cố, đưa Nhà máy điện hạt nhân về trạng thái kiểm soát và cuối cùng đạt được trạng thái an toàn. Đối với mỗi hệ thống an toàn kỹ thuật, mô tả chi tiết về thiết kế phù hợp với quy định trong Phụ lục III. Khi mô tả vật liệu sử dụng trong các thành phần của hệ thống an toàn kỹ thuật, cần tính đến tương tác của vật liệu với các chất lỏng có thể làm suy giảm hoạt động của hệ thống an toàn kỹ thuật. Mô tả cần đề cập đến sự tương thích của các vật liệu sử dụng cho hệ thống an toàn kỹ thuật với chất làm mát vùng hoạt và dung dịch phun tòa nhà lò. Tất cả các vật liệu hữu cơ tồn tại với lượng đáng kể trong tòa nhà lò cần được mô tả.
[bookmark: _Toc207115241][bookmark: _Toc215044052]6.1. Các hệ thống làm mát khẩn cấp và hệ thống làm mát dư
6.1.1. Mô tả về các hệ thống làm mát khẩn cấp vùng hoạt lò phản ứng, hệ thống làm mát dư và các hệ thống liên quan, bao gồm:
- Các hệ thống an toàn được thiết kế để ứng phó với các sự cố trong thiết kế;
- Các đặc tính an toàn cho điều kiện mở rộng thiết kế, bao gồm trường hợp nóng chảy vùng hoạt.
Mô tả các hệ thống liên quan đến vòng sơ cấp, vòng thứ cấp hoặc nhà lò tùy thuộc vào thiết kế lò phản ứng. Phần này cần trình bày các hệ thống an toàn kỹ thuật cả chủ động và thụ động tương ứng với cơ sở thiết kế trong Nội dung 3 của Phụ lục này (hệ thống bơm cấp chất làm mát an toàn[footnoteRef:27], hệ thống cấp nước, hệ thống xả áp, hệ thống an toàn thụ động…); mô tả các bể thu và chứa chất làm mát[footnoteRef:28] cần thiết cho các hệ thống trong phạm vi nội dung này.  [27:  Safety Injection System (SIS)]  [28:  Containment Sump] 

6.1.2. Cần cung cấp thông tin về hệ thống cấp nước khẩn cấp và hệ thống xả áp khẩn cấp (trong nội dung này hoặc Nội dung 10 của Phụ lục này) như là tính năng cần thiết để tải nhiệt dư qua vòng thứ cấp của bộ tạo hơi trong trường hợp xảy ra sự cố ở lò phản ứng nước áp lực.
[bookmark: _Toc207115242][bookmark: _Toc215044053]6.2. Hệ thống điều khiển độ phản ứng khẩn cấp[footnoteRef:29] [29:  Emergency reactivity control system] 

Cung cấp thông tin về hệ thống (Bơm boron nồng độ cao) nhằm bảo đảm lò phản ứng có thể được dập tắt ngoài những hệ thống điều khiển độ phản ứng thông thường.
[bookmark: _Toc207115243][bookmark: _Toc215044054]6.3. Các đặc tính an toàn nhằm ổn định vùng hoạt nóng chảy 
Phần này cần cung cấp thông tin liên quan đến các đặc tính an toàn nhằm ổn định vùng hoạt nóng chảy như là phương tiện cần thiết để làm rắn vùng hoạt nóng chảy bên trong thùng lò phản ứng hoặc trong một hệ thống cô lập vùng hoạt nóng chảy.
[bookmark: _Toc207115244][bookmark: _Toc215044055]6.4. Tòa nhà lò phản ứng và hệ thống liên quan[footnoteRef:30] [30:  Containment and Associated systems] 

6.4.1. Mô tả các hệ thống trong phần này cần bao gồm cả hệ thống tòa nhà lò sơ cấp và thứ cấp. Phần này cần trình bày thông tin liên quan đến tòa nhà lò và các hệ thống liên quan được triển khai nhằm ngăn chặn các hậu quả của sự cố và bảo đảm tính toàn vẹn tòa nhà lò trong mọi trạng thái của nhà máy, bao gồm điều kiện mở rộng thiết kế có nóng chảy vùng hoạt. Nội dung trình bày trong phần này và tại Nội dung 15 của Báo cáo PTAT cần cung cấp minh chứng đầy đủ về tính toàn vẹn tòa nhà lò trong mọi trạng thái của nhà máy và làm cơ sở để xây dựng các quy trình, xác định các thiết bị đo lường cần thiết, cũng như phản ứng cần thiết của nhân viên vận hành và thiết bị.
6.4.2. Mô tả cả các kết cấu bê tông và các kết cấu thép bên trong tòa nhà lò, bao gồm minh chứng về hiệu suất của chúng. Các hệ thống tòa nhà lò cần được trình bày trong phần này bao gồm (nếu áp dụng):
- Hệ thống tải nhiệt tòa nhà lò [footnoteRef:31] hoặc hệ thống phun tòa nhà lò và các hệ thống tải nhiệt chủ động khác; [31:  Containment system] 

- Hệ thống tải nhiệt thụ động của tòa nhà lò;
- Hệ thống kiểm soát hydro và các khí dễ cháy khác trong tòa nhà lò;
- Hệ thống cách ly tòa nhà lò;
- Các hệ thống bảo vệ tòa nhà lò chống lại quá áp và áp suất âm;
- Hệ thống thông gió vành đai tòa nhà lò;
- Hệ thống thông gió tòa nhà lò;
- Hệ thống xả lọc tòa nhà lò;
- Các cửa xuyên tòa nhà lò, khoang không khí, cửa ra vào và vòm tòa nhà lò.
6.4.3. Cần quy định mức độ rò rỉ tối đa cho phép trong điều kiện sự cố trong phần này. Ngoài ra, hệ thống kiểm tra rò rỉ tòa nhà lò cần được mô tả. Cần chứng minh rằng tòa nhà lò, các cửa xuyên tòa nhà lò và các hàng rào cách ly khác cho phép thực hiện các kiểm tra rò rỉ định kỳ như là một phần của các chương trình vận hành. Các thử nghiệm sau cần được xem xét, bao gồm thông tin về lịch trình đề xuất để thực hiện các kiểm tra rò rỉ trước vận hành và định kỳ cũng như các yêu cầu thử nghiệm đặc biệt liên quan:
- Kiểm tra tích hợp tốc độ rò rỉ tòa nhà lò;
- Kiểm tra tốc độ rò rỉ của các thành phần xuyên qua tòa nhà lò;
- Kiểm tra tốc độ rò rỉ của hệ thống cách ly tòa nhà lò.
[bookmark: _Toc207115245][bookmark: _Toc215044056]6.5. Các hệ thống bảo đảm điều kiện bảo đảm an toàn bức xạ[footnoteRef:32] [32:  Habitability systems] 

Phần này cần trình bày thông tin liên quan đến các hệ thống bảo đảm an toàn bức xạ. Đây là những hệ thống an toàn kỹ thuật được trang bị nhằm bảo đảm rằng nhân viên thiết yếu của nhà máy có thể duy trì vị trí làm việc của họ để thực hiện các hành động vận hành nhà máy an toàn trong các trạng thái vận hành và duy trì điều kiện chấp nhận được trong trường hợp xảy ra sự cố. Các vị trí liên quan bao gồm các phòng điều khiển (phòng điều khiển chính, phòng điều khiển phụ, và các trung tâm phản ứng khẩn cấp và kỹ thuật), trung tâm hỗ trợ kỹ thuật và trung tâm ứng phó khẩn cấp. Mô tả cần bao gồm các phương tiện sẵn có để bảo đảm điều kiện sống tại các vị trí này. Ví dụ về các phương tiện này là che chắn bức xạ, hệ thống lọc hoặc tinh chế không khí, hệ thống lưu trữ khí nén, và các quy định khác (chiếu sáng phù hợp) để kiểm soát điều kiện bảo đảm an toàn bức xạ.
Điều kiện sống của các vị trí điều khiển trong điều kiện mở rộng thiết kế có nóng chảy vùng hoạt cần được đề cập trong phần này của Báo cáo phân tích an toàn. Đối với các nhà máy ở vị trí xa, mô tả cần bao gồm minh chứng về điều kiện sống của các vị trí này trong trường hợp các mối nguy hại bên ngoài vượt quá sự kiện cơ sở thiết kế kết hợp với các sự kiện nội bộ.
[bookmark: _Toc207115246][bookmark: _Toc215044057]6.6. Các hệ thống loại bỏ và kiểm soát sản phẩm phân hạch
Phần này cần cung cấp thông tin liên quan đến các hệ thống loại bỏ và kiểm soát sản phẩm phân hạch (nếu chưa được mô tả như là một phần của hệ thống tòa nhà lò). Cần trình bày các thông tin cụ thể sau để chứng minh khả năng hoạt động của các hệ thống này:
- Xem xét độ pH chất làm mát và điều hòa hóa học trong tất cả các điều kiện cần thiết của vận hành hệ thống;
- Tác động do tải trọng giả định của sản phẩm phân hạch đến khả năng vận hành của bộ lọc;
- Tác động đến khả năng vận hành của bộ lọc do các cơ chế phát tán sản phẩm phân hạch giả định theo cơ sở thiết kế.
[bookmark: _Toc207115247][bookmark: _Toc215044058]6.7. Các hệ thống an toàn kỹ thuật khác
Phần này cần trình bày thông tin liên quan các hệ thống an toàn kỹ thuật khác được thiết lập trong thiết kế nhà máy nhưng chưa đề cập trong các phần trước. Danh sách các hệ thống cần mô tả sẽ phụ thuộc vào loại nhà máy đang xem xét. Một số hệ thống nhất định có thể được mô tả ở đây hoặc trong Nội dung 9 của Báo cáo PTAT về các hệ thống phụ trợ hoặc trong Nội dung 10 về hệ thống hơi và hệ thống chuyển đổi năng lượng.
[bookmark: _Toc207115248][bookmark: _Toc215044059]NỘI DUNG 7. HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN[footnoteRef:33] [33:  Instrumentation and Control] 

Phần này cần trình bày thông tin liên quan đến các hệ thống đo lường và điều khiển, phù hợp yêu cầu được quy định trong Phụ lục III. Nội dung này cần bao gồm các thiết bị đo lường và thiết bị cần thiết cho các trạng thái vận hành và điều kiện sự cố của Nhà máy điện hạt nhân. Ngoài ra, cần mô tả các hệ thống, thành phần đo lường và điều khiển thuyết minh cho sự phù hợp với chức năng thiết kế của chúng trong suốt vòng đời Nhà máy điện hạt nhân. 
[bookmark: _Toc207115249][bookmark: _Toc215044060]7.1. Cơ sở thiết kế, kiến trúc tổng thể và phân bổ chức năng của hệ thống đo lường và điều khiển
Nội dung này cần xác định tất cả các hệ thống đo lường, điều khiển và các hệ thống hỗ trợ khác, bao gồm cả các thiết bị báo động, thông tin liên lạc, đồng thời cần nêu rõ các chức năng của từng hệ thống. Ngoài ra, nội dung này cần mô tả:
a) Cấu trúc[footnoteRef:34] tổng thể của hệ thống đo lường và điều khiển; [34:  Hoặc kiến trúc – architecture] 

b) Cơ sở thiết kế hệ thống đo lường và điều khiển;
c) Các thuyết minh[footnoteRef:35] cho trạng thái vận hành và các điều kiện sự cố; [35:  provision] 

d) Phân loại an toàn của hệ thống và thiết bị đo lường và điều khiển;
đ) Phương pháp áp dụng nguyên tắc bảo vệ theo chiều sâu và nguyên tắc đa dạng hóa;[footnoteRef:36] [36:  diversity] 

e) Giới hạn an toàn tương ứng.
[bookmark: _Toc207115250][bookmark: _Toc215044061]7.2. Yêu cầu chung đối với thiết kế hệ thống đo lường và điều khiển
Mô tả cách thức các tiêu chí thiết kế được áp dụng, có xét đến tầm quan trọng của hệ thống đối với an toàn, bao gồm:
- Chất lượng của các thành phần và mô-đun;
- Chất lượng phần mềm, bao gồm xác minh, xác nhận và các quy trình trong suốt vòng đời[footnoteRef:37], cùng với chất lượng của hệ thống an toàn liên quan; [37:  life cycle processess] 

- Mô tả về cách thức các yêu cầu hiệu suất của tất cả các hệ thống được hỗ trợ được đáp ứng;
- Các rủi ro tiềm tàng đối với hệ thống, bao gồm các kích hoạt không mong muốn và các nguy cơ liên quan đến phục hồi lỗi, tự kiểm tra và kiểm tra giám sát;
- Các tiêu chí thiết kế cho kiểm soát truy cập, bảo mật máy tính và các khía cạnh khác liên quan đến an ninh hạt nhân có thể ảnh hưởng đến các tiêu chí thiết kế liên quan đến an toàn;
- Yêu cầu về dự phòng và đa dạng;
- Yêu cầu về tính độc lập;
- Thiết kế tự an toàn cho các hệ thống bảo vệ;[footnoteRef:38] [38:  fail-safe design of the protection system] 

- Hiệu chuẩn, kiểm tra và giám sát hệ thống;
- Thiết kế các chế độ cô lập kênh;
- Phòng tránh sự lây lan sự cố[footnoteRef:39] do tác động môi trường (sự cố điện năng lượng cao, sét đánh) từ một phần dự phòng của hệ thống sang phần khác, hoặc từ hệ thống khác sang hệ thống an toàn; [39:  Fault propagation] 

- Phân tích áp dụng khái niệm bảo vệ theo chiều sâu và đa dạng cho từng chế độ lỗi tiềm năng, lỗi do nguyên nhân chung (bao gồm cả phần mềm) và tác động của rủi ro nội/ngoại đối với hệ thống;
- Giao diện người – máy;
- Các giá trị cài đặt (set points);
- Phân loại phần cứng và phần mềm;
- Bảo đảm chất lượng thiết bị;
- Việc thay thế, nâng cấp và sửa đổi các hệ thống đo lường và điều khiển.
[bookmark: _Toc207115251][bookmark: _Toc215044062]7.3. Các hệ thống điều khiển quan trọng đối với an toàn
Phần này cần cung cấp thông tin về hệ thống điều khiển quan trọng đối với an toàn Nhà máy điện hạt nhân, nhằm chứng minh sự đáp ứng tiêu chí các hệ thống điều khiển thích hợp và đáng tin cậy được duy trì và các thông số quá trình liên quan trong phạm vi vận hành đã chỉ định
[bookmark: _Toc207115252][bookmark: _Toc215044063]7.4. Hệ thống bảo vệ lò phản ứng
Phần này cần cung cấp thông tin liên quan đến hệ thống bảo vệ lò phản ứng, bao gồm các khía cạnh sau:
- Các cơ sở thiết kế cho các thông số dừng lò riêng biệt[footnoteRef:40], có tham chiếu đến các sự kiện khởi phát giả định mà thông số đó có chức năng giảm thiểu hậu quả; [40:  individual reactor trip parameter] 

- Các giá trị cài đặt dừng lò, độ trễ thời gian trong vận hành hệ thống và độ bất định trong đo lường, cũng như mối liên hệ của chúng với các giả định trong Nội dung 15 của Báo cáo này;
- Bất kỳ giao diện nào với hệ thống kích hoạt cho các hệ thống an toàn kỹ thuật (bao gồm việc sử dụng tín hiệu chung và các kênh đo tham số);
- Bất kỳ giao diện nào với các hệ thống đo lường, điều khiển hoặc hiển thị không liên quan đến an toàn, cùng với các quy định để bảo đảm tính độc lập;
- Phương tiện được sử dụng để bảo đảm sự tách biệt của các kênh hệ thống dừng lò phản ứng dự phòng và phương thức tạo tín hiệu trùng khớp từ các kênh độc lập dự phòng;

- Các quy định cho việc kích hoạt bằng tay hệ thống dừng lò từ phòng điều khiển chính, phòng điều khiển phụ và các cơ sở ứng phó khẩn cấp khác;
- Trường hợp logic kích hoạt ngắt lò được thực hiện bằng phương tiện số có thể lập trình, cần mô tả quy trình phát triển bảo đảm đặc tả và thực hiện yêu cầu thiết kế một cách có nguyên tắc, cũng như các hoạt động xác minh và xác nhận được lên kế hoạch để bảo đảm sản phẩm cuối cùng phù hợp sử dụng. Các giao diện với các quy định an ninh hạt nhân cần được trình bày nếu áp dụng;
- Việc giám sát, kiểm tra, thử nghiệm và bảo trì hệ thống và thiết bị.
[bookmark: _Toc207115253][bookmark: _Toc215044064]7.5. Hệ thống kích hoạt[footnoteRef:41] cho các hệ thống an toàn kỹ thuật [41:  Actuation systems] 

Phần này cung cấp thông tin liên quan đến các hệ thống kích hoạt cho các hệ thống an toàn kỹ thuật, nhằm chứng minh khả năng phát hiện các điều kiện không an toàn của nhà máy và tự động kích hoạt các hành động an toàn nhằm khởi động các hệ thống an toàn cần thiết để đạt được và duy trì các điều kiện vận hành an toàn của nhà máy[footnoteRef:42], bao gồm cả các khía cạnh được liệt kê trong Nội dung 7.4 của Phụ lục này. [42:  Requirement 61, SSR-2/1] 

Các nội dung trong phần này cần thuyết minh cho cách thức bảo đảm tính độc lập của các hệ thống an toàn và các biện pháp để bảo vệ chống lại lỗi do nguyên nhân chung trong các hệ thống an toàn.
[bookmark: _Toc207115254][bookmark: _Toc215044065]7.6. Các hệ thống cần thiết để dừng lò an toàn
Mô tả các hệ thống đo lường và điều khiển cần thiết để đạt được và duy trì trạng thái an toàn, bao gồm:
- Các hệ thống dùng để duy trì vùng hoạt của lò phản ứng trong trạng thái dưới tới hạn và để cung cấp làm mát vùng hoạt đầy đủ nhằm đạt và duy trì trạng thái dừng nóng và dừng nguội;
- Danh sách các chỉ thị, thiết bị điều khiển, báo động và hiển thị có trong phòng điều khiển và phòng điều khiển phụ mà nhân viên vận hành sử dụng để đưa nhà máy về trạng thái an toàn, xác nhận trạng thái đó đã đạt được và được duy trì, và giám sát trạng thái của nhà máy cũng như xu hướng của các thông số vận hành chính.
[bookmark: _Toc207115255][bookmark: _Toc215044066]7.7. Hệ thống thông tin quan trọng tới an toàn
- Danh sách các thông số đo đạc, vị trí vật lý của các cảm biến và giới hạn môi trường được xác định bởi các trạng thái vận hành hoặc điều kiện sự cố nghiêm trọng nhất và thời gian yêu cầu hoạt động đáng tin cậy của các cảm biến;
- Các thông số được giám sát bởi màn hình máy tính nhà máy tại phòng điều khiển, phòng điều khiển phụ và các cơ sở ứng phó khẩn cấp khác. Cần mô tả đặc tính phần mềm máy tính (tần suất quét, xác nhận thông số và kiểm tra cảm biến chéo giữa các kênh) được dùng để lọc, phân tích xu hướng, phát sinh báo động và lưu trữ dữ liệu dài hạn. Nếu xử lý và lưu trữ dữ liệu được thực hiện bởi nhiều máy tính, cần mô tả phương thức đồng bộ giữa các hệ thống máy tính đó.
- Thông tin liên quan đến bất kỳ hệ thống đo lường và chẩn đoán nào khác cần thiết cho an toàn, ví dụ: hệ thống dùng trong quản lý sự cố nghiêm trọng, hệ thống phát hiện rò rỉ, hệ thống giám sát rung và chi tiết không chặt chẽ, và các hệ thống khóa liên động được đánh giá là có tác dụng ngăn ngừa hư hỏng thiết bị liên quan đến an toàn và ngăn ngừa một số loại sự cố nhất định trong các phân tích an toàn.
[bookmark: _Toc207115256][bookmark: _Toc215044067]7.8. Hệ thống khóa liên động quan trọng tới an toàn
Mô tả tất cả các hệ thống đo lường bao gồm các hệ thống khóa liên động quan trọng đối với an toàn, phân tích và xem xét liên quan đến các khóa liên động nhằm ngăn ngừa quá áp trong các hệ thống áp suất thấp, khóa liên động để ngăn ngừa quá áp của hệ thống làm mát lò trong điều kiện nhiệt độ thấp, khóa liên động để cách ly các hệ thống an toàn với các hệ thống không thuộc an toàn và khóa liên động để tránh kết nối không mong muốn giữa các hệ thống an toàn dự phòng hoặc đa dạng trong quá trình kiểm tra hoặc bảo trì.
[bookmark: _Toc207115257][bookmark: _Toc215044068]7.9. Hệ thống kích hoạt đa dạng
- Mô tả thiết kế của hệ thống kích hoạt đa dạng, bao gồm cảm biến, mạch khởi động, các khóa liên động, logic kích hoạt ưu tiên cho điều khiển tự động và bằng tay các thiết bị nhà máy, giao diện nhân viên vận hành và các hệ thống hỗ trợ
- Đánh giá mức độ đa dạng trong kiến trúc hệ thống đo lường và điều khiển số, mô tả tính độc lập của các chức năng an toàn, thông tin về việc áp dụng tiêu chí lỗi đơn, xem xét lỗi do nguyên nhân chung, và yêu cầu về phân loại và chứng nhận an toàn. Mọi trạng thái của nhà máy cần được đưa vào đánh giá.
[bookmark: _Toc207115258][bookmark: _Toc215044069]7.10. Hệ thống truyền tải dữ liệu
Mô tả tất cả các hệ thống truyền tải dữ liệu và thuyết minh cho việc các hệ thống truyền tải dữ liệu tuân thủ các yêu cầu pháp lý liên quan và hướng dẫn pháp quy kèm theo, cũng như các khuyến nghị trong các quy định và tiêu chuẩn công nghiệp áp dụng cho các hệ thống truyền tải dữ liệu. Ngoài ra cần mô tả phương pháp và tiêu chí xác định một chức năng bị lỗi do sự cố kết nối.
[bookmark: _Toc207115259][bookmark: _Toc215044070]7.11. Hệ thống đo lường và điều khiển trong phòng điều khiển chính
Mô tả nguyên lý tổng thể được áp dụng trong thiết kế phòng điều khiển chính và thuyết minh cho việc các hệ thống này có khả năng bảo đảm vận hành an toàn hoặc đưa Nhà máy điện hạt nhân về trạng thái an toàn sau các tình huống vận hành dự kiến[footnoteRef:43] hoặc điều kiện sự cố, bao gồm: [43:  AOO] 

7.11.1. Mô tả cách hệ thống đo lường và điều khiển cho phép nhân viên vận hành trong phòng điều khiển chủ động khởi động hoặc kiểm soát bằng tay từng chức năng cần thiết để kiểm soát nhà máy và duy trì an toàn.
7.11.2. Mô tả về bố trí phòng điều khiển chính, nhấn mạnh vào cách thông tin từ hệ thống đo lường và điều khiển được hiển thị và giao diện người – máy, bao gồm:
- Chứng minh rằng có đủ màn hình trong phòng điều khiển để giám sát tất cả các chức năng quan trọng đối với an toàn;
- Phương tiện hiển thị trạng thái của nhà máy;
- Phương tiện hiển thị trạng thái an toàn và xu hướng các thông số vận hành chính của nhà máy;
- Các chỉ thị và thiết bị điều khiển được phân loại an toàn để thực hiện các quy trình vận hành khẩn cấp và hướng dẫn quản lý sự cố nghiêm trọng.
7.11.3. Mô tả cách các yếu tố giao diện người – máy trong thiết kế phòng điều khiển chính, đã tính đến kỹ thuật yếu tố con người được mô tả trong Nội dung 18 của Báo cáo PTAT.
7.11.4. Mô tả các hệ thống đo lường và điều khiển liên quan đến điều kiện vận hành của phòng điều khiển chính, phòng điều khiển phụ và các cơ sở ứng phó khẩn cấp khác cần được và thuyết minh cho sự phù hợp với mô tả của các hệ thống tương ứng trong Nội dung 6 của Báo cáo PTAT.
[bookmark: _Toc207115260][bookmark: _Toc215044071]7.12. Hệ thống đo lường và điều khiển trong phòng điều khiển phụ
Mô tả sự phù hợp về các chức năng và bố trí của phòng điều khiển phụ tách biệt về địa điểm, nguồn cung cấp điện và chức năng với phòng điều khiển chính, bảo đảm khả năng dừng lò phản ứng, tải nhiệt dư và giám sát các thông số an toàn quan trọng đối với Nhà máy điện hạt nhân [footnoteRef:44], bao gồm: [44:  Requirement 66, SSR-2/1] 

- Mô tả cách phòng điều khiển phụ bao gồm các thiết bị điều khiển, chỉ thị, báo động và màn hình đủ để nhân viên vận hành đưa nhà máy vào trạng thái an toàn, xác nhận rằng trạng thái an toàn đã đạt được và được duy trì, đồng thời giám sát trạng thái nhà máy và xu hướng các thông số chính.
- Mô tả cách các yếu tố giao diện người – máy trong thiết kế phòng điều khiển phụ đã tính đến ảnh hưởng yếu tố con người được mô tả trong Nội dung 18 của Báo cáo PTAT.
- Các phương thức cách ly vật thể và nguồn điện giữa các hệ thống nhà máy và tín hiệu truyền thông đến phòng điều khiển chính và phụ cần được mô tả chi tiết nhằm chứng minh rằng phòng điều khiển phụ là dự phòng và độc lập với phòng điều khiển chính.
- Cần mô tả cơ chế chuyển giao quyền điều khiển và giao thức ưu tiên từ phòng điều khiển chính sang phòng điều khiển phụ để chứng minh cách thức việc chuyển giao này diễn ra trong điều kiện sự cố
[bookmark: _Toc207115261][bookmark: _Toc215044072]7.13. Các cơ sở ứng phó khẩn cấp
Mô tả hệ thống đo lường và điều khiển trong các cơ sở ứng phó khẩn cấp nhằm chứng minh rằng các thông tin về thông số quan trọng của nhà máy và điều kiện phóng xạ tại nhà máy và xung quanh, cũng như phương tiện liên lạc trong và ngoài cơ sở, được cung cấp đến các cơ sở ứng phó khẩn cấp. Điều này bao gồm các cơ sở dành cho nhân viên nhà máy thực hiện các nhiệm vụ được dự kiến trong ứng phó với tình huống khẩn cấp do sự cố và rủi ro gây ra, bao gồm cả các chức năng điều khiển nhất định nếu có.
[bookmark: _Toc207115262][bookmark: _Toc215044073]7.14. Các hệ thống điều khiển tự động không liên quan đến an toàn 
Mô tả các hệ thống điều khiển tự động không liên quan đến an toàn. Cần chứng minh rằng các lỗi giả định của các hệ thống điều khiển này sẽ không làm suy giảm hoạt động của các hệ thống quan trọng đối với an toàn. Chứng minh rằng ảnh hưởng của lỗi hệ thống điều khiển tự động sẽ không tạo ra điều kiện vượt quá các tiêu chí chấp nhận hoặc giả định đã thiết lập cho các sự cố thiết kế cơ bản.
[bookmark: _Toc207115263][bookmark: _Toc215044074]7.15. Hệ thống đo lường và điều khiển số
Mô tả phạm vi tổng thể và việc áp dụng hệ thống đo lường và điều khiển số (Digital I&C), bao gồm:
- Đánh giá thiết kế của các hệ thống điện tử, bao gồm kiểm nghiệm và xác minh phần mềm;
- Bảo vệ chống lỗi do nguyên nhân chung;
- Các yêu cầu chức năng khi triển khai hệ thống bảo vệ số;
- Đánh giá và kiểm nghiệm phần mềm được phát triển từ trước;
- Công cụ phần mềm được sử dụng để hỗ trợ hệ thống số;
- Truyền tải dữ liệu số.
Ngoài ra, cần cung cấp thông tin thuyết minh rằng các biện pháp an ninh đối với hệ thống đo lường và điều khiển số không can thiệp vào các quy định về an toàn.
[bookmark: _Toc207115264][bookmark: _Toc215044075]7.16. Phân tích rủi ro với hệ thống đo lường và điều khiển
Phần này cung cấp thông tin liên quan nhằm chứng minh rằng phân tích rủi ro được thực hiện đối với các hệ thống đo lường và điều khiển đã xem xét tất cả các trạng thái và chế độ vận hành bình thường của nhà máy, bao gồm cả các giai đoạn chuyển tiếp giữa các chế độ vận hành và sai hỏng hoặc trạng thái không đáp ứng của các hệ thống đo lường và điều khiển.
[bookmark: _Toc207115265][bookmark: _Toc215044076]NỘI DUNG 8. NGUỒN ĐIỆN[footnoteRef:45] [45:  Electrical Power] 

[bookmark: _Toc207115266][bookmark: _Toc215044077]8.1. Mô tả hệ thống điện
Phần này cung cấp thông tin liên quan đến hệ thống nguồn điện. Thông tin cung cấp cho từng hệ thống nguồn điện riêng biệt phù hợp với yêu cầu quy định tại Phụ lục III, bao gồm:
8.1.1. Mô tả hệ thống cung cấp điện khẩn cấp và thuyết minh cho việc bảo đảm khả năng cung cấp nguồn điện cần thiết cho các tình huống vận hành dự kiến và các điều kiện sự cố trong thiết kế trong trường hợp mất nguồn điện bên ngoài, bao gồm nguồn điện thay thế để cung cấp điện cần thiết trong điều kiện mở rộng thiết kế.
8.1.2. Mô tả khái niệm, các đặc điểm thiết kế và phân loại các hệ thống nguồn điện ngoài, hệ thống nguồn điện tại chỗ, hệ thống nguồn dự phòng, và các hệ thống nguồn xoay chiều (AC) và một chiều (DC) thay thế.
8.1.3. Mô tả việc ưu tiên cấp nguồn từ các hệ thống nguồn điện cho các hệ thống không liên quan đến an toàn và cho các hệ thống quan trọng đối với an toàn trong các trạng thái vận hành và trong điều kiện sự cố.
8.1.4. Cung cấp thông tin liên quan đến cách thức bảo đảm an toàn hệ thống điện (nguồn cấp ưu tiên và nguồn điện dự phòng). Mô tả bao gồm hệ thống nguồn AC thay thế cấp cho các hệ thống bảo đảm an toàn nguồn điện trong điều kiện mở rộng thiết kế.
[bookmark: _Toc207115267][bookmark: _Toc215044078]8.2. Nguyên tắc chung và phương pháp tiếp cận thiết kế
Bao gồm thông tin về các vấn đề cụ thể đối với hệ thống điện sau đây:
8.2.1. Các sự kiện khởi phát giả định được xem xét trong thiết kế, cùng với các yêu cầu chức năng đối với hệ thống điện trong các điều kiện trạng thái ổn định, vận hành ngắn hạn và điều kiện chuyển tiếp xác định trong cơ sở thiết kế;
8.2.2. Ảnh hưởng của các sự kiện đó đến toàn bộ hệ thống điện tại chỗ (AC và DC);
8.2.3. Khả năng của Nhà máy điện hạt nhân trong việc tiếp tục thực hiện toàn bộ các chức năng an toàn và tải nhiệt dư từ nhiên liệu đã qua sử dụng trong thời gian nhà máy ở trạng thái mất điện lưới toàn nhà máy (station blackout);
8.2.4. Thiết kế bảo đảm độ tin cậy (dự phòng, độc lập, đa dạng);
8.2.5. Khả năng xảy ra lỗi do nguyên nhân chung có thể khiến hệ thống nguồn an toàn không thực hiện được chức năng an toàn khi cần thiết, trong thiết kế, bảo trì, thử nghiệm và vận hành các hệ thống nguồn an toàn và hệ thống hỗ trợ;
8.2.6. Các thành phần của hệ thống điện trong nhà máy, bao gồm các mức điện áp hệ thống khác nhau và xác định các phần của hệ thống được coi là thiết yếu;
8.2.7. Minh chứng về tính đầy đủ chức năng của các hệ thống nguồn điện quan trọng đối với an toàn (bao gồm cả cầu dao), và bảo đảm rằng các hệ thống này có đủ mức dự phòng, tách biệt vật lý, tính độc lập và khả năng kiểm tra, phù hợp với tiêu chí thiết kế;
8.2.8. Mô tả chung về hệ thống nguồn điện ngoài, bao gồm hệ thống truyền tải (lưới điện), trạm phân phối nối nhà máy với lưới và kết nối đến các lưới khác, và điểm nối với hệ thống điện tại chỗ (hoặc trạm phân phối);
8.2.9. Các quy định cho việc thay thế, nâng cấp và sửa đổi các hệ thống nguồn điện.
[bookmark: _Toc207115268][bookmark: _Toc215044079]8.3. Hệ thống nguồn điện ngoại vi[footnoteRef:46] [46:  Off-site power systems] 

8.3.1. Mô tả hệ thống nguồn điện ngoại vi, nhấn mạnh vào các đặc điểm điều khiển và bảo vệ tại điểm kết nối với hệ thống điện tại chỗ.
8.3.2. Mô tả các yêu cầu thiết kế đối với hệ thống nguồn điện ngoài (thiết kế trạm phân phối, số lượng đường dây nối đến hệ thống điện tại chỗ), bao gồm các yêu cầu thiết kế nhằm hỗ trợ chức năng an toàn của hệ thống để bảo đảm độ tin cậy, dung lượng và khả năng đáp ứng đầy đủ.
8.3.4. Mô tả các quy định thiết kế nhằm bảo vệ Nhà máy điện hạt nhân khỏi nhiễu điện từ hệ thống nguồn ngoài và duy trì cấp điện cho các thiết bị phụ trợ trong nhà máy. Cần cung cấp thông tin về độ tin cậy của lưới điện cũng như các quy định thiết kế cần thiết để đối phó với các sự cố lưới điện thường xuyên
8.3.5. Mô tả phân tích chế độ lỗi và ảnh hưởng đối với các thành phần của hệ thống nguồn điện ngoài. Ngoài ra, cần cung cấp kết quả phân tích độ ổn định lưới điện (bao gồm ổn định sau khi tổ máy chính ngắt kết nối).
[bookmark: _Toc207115269][bookmark: _Toc215044080]8.4. Hệ thống nguồn điện xoay chiều tại địa điểm[footnoteRef:47] [47:  on-site AC power system] 

8.4.1. Thông tin liên quan đến hệ thống nguồn điện AC tại nhà máy và các thiết bị chính của hệ thống này, bao gồm mô tả về hệ thống nguồn AC tại chỗ, hệ thống nguồn AC dự phòng, cấu hình tổ máy phát điện và hệ thống nguồn AC không gián đoạn[footnoteRef:48] sẵn có để đáp ứng các tình huống vận hành dự kiến và các điều kiện sự cố. Cần cung cấp thông tin về lựa chọn các yếu tố sau: [48:  uninterruptible AC power system] 

- Các giá trị cài đặt bảo vệ điện áp thấp (tần số thấp và điện áp cao);
- Các biện pháp bảo vệ ngắn mạch;
- Các giới hạn chất lượng điện;
- Kích thước thiết bị, các biện pháp bảo vệ và phương tiện phối hợp bảo vệ.
8.4.2. Mô tả yêu cầu công suất cho từng tải AC trong nhà máy, bao gồm:
- Tải ổn định và công suất khởi động (kVA) cho tải động cơ;
- Điện áp danh định và mức sụt điện áp cho phép (để đạt được chức năng đầy đủ trong thời gian yêu cầu);
- Trình tự và thời gian cần thiết để đạt được chức năng đầy đủ cho từng tải;
- Tần số danh định và mức dao động tần số cho phép;
- Số lượng các bộ phận[footnoteRef:49] và số bộ phận tối thiểu của các hệ thống an toàn kỹ thuật cần được cấp nguồn đồng thời. [49:  division] 

8.4.3. Mô tả các yếu tố sau:
- Cách thức hệ thống nguồn AC tại chỗ được thiết kế để bảo đảm cung cấp điện khẩn cấp đáng tin cậy cho các hệ thống an toàn kỹ thuật và tải của hệ thống AC không gián đoạn;
- Trong trường hợp mất điện lưới, cách thức khởi động nguồn điện dự phòng (AC), cách thức vận hành hệ thống phân phối điện an toàn phải bảo đảm tuân thủ trình tự và thời gian trong các giả thiết tại Nội dung 15 của Báo cáo PTAT;
- Trong các sự cố trong thiết kế cơ sở kèm theo mất điện lưới, mô tả cách thức các tải an toàn cần thiết được cấp điện từ nguồn điện dự phòng AC mà không làm quá tải và bảo đảm thời gian phù hợp với các giả định trong chương 15 về phân tích an toàn;
- Cách duy trì liên tục nguồn điện AC không gián đoạn cho các hệ thống an toàn thiết yếu và các hệ thống đo lường và điều khiển quan trọng đối với an toàn, bất kể sự sẵn có của nguồn điện AC ngoài;
- Cách cung cấp nguồn AC thay thế tại Nhà máy điện hạt nhân, nếu thiết kế nhà máy phụ thuộc vào nguồn AC để đưa nhà máy vào trạng thái kiểm soát sau khi mất cả nguồn điện ngoài và nguồn điện dự phòng tại chỗ. Cần mô tả cách nguồn AC thay thế giải quyết vấn đề đa dạng (không bị ảnh hưởng bởi các sự kiện gây mất cả nguồn điện tại chỗ và ngoài) và có đủ công suất để vận hành các hệ thống cần thiết nhằm đối phó với sự cố mất toàn bộ nguồn điện (station blackout), và các thiết bị phụ trợ được xác nhận phù hợp cho mục đích sử dụng của chúng;
- Các quy định bảo vệ hệ thống nguồn AC;
- Các tính năng cho phép sử dụng an toàn thiết bị dự phòng để khôi phục nguồn điện cần thiết trong điều kiện mở rộng thiết kế có nóng chảy vùng hoạt, chứng minh tính phù hợp và bền vững của thiết bị.
[bookmark: _Toc207115270][bookmark: _Toc215044081]8.5. Hệ thống nguồn điện một chiều tại địa điểm[footnoteRef:50] [50:  on-site DC power system] 

8.5.1. Mô tả các đặc điểm, thiết kế, thông số định mức của các cầu giao, máy biến áp, ắc quy, tủ đóng cắt, bộ chỉnh lưu và bộ nghịch lưu hỗ trợ vận hành an toàn của nhà máy. Các thông tin cụ thể liên quan đến hệ thống DC cần được cung cấp:
- Đánh giá chu trình làm việc của ắc quy (suy giảm điện áp theo thời gian khi không sạc dưới tải thiết kế);
- Các phụ tải DC chính (bao gồm các bộ nghịch lưu[footnoteRef:51] của hệ thống nguồn AC không gián đoạn và các tải nguồn DC không liên quan đến an toàn, như bơm dầu bôi trơn cho ổ trục tua-bin); [51:  inverter] 

- Mô tả các biện pháp phòng cháy cho khu vực chứa ắc quy DC và hệ thống cáp.
8.5.2. Mô tả thuyết minh cho tính liên tục của nguồn DC để bảo đảm khả năng giám sát các thông số chính của nhà máy và hoàn thành các hành động ngắn hạn cần thiết cho an toàn trong trường hợp mất toàn bộ nguồn AC. Cung cấp thông tin về các phương án khả thi để sạc lại ắc quy từ các nguồn AC thay thế.
8.5.3. Thuyết minh cho yêu cầu công suất đối với từng tải DC của nhà máy, bao gồm:
- Tải ổn định;
- Tải đột biến (bao gồm điều kiện sự cố);
- Trình tự tải;
- Điện áp danh định;
- Mức sụt điện áp cho phép (để đạt được chức năng đầy đủ trong thời gian yêu cầu);
- Số lượng các bộ phận;
- Các biện pháp bảo vệ hệ thống nguồn DC.
[bookmark: _Toc207115271][bookmark: _Toc215044082]8.6. Thiết bị điện, cáp điện
Mô tả và thuyết minh cho việc thiết bị điện, cáp và máng đi dây (bao gồm cả giá đỡ cáp, các lỗ xuyên tường, sàn và vật liệu chống cháy) được lựa chọn, định mức và chứng nhận phù hợp với mục đích sử dụng và điều kiện môi trường. Cần xét đến ảnh hưởng liều bức xạ tích lũy và lão hóa nhiệt dự kiến trong suốt vòng đời thiết bị. 
Mô tả khả năng chống động đất, khả năng chống nhiễu điện từ và khả năng chống cháy của thiết bị điện, bàn điều khiển chính[footnoteRef:52], máng cáp và các giá đỡ của chúng. [52:  Main control board] 

Mô tả việc khả năng chống chịu trước tác động môi trường xung quanh của dây cáp và lỗ xuyên điện trong tòa nhà lò trong và sau khi xảy ra sự cố mất chất làm mát, vỡ đường hơi chính hoặc các điều kiện môi trường bất lợi khác, bao gồm cả sự cố nghiêm trọng.
Các thành phần mô tả trong nội dung này bao gồm:
- Cáp đo lường và điều khiển;
- Cáp điện hạ áp (1 kV hoặc thấp hơn);
- Cáp điện trung áp (trên 1 kV đến 35 kV);
- Cáp điện cao áp (trên 35 kV).
[bookmark: _Toc207115272][bookmark: _Toc215044083]8.7. Tiếp đất, chống sét và tương thích điện từ
Mục này cung cấp các thông tin sau:
- Mô tả về các quy định bảo đảm tương thích điện từ của Nhà máy điện hạt nhân và hệ thống thiết bị điện, đo lường và điều khiển. Mô tả về hệ thống tiếp đất và chống sét (bảo vệ cả bên trong và bên ngoài), bao gồm các thành phần liên quan đến các phân hệ tiếp đất khác nhau (tiếp đất trạm, tiếp đất hệ thống, tiếp đất an toàn thiết bị, bất kỳ tiếp đất đặc biệt nào cho thiết bị đo nhạy cảm và hệ thống điều khiển tín hiệu yếu hoặc máy tính). Cần đính kèm cả bản vẽ bố trí tiếp đất và chống sét.
- Các tiêu chuẩn và mã công nghiệp được sử dụng trong thiết kế các phân hệ này cần được xác định, cũng như cơ sở của các tiêu chí chấp nhận liên quan. Phân tích từ các giả định cơ bản (nếu có) để chứng minh rằng các tiêu chí chấp nhận cho hệ thống tiếp đất sẽ được tích hợp thành công vào nhà máy khi xây dựng hoàn chỉnh.
[bookmark: _Toc207115273][bookmark: _Toc215044084]NỘI DUNG 9. HỆ THỐNG PHỤ TRỢ VÀ KẾT CẤU DÂN DỤNG[footnoteRef:53] [53:  Auxiliary systems and Civil structures] 

	Nội dung này của Báo cáo PTAT bao gồm 02 mục chính. Mục 9A phải đưa ra các thông tin về các hệ thống phụ trợ không được đề cập tới ở các nội dung khác của Báo cáo PTAT, bao gồm cả các hệ thống cần thiết cho việc dừng lò và bảo đảm an toàn cho công chúng. Các hệ thống được mô tả trong Mục này có cấu trúc phù hợp với quy định tại Phụ lục III. Mục 9B  đưa ra các thông tin về kết cấu dân dụng của Nhà máy điện hạt nhân và có cấu trúc phù hợp với quy định tại Phụ lục III.
[bookmark: _Toc207115274][bookmark: _Toc215044085]9A. Các hệ thống phụ trợ
[bookmark: _Toc207115275][bookmark: _Toc215044086]9A.1. Hệ thống lưu giữ và xử lý nhiên liệu[footnoteRef:54] [54:  Fuel storage and handling systems] 

Mục này cung cấp thông tin về hệ thống lưu giữ và xử lý nhiên liệu bảo đảm các yêu cầu sau:
9A.1.1. Thông tin cần thiết để thuyết minh rằng nhiên liệu luôn được duy trì trong điều kiện an toàn, bao gồm chi tiết về các biện pháp liên quan đến tính dưới tới hạn, che chắn bức xạ, xử lý, lưu trữ, làm mát, rò rỉ bể nhiên liệu đã cháy và rơi tải, cũng như việc chuyển giao và vận chuyển nhiên liệu hạt nhân trong Nhà máy điện hạt nhân đối với các hệ thống sau:
- Hệ thống lưu giữ và xử lý nhiên liệu tươi;
- Hệ thống lưu giữ và xử lý nhiên liệu đã qua sử dụng;
- Hệ thống làm mát và làm sạch bể chứa nhiên liệu đã qua sử dụng;
- Hệ thống nâng để xử lý các thùng chứa nhiên liệu (handling systems for fuel cask loading);
9A.1.2. Đối với nhiên liệu tươi, cần cung cấp thông tin liên quan đến đóng gói, xử lý, lưu giữ, ngăn ngừa trạng thái tới hạn, giám sát và kiểm soát tính toàn vẹn của nhiên liệu.
9A.1.3. Đối với nhiên liệu đã được tái chế và chiếu xạ, thông tin mô tả bao gồm:xem xét các yêu cầu được  quy định phù hợp cho bảo vệ bức xạ, ngăn ngừa trạng thái tới hạn, kiểm soát tính toàn vẹn của nhiên liệu (bao gồm quy định đặc biệt để xử lý nhiên liệu hỏng), hóa học nhiên liệu, làm mát nhiên liệu và sắp xếp cho việc bàn giao và vận chuyển nhiên liệu. Chú trọng đặc biệt đến các quy định nhằm loại trừ khả năng tổn hại nghiêm trọng nhiên liệu trong bể chứa nhiên liệu đã cháy và các phát tán phóng xạ không kiểm soát.
9A.1.4. Việc sử dụng thiết bị không cố định để thực hiện các chức năng an toàn đối với bể chứa nhiên liệu đã cháy như là một phần của chương trình quản lý sự cố cần được mô tả trong phần này, bao gồm minh chứng rằng có các đặc tính thiết kế đủ mạnh để cho phép kết nối đáng tin cậy thiết bị không cố định, kể cả trong các điều kiện do mối nguy hại bên ngoài vượt quá cơ sở thiết kế gây ra.
[bookmark: _Toc207115276][bookmark: _Toc215044087]9A.2. Hệ thống nước
Phần này cần cung cấp thông tin các hệ thống nước liên quan đến nhà máy. Đặc biệt, thông tin về các hệ thống sau:
- Hệ thống nước kỹ thuật;[footnoteRef:55] [55:  Service water system] 

- Hệ thống làm mát thiết bị cho các thiết bị phụ trợ của lò phản ứng (mạch làm mát trung gian);
- Hệ thống nước làm lạnh thiết yếu;
- Hệ thống bổ sung nước khử khoáng;
- Hệ thống nguồn tản nhiệt cuối (bao gồm cả nguồn nhiệt dự phòng);[footnoteRef:56] [56:  Ultimate heat sink (including any diverse heat sink)] 

- Hệ thống lưu trữ và chuyển nước ngưng.
Ngoài ra phải mô tả độ bền của các hệ thống cần thiết để chuyển nhiệt dư đến hệ thống nguồn tản nhiệt cuối, và của chính nguồn tản nhiệt cuối trong trường hợp có mối nguy hại bên ngoài cực đoan.
[bookmark: _Toc207115277][bookmark: _Toc215044088]9A.3. Hệ thống lấy mẫu trong quá trình sự cố và sau sự cố[footnoteRef:57]  [57:  Process and post‑accident sampling systems] 

Phần này cung cấp thông tin liên quan đến các hệ thống phụ trợ, hệ thống trong quy trình hoạt động của lò phản ứng[footnoteRef:58]. Ví dụ, cần bao gồm thông tin về hệ thống lấy mẫu trong quá trình vận hành và sau sự cố. Hệ thống khí nén được đề cập trong phần khác của Nội dung này, trong khi các hệ thống kiểm soát hóa học và kiểm soát thể tích được trình bày trong Nội dung 5 của Báo cáo PTAT. [58:  Reactor process system] 

[bookmark: _Toc207115278][bookmark: _Toc215044089]9A.4. Hệ thống không khí và khí nén[footnoteRef:59] [59:   Air and gas system] 

Mô tả các hệ thống cung cấp khí nén phục vụ vận hành và bảo trì, bao gồm hệ thống khí nén điều khiển[footnoteRef:60] và hệ thống khí nén kỹ thuật[footnoteRef:61]. Mô tả khả năng kết nối hoặc cách ly hệ thống khí nén điều khiển với hệ thống khí kỹ thuật nếu thiết kế hai hệ thống có thể kết nối với nhau. [60:  Instrument Air]  [61:  Service Air] 

[bookmark: _Toc207115279][bookmark: _Toc215044090]9A.5. Hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí (HVAC[footnoteRef:62]) [62:  Heating, ventilation and air-conditioning system] 

Phần này cung cấp thông tin liên quan đến các hệ thống sưởi, thông gió, điều hòa không khí và làm mát. Các phân hệ sưởi, thông gió và điều hòa không khí được đề cập:
- Hệ thống HVAC trong các vị trí điều khiển (và các khu vực khác yêu cầu kiểm soát điều kiện sống);
- Hệ thống HVAC khu vực bể nhiên liệu đã cháy;
- Hệ thống HVAC khu vực phụ trợ và khu xử lý chất thải phóng xạ;
- Hệ thống HVAC nhà tuabin;
- Hệ thống HVAC cho các hệ thống an toàn kỹ thuật;
- Hệ thống nước làm lạnh cho HVAC.
[bookmark: _Toc207115280][bookmark: _Toc215044091]9A.6. Hệ thống phòng cháy, chữa cháy[footnoteRef:63] [63:  Fire protection system] 

Các nội dung mô tả trong phần này bảo đảm yêu cầu sau:
- Mô tả các quy định đã được thực hiện để bảo đảm rằng thiết kế nhà máy cung cấp khả năng bảo vệ chống cháy đầy đủ. Cụ thể, phần này cung cấp thông tin liên quan để chứng minh rằng thiết kế của các hệ thống phòng cháy chữa cháy bao gồm đầy đủ các biện pháp bảo vệ theo chiều sâu, có xét đến nhu cầu phòng ngừa cháy, phát hiện cháy, cảnh báo cháy, dập cháy, kiểm soát khói và cô lập vùng cháy. Xem xét đến việc lựa chọn vật liệu, sự tách biệt vật lý của các hệ thống dự phòng, khả năng chống lại các mối nguy hại bên ngoài (nếu được xem xét là để giảm nhẹ hậu quả của các sự kiện bên ngoài) và việc sử dụng các lớp bảo vệ vật lý để tách biệt các nhánh hệ thống dự phòng.
- Mức độ mà thiết kế cung cấp khả năng bảo vệ chống cháy đầy đủ được đánh giá. Phần này có thể tham khảo các thông tin đã được cung cấp trong các phần khác của Báo cáo PTAT. Khi thích hợp, các quy định để bảo đảm an toàn cho nhân sự trong trường hợp xảy ra cháy phải được mô tả trong phần này.
[bookmark: _Toc207115281][bookmark: _Toc215044092]9A.7. Hệ thống hỗ trợ cho máy phát điện diesel hoặc tua-bin khí
Mo tả các hệ thống hỗ trợ cho máy phát điện diesel (hoặc tua-bin khí) (ngoại trừ các hệ thống AC, vốn được trình bày trong chương 8 của Báo cáo phân tích an toàn). Thiết kế của các hệ thống hỗ trợ cần bảo đảm rằng hiệu suất của các hệ thống này phù hợp với mức độ quan trọng về an toàn của hệ thống hoặc thành phần mà chúng phục vụ trong mọi trạng thái vận hành của nhà máy. Các phân hệ sau đây của máy phát điện diesel hoặc tua-bin khí thường được đề cập trong phần này như sau:
- Hệ thống lưu trữ và chuyển dầu nhiên liệu cho máy phát;
- Hệ thống làm mát bằng nước hoặc không khí cho máy phát;
- Hệ thống khởi động máy phát;
- Hệ thống bôi trơn cho máy phát;
- Hệ thống hút khí đốt và xả thải khí đốt của máy phát.
[bookmark: _Toc207115282][bookmark: _Toc215044093]9A.8. Thiết bị nâng[footnoteRef:64] [64:  Overhead lifting equipment] 

Mô tả các thiết bị cầu trục và thiết bị nâng (đặc biệt là cần cẩu trong tòa nhà lò phản ứng và nhà chứa nhiên liệu). Mô tả và thuyết minh các quy định và giả định thiết kế liên quan. Đặc biệt, cần mô tả cụ thể các thao tác xử lý tải trọng quan trọng có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện các chức năng an toàn. Cung cấp các thông tin như sau:
- Các thông số xác định tải trọng mà nếu bị rơi sẽ gây ra thiệt hại nghiêm trọng nhất;
- Các khu vực trong Nhà máy điện hạt nhân nơi lắp đặt các tải;
- Thiết kế của cầu trục và thiết bị nâng;
- Các quy trình vận hành, bảo trì và kiểm tra áp dụng.
[bookmark: _Toc207115283][bookmark: _Toc215044094]9A.9. Các hệ thống phụ trợ khác[footnoteRef:65] [65:  Miscellaneous auxiliary systems] 

Phần này cung cấp thông tin liên quan đến bất kỳ hệ thống phụ trợ nào khác của nhà máy mà hoạt động của chúng có thể ảnh hưởng đến an toàn nhà máy và chưa được đề cập trong bất kỳ phần nào khác của Báo cáo phân tích an toàn. Ví dụ về các hệ thống được đưa vào phần này bao gồm:
- Hệ thống thông tin liên lạc, bao gồm các phương tiện đa dạng để duy trì liên lạc trong và ngoài cơ sở;
- Hệ thống chiếu sáng và chiếu sáng khẩn cấp;
- Hệ thống thoát nước cho thiết bị và sàn nhà;
- Các hệ thống cấp nước liên kết (nguồn nước thô dự trữ, hệ thống nước khử khoáng, hệ thống nước sinh hoạt và vệ sinh);
- Các hệ thống hóa học;
- Hệ thống lưu trữ thiết bị không cố định được sử dụng trong điều kiện mở rộng thiết kế.
[bookmark: _Toc207115284][bookmark: _Toc215044095]9B. Công trình và kết cấu dân dụng[footnoteRef:66] [66:  Civil Engineering Works and Structures] 

Mục này mô tả cách các yêu cầu thiết kế chung được nêu trong Nội dung 3 của Báo cáo phân tích an toàn đã được tuân thủ trong thiết kế các kết cấu cụ thể tại Nhà máy điện hạt nhân. Ba nhóm kết cấu dân dụng cần được xem xét: móng công trình, tòa nhà lò phản ứng và các kết cấu dân dụng khác. Trong quá trình mô tả các kết cấu, cần tuân thủ cấu trúc định dạng tiêu chuẩn cho thông tin cung cấp (được quy định trong Phụ lục III). Cung cấp các thông tin liên quan đến công trình và kết cấu dân dụng, cụ thể như sau:
- Chi tiết phạm vi tải trọng kết cấu dự kiến, cùng với các yêu cầu liên quan đối với các tòa nhà và kết cấu, và việc xem xét các rủi ro trong thiết kế;
- Mô tả mức độ xem xét các tương tác giữa tải trọng và nguồn tải, kèm theo xác nhận khả năng của các tòa nhà và kết cấu chịu được các tổ hợp tải trọng yêu cầu trong khi vẫn thực hiện các chức năng an toàn chính;
- Nếu áp dụng phân loại an toàn hoặc phân loại địa chấn cho các tòa nhà và kết cấu, mô tả cơ sở phân loại cho phương án thiết kế. Chứng minh rằng phân loại an toàn của các tòa nhà chứa các mục quan trọng đối với an toàn là nhất quán với phân loại của các cấu kiện, hệ thống và linh kiện (hạng mục) chứa trong đó;[footnoteRef:67] [67:  Các khuyến nghị bổ sung được cung cấp trong tài liệu Thiết kế Địa chấn cho Cơ sở Hạt nhân, IAEA Safety Standards Series số SSG-67] 

- Nếu một kết cấu được thiết kế để cung cấp các chức năng bổ sung ngoài chức năng kết cấu (che chắn bức xạ, cách ly, và bao che), chỉ rõ các yêu cầu bổ sung đã xác định cho các chức năng này và tham chiếu đến các phần khác của Báo cáo phân tích an toàn nếu phù hợp.
[bookmark: _Toc207115285][bookmark: _Toc215044096]9B.1. Móng và các kết cấu ngầm
 Trong phần này, cung cấp thông tin về móng công trình, bao gồm các sơ đồ thể hiện mặt bằng và mặt cắt của móng, để xác định các đặc điểm kết cấu chính và các yếu tố bảo đảm chức năng của móng. Tương tác giữa nền và kết cấu cần được mô tả. Ngoài ra, cần trình bày loại móng, các đặc tính kết cấu của móng và cách bố trí tổng thể của từng loại móng. Đặc biệt, cần mô tả móng của kết cấu tòa nhà lò bằng thép hoặc bê tông, cũng như tất cả các kết cấu được phân loại địa chấn.
[bookmark: _Toc207115286][bookmark: _Toc215044097]9B.2. Tòa nhà lò phản ứng
Mô tả các đặc điểm thiết kế của tòa nhà lò phản ứng, thuyết minh cho việc tuân thủ các yêu cầu sau:
- Hệ thống nhà lò phải bảo đảm hoặc góp phần bảo đảm chức năng an toàn: (i) cô lập các chất phóng xạ trong các trạng thái vận hành và trong các điều kiện sự cố; (ii) bảo vệ lò phản ứng trước các hiện tượng tự nhiên bên ngoài và các sự kiện do con người gây ra; và (iii) che chắn bức xạ trong các trạng thái vận hành và trong các điều kiện sự cố;
- Thiết kế của tòa nhà lò phải bảo đảm rằng mọi sự phát tán phóng xạ từ Nhà máy điện hạt nhân ra môi trường đều ở mức thấp nhất một cách hợp lý có thể đạt được (ALARA), dưới giới hạn phát thải cho phép trong điều kiện vận hành, và dưới giới hạn chấp nhận được trong điều kiện sự cố.
- Mỗi đường ống xuyên qua tòa nhà lò tại Nhà máy điện hạt nhân, nếu là một phần của hệ thống làm mát lò phản ứng hoặc được nối trực tiếp ra ngoài tòa nhà lò, phải có khả năng tự động khóa kín và có độ tin cậy trong trường hợp xảy ra sự cố để ngăn ngừa phát tán phóng xạ ra môi trường vượt quá giới hạn chấp nhận;
- Việc tiếp cận khu vực nhân viên vận hành ra vào tòa nhà lò tại Nhà máy điện hạt nhân phải được thực hiện thông qua các buồng không khí[footnoteRef:68], được trang bị các cửa có cơ chế liên động, nhằm bảo đảm rằng ít nhất một cửa luôn đóng trong quá trình vận hành lò phản ứng ở chế độ công suất và trong các điều kiện sự cố. [68:  airlocks] 

- Phải có các biện pháp để kiểm soát áp suất và nhiệt độ bên trong tòa nhà lò tại Nhà máy điện hạt nhân, cũng như kiểm soát bất kỳ sự tích tụ nào của các sản phẩm phân hạch hoặc các chất khí, lỏng hay rắn khác có thể được phát tán bên trong tòa nhà lò và có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của các hệ thống quan trọng đối với an toàn.
Phần này cung cấp thông tin đầy đủ để chứng minh khả năng bảo đảm an toàn của tòa nhà lò trong tất cả các trạng thái của nhà máy và tổ hợp tải trọng, phù hợp với các tiêu chí chấp nhận
[bookmark: _Toc207115287][bookmark: _Toc215044098]9B.3. Các kết cấu khác
Mô tả các kết cấu dân dụng khác của nhà máy có liên quan đến an toàn hạt nhân, bao gồm tòa nhà điều khiển, tòa nhà phụ trợ, các kết cấu của bồn nhiệt cuối và các cơ sở ứng phó khẩn cấp.
[bookmark: _Toc207115288][bookmark: _Toc215044099]NỘI DUNG 10. HỆ THỐNG HƠI VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG
Nội dung này của Báo cáo PTAT nhấn mạnh các khía cạnh thiết kế và vận hành của hệ thống hơi và chuyển đổi năng lượng có ảnh hưởng đến lò phản ứng và các chức năng an toàn của lò phản ứng hoặc góp phần vào việc kiểm soát vật liệu phóng xạ. Thông tin cung cấp cần chứng minh rằng hệ thống có khả năng hoạt động mà không làm tổn hại (trực tiếp hoặc gián tiếp) đến an toàn của nhà máy, trong cả điều kiện ổn định và điều kiện chuyển tiếp. Các mô tả đối với hệ thống trong Mục này phù hợp với quy định tại Phụ lục III.
[bookmark: _Toc207115289][bookmark: _Toc215044100]10.1. Vai trò và mô tả chung
Cung cấp mô tả tổng quan cho thấy các đặc điểm thiết kế chính của hệ thống hơi nước và chuyển đổi năng lượng. Mô tả này bao gồm sơ đồ dòng chảy tổng thể của hệ thống và bảng tóm tắt các đặc điểm thiết kế và hiệu suất quan trọng (bao gồm cân bằng nhiệt ở công suất định mức), đồng thời chỉ ra các đặc điểm thiết kế liên quan đến an toàn. Xác định ranh giới giữa hệ thống làm mát lò phản ứng và các hệ thống cung cấp hơi chính và nước cấp.
[bookmark: _Toc207115290][bookmark: _Toc215044101]10.2. Hệ thống cấp hơi chính
Mô tả hệ thống cung cấp hơi chính và hệ thống ống dẫn hơi chính, và các sơ đồ ống, thiết bị đo[footnoteRef:69] thể hiện các thành phần hệ thống, bao gồm cả đường ống nối. Mô tả đủ chi tiết để chứng minh khả năng thực hiện đáng tin cậy các chức năng an toàn, bao gồm việc cách ly nhanh và đáng tin cậy  của hệ thống xả áp. Chứng minh rằng việc tách biệt các tuyến ống hơi giúp ngăn chặn sự rò rỉ từ một tuyến ảnh hưởng đến tuyến khác, đồng thời cung cấp khả năng bảo vệ chống lại va chạm từ máy bay. [69:  Piping and instrumentation diagram] 

Đối với lò phản ứng nước áp lực, mô tả hệ thống hơi chính cần mở rộng từ các kết nối đến hệ thống phụ của các máy sinh hơi, các van dừng khẩn cấp tua-bin. bao gồm các van cách ly tòa nhà lò, các van an toàn và van xả cho đến hệ thống ống kết nối có đường kính lớn hoặc là van thường đóng hoặc có khả năng tự động đóng trong mọi chế độ vận hành bình thường, và đường ống dẫn hơi đến bơm phụ trợ nước cho tua-bin, nếu có thể áp dụng. Mô tả hệ thống nối tắt hơi[footnoteRef:70] và xả áp ra ngoài tòa nhà lò. . [70:  Bypass] 

[bookmark: _Toc207115291][bookmark: _Toc215044102]10.3. Hệ thống nước cấp
Hệ thống cấp nước chính và hệ thống cấp nước phụ được mô tả trong phần này, bao gồm khả năng cấp đủ nước cho hệ thống hơi nước hạt nhân, các yêu cầu để cách ly máy sinh hơi hoặc hệ thống làm mát lò phản ứng, và các yêu cầu thiết kế về môi trường.
Mô tả, phân tích tác động của lỗi thành phần và sai hỏng thiết bị đến hệ thống làm mát lò phản ứng. Phân tích các biện pháp phát hiện và cách ly được thực hiện nhằm ngăn chặn việc phát tán phóng xạ ra môi trường trong trường hợp rò rỉ hoặc vỡ ống hoặc suy giảm tính toàn vẹn của thiết bị liên quan đến an toàn.
[bookmark: _Toc207115292][bookmark: _Toc215044103]10.4. Tua-bin máy phát[footnoteRef:71] [71:  Turbine generator] 

10.4.1. Hệ thống tua-bin máy phát và thiết bị liên quan (bao gồm bộ tách ẩm, cấp nhiệt lại và hệ thống bảo vệ chống quá tốc tua-bin), việc sử dụng hơi được trích từ hệ thống để gia nhiệt nước cấp, và các chức năng điều khiển có thể ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống làm mát lò phản ứng cần được mô tả trong phần này. Cung cấp các sơ đồ ống và thiết bị đo, và bản vẽ bố trí để thể hiện sự sắp xếp tổng thể của hệ thống tua-bin máy phát và thiết bị liên quan đối với các hạng mục liên quan đến an toàn;
10.4.2. Cung cấp thông tin để chứng minh tính toàn vẹn kết cấu của các rô-to tua-bin và khả năng bảo vệ các thành phần liên quan đến an toàn khỏi hư hại do vỡ rô-to tạo ra mảnh văng năng lượng cao.
10.4.3. Mô tả thiết kế thiết bị và cơ sở thiết kế của hệ thống tua-bin máy phát, bao gồm các yêu cầu hiệu suất trong điều kiện vận hành bình thường. phần này mô tả:
- Chế độ vận hành bình thường dự kiến (vận hành tải nền hoặc theo tải);
- Các giới hạn chức năng áp đặt bởi thiết kế hoặc đặc tính vận hành của hệ thống làm mát lò phản ứng (tốc độ tăng/giảm tải điện thông qua chuyển động thanh điều khiển lò hoặc nối tắt[footnoteRef:72] hơi); [72:  Bypass] 

- Các tiêu chuẩn thiết kế được áp dụng.
10.4.4. Thông tin cung cấp bao gồm các tiêu chí thiết kế chống động đất; cơ sở lựa chọn các tiêu chí này; và phân loại an toàn, địa chấn và chất lượng cho các thành phần, thiết bị và hệ thống ống của hệ thống tua-bin máy phát.
[bookmark: _Toc207115293][bookmark: _Toc215044104]10.5. Tua-bin và hệ ngưng tụ[footnoteRef:73] [73:  Turbine and condenser systems] 

Trong phần này, cần mô tả các đặc điểm thiết kế chính và các phân hệ liên quan đến hoạt động của tua-bin và bộ ngưng. Các phân hệ này phụ thuộc vào thiết kế cụ thể, nhưng thông thường bao gồm những nội dung sau:
- Bình ngưng chính[footnoteRef:74]; [74:  Condenser] 

- Hệ thống hút khí bộ ngưng;
- Hệ thống nước tuần hoàn;
- Hệ thống nước ngưng;
- Hệ thống làm sạch nước ngưng;
- Các hệ thống phụ trợ cho tua-bin: (i) Hệ thống làm kín trục tua-bin; (ii) Hệ thống bypass tua-bin về bộ ngưng;
- Các hệ thống phụ trợ cho máy phát điện.
[bookmark: _Toc207115294][bookmark: _Toc215044105]10.6. Hệ thống xử lý xả đáy bình sinh hơi
Mô tả hệ thống xử lý xả đáy bình sinh hơi và cơ sở thiết kế của hệ thống này. 
10.6.1. Mô tả khả năng duy trì hóa học nước tối ưu ở vòng thứ cấp của các bình sinh hơi tuần hoàn trong các lò phản ứng nước áp lực trong điều kiện vận hành bình thường và trong các tình huống vận hành dự kiến (rò rỉ vào bình ngưng chính và rò rỉ từ vòng sơ cấp sang vòng thứ cấp).
10.6.2. Cơ sở thiết kế cần bao gồm các xem xét về lưu lượng dự kiến và lưu lượng thiết kế xét trên các khía cạnh sau:
- Tất cả các chế độ vận hành bình thường (tức là quy trình chính và quy trình bypass);
- Tất cả các thông số thiết kế quy trình và công suất thiết kế của thiết bị;
- Nhiệt độ dự kiến và nhiệt độ thiết kế đối với các quy trình xử lý nhiệt;
- Hệ thống đo lường và điều khiển quy trình cần thiết để duy trì hoạt động trong phạm vi các thông số đã thiết lập.
[bookmark: _Toc207115295][bookmark: _Toc215044106]10.7. Việc áp dụng khái niệm loại trừ vỡ đường ống đối với tuyến hơi và nước cấp
Mô tả các biện pháp ngăn ngừa khả năng vỡ đường ống[footnoteRef:75] đối với các ống hơi chính và ống nước cấp. Cần nhấn mạnh các khía cạnh ảnh hưởng đến an toàn nhà máy (bao gồm cả tác động trực tiếp đến việc thực hiện các chức năng an toàn cơ bản hoặc các tác động gián tiếp như hư hại thứ cấp đến hệ thống nhà máy, ví dụ: văng quật đường ống[footnoteRef:76] hoặc tải áp suất bất thường). Nếu có liên quan, cần mô tả cách thức áp dụng khái niệm “rò rỉ trước khi vỡ”[footnoteRef:77]. [75:  break preclusion]  [76:  Pipe whip]  [77:  leak before break] 

[bookmark: _Toc207115296][bookmark: _Toc215044107]NỘI DUNG 11. QUẢN LÝ CHẤT THẢI PHÓNG XẠ
Nội dung này của Báo cáo PTAT mô tả:
- Các biện pháp được đề xuất để quản lý an toàn chất thải phóng xạ dưới mọi dạng sẽ phát sinh trong suốt vòng đời của nhà máy, cũng như cách các biện pháp này đáp ứng các yêu cầu an toàn liên quan: giảm thiểu chất thải, xử lý chất thải phóng xạ, các chương trình quản lý chất thải phóng xạ.
- Khả năng tiền xử lý, xử lý, điều kiện hóa và lưu giữ chất thải phóng xạ dạng lỏng, khí và rắn;
- Các thiết bị đo lường được sử dụng để giám sát khả năng phát tán phóng xạ, cả trong và ngoài khu vực nhà máy. Việc chôn cất chất thải phóng xạ dự kiến sẽ diễn ra tại một cơ sở chuyên dụng (cơ sở chôn cất chất thải phóng xạ) và do đó không được đề cập trong Nội dung này của Báo cáo phân tích an toàn. Tuy nhiên, bất kỳ yêu cầu tiếp nhận chất thải của các cơ sở chôn cất phải được tính đến trong Nội dung này.
- Loại chất thải phóng xạ được mô tả trong Nội dung này của Báo cáo phân tích an toàn là chất thải phát sinh trong điều kiện vận hành bình thường (tức là trong các hoạt động vận hành khác nhau, như thay đảo nhiên liệu, xả khí, dừng thiết bị và bảo trì). Bất kỳ chất thải phóng xạ nào có thể phát sinh trong các tình huống vận hành dự kiến và điều kiện sự cố cần được xác định và mô tả riêng trong Nội dung 15 của Báo cáo PTAT.
[bookmark: _Toc207115297][bookmark: _Toc215044108]11.1. Nguồn phát sinh chất thải
Phần này  mô tả các thông tin sau:
11.1.1. Mô tả các nguồn chính tạo ra chất thải phóng xạ dạng rắn, lỏng và khí, cũng như tốc độ phát sinh ước tính của các loại chất thải đó. 
11.1.2. Mô tả các phát tán phóng xạ dạng lỏng và khí dự kiến trong điều kiện vận hành bình thường, phù hợp với các yêu cầu thiết kế.
11.1.3. Thông tin về khối lượng chất thải và tốc độ tích lũy, cũng như các điều kiện và dạng tồn tại của chất thải phóng xạ phát sinh trong điều kiện vận hành bình thường và các phương pháp và kỹ thuật xử lý, lưu giữ và vận chuyển loại chất thải đó
11.1.4. Mô tả các phương án cụ thể đã được xem xét để quản lý an toàn chất thải trước khi chôn cất. Việc xem xét chất thải cần tính đến tất cả các giai đoạn quản lý chất thải trong suốt vòng đời của nhà máy.
11.1.5. Mô tả các biện pháp nhằm giảm thiểu việc phát sinh và tích lũy chất thải ở tất cả các giai đoạn trong vòng đời của nhà máy. Các biện pháp này bao gồm các hành động nhằm giảm lượng chất thải phát sinh xuống mức thấp nhất có thể. Các biện pháp này là bắt buộc nhằm giảm cả thể tích và hoạt độ của chất thải và cần được thực hiện sao cho đáp ứng bất kỳ yêu cầu cụ thể  của cơ sở chôn cất chất thải phóng xạ và các quy định tại văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, chẳng hạn như tiêu chí tiếp nhận chất thải, liên quan đến thiết kế của cơ sở lưu giữ và chôn cất chất thải.
[bookmark: _Toc207115298][bookmark: _Toc215044109]11.2. Hệ thống quản lý chất thải dạng lỏng
11.2.1. Mô tả năng lực của nhà máy trong việc tiền xử lý, điều kiện hóa và lưu giữ chất thải phóng xạ dạng lỏng phát sinh trong quá trình vận hành và từ các điều kiện sự cố
11.2.2. Mô tả các hoạt động và biện pháp liên quan đến chất thải phóng xạ dạng lỏng phát sinh trong tất cả các giai đoạn của vòng đời nhà máy, bao gồm:
- Kiểm soát và cô lập chất thải (đề xuất phân loại và tách riêng khi cần thiết);
- Xử lý chất thải( bao gồm:các quy định về xử lý an toàn khi chuyển, di chuyển hoặc vận chuyển chất thải từ điểm phát sinh đến điểm lưu giữ được chỉ định, xem xét khả năng phải thu hồi lại chất thải trong tương lai, bao gồm cả trong giai đoạn tháo dỡ nhà máy);
- Xử lý chất thải theo các quy trình đã thiết lập, có xét đến mối liên hệ giữa các bước trong quy trình quản lý chất thải phóng xạ, bao gồm phương án chôn cất dự kiến. Khi đánh giá các phương án khác nhau, cần xem xét việc thiết lập phương án phù hợp nhất, trong phạm vi có thể, không làm loại trừ các phương án thay thế nếu phương án chôn cất ưu tiên thay đổi trong vòng đời nhà máy. Mô tả các hệ thống chuyên dụng để xử lý các vấn đề phát sinh (bay hơi, điều kiện hóa) như tính bay hơi, độ ổn định hóa học, tính phản ứng và khả năng tới hạn, và mô tả các hệ thống đó nếu có;
- Lưu giữ chất thải, bao gồm thông tin về số lượng, chủng loại và thể tích chất thải. Xem xét nhu cầu phân loại và tách biệt chất thải trong phạm vi lưu giữ. Mô tả các hệ thống chuyên dụng để xử lý các vấn đề lưu giữ như làm mát, cách ly, tính bay hơi, độ ổn định hóa học, tính phản ứng và khả năng tới hạn(nếu có).
11.2.3. Đánh giá về quy trình xả thải lỏng trong các trạng thái vận hành. Việc đánh giá phát tán phóng xạ trong điều kiện sự cố và hậu quả bức xạ cần được trình bày trong Nội dung 15 của Báo cáo phân tích an toàn.
11.2.4. Các biện pháp khả thi để xử lý khối lượng lớn nước bị nhiễm xạ có thể phát sinh trong điều kiện sự cố.
[bookmark: _Toc207115299][bookmark: _Toc215044110]11.3. Hệ thống quản lý chất thải dạng khí
11.3.1. Mô tả năng lực của nhà máy trong việc tiền xử lý, xử lý, điều kiện hóa và lưu giữ chất thải phóng xạ dạng khí phát sinh trong quá trình vận hành bình thường
11.3.2. Đánh giá về quy trình xả thải khí trong vận hành bình thường. Việc đánh giá sự phát tán phóng xạ trong điều kiện sự cố và hậu quả bức xạ tương ứng cần được trình bày trong Nội dung 15 của báo cáo phân tích an toàn
[bookmark: _Toc207115300][bookmark: _Toc215044111]11.4. Hệ thống quản lý chất thải dạng rắn
11.4.1. Mô tả năng lực của nhà máy trong việc tiền xử lý, xử lý, điều kiện hóa và lưu giữ (trước khi vận chuyển) chất thải phóng xạ rắn dạng khô và ướt phát sinh trong quá trình vận hành bình thường
11.4.2. Nội dung về kiểm soát, xử lý, chế biến và lưu giữ. Phần này cung cấp thông tin về sự chuẩn bị để vận chuyển an toàn chất thải phóng xạ đến một cơ sở khác để lưu giữ hoặc chôn cất.
[bookmark: _Toc207115301][bookmark: _Toc215044112]11.5. Hệ thống giám sát và lấy mẫu phóng xạ và đối với dòng thải, bao gồm giám sát tại chỗ và ngoài hiện trường
Mô tả các hệ thống và thiết bị, quy trình dùng để giám sát và lấy mẫu phóng xạ dòng xảthải nhằm đo lường và kiểm soát việc xả thải vật liệu phóng xạ phát sinh trong các trạng thái vận hành và điều kiện sự cố.
[bookmark: _Toc207115302][bookmark: _Toc215044113]NỘI DUNG 12. BẢO VỆ BỨC XẠ
Nội dung này của Báo cáo phân tích an toàn mô tả cụ thể đến việc chiếu xạ nghề nghiệp của nhân viên bức xạ tại Nhà máy điện hạt nhân, không bao gồm chiếu xạ tới công chúng; cung cấp thông tin về chính sách, chiến lược, phương pháp và các quy định đối với bảo vệ bức xạ. Mô tả liều chiếu nghề nghiệp dự kiến trong các trạng thái vận hành và các biện pháp được áp dụng để tránh và hạn chế chiếu xạ. Ngoài ra, cần mô tả đến khả năng nhân viên bức xạ bị chiếu xạ trong các điều kiện sự cố, bao gồm cả điều kiện mở rộng thiết kế với nóng chảy vùng hoạt, và mô tả các phương tiện và biện pháp khác nhằm giảm thiểu chiếu xạ trong các tình huống này; mô tả cách các quy định bảo vệ bức xạ đã được tích hợp vào thiết kế hoặc tham chiếu đến các phần khác của Báo cáo phân tích an toàn nơi chứa thông tin đó; chứng minh việc xem xét các biện pháp bảo vệ bức xạ cơ bản như thời gian, khoảng cách và che chắn,các biện pháp thiết kế và vận hành phù hợp đã được áp dụng để giảm thiểu các nguồn chiếu xạ không cần thiết.
[bookmark: _Toc207115303][bookmark: _Toc215044114]12.1. Tối ưu hóa bảo vệ an toàn[footnoteRef:78] [78:  Optimization of protection and safety] 

Phần này cần đưa ra các thông tin sau:
12.1.1. Mô tả các yêu cầu thiết kế được triển khai và chính sách của tổ chức vận hành để tối ưu hóa bảo vệ và an toàn, cả trong trạng thái vận hành và điều kiện sự cố, trong toàn bộ vòng đời của nhà máy, bao gồm cả giai đoạn tháo dỡ. Chính sách này cần phù hợp với các yêu cầu thiết kế chung trong Nội dung 3 của Báo cáo phân tích an toàn.
12.1.2. Mô tả các biện pháp cụ thể được thực hiện để tối ưu hóa bảo vệ và an toàn. Phần này mô tả thời gian làm việc ước tính của nhân viên trong các khu vực có bức xạ trong vận hành bình thường và các tình huống vận hành dự kiến. Thuyết minh chi tiết việc nhân viên bức xạ làm việc trong khu vực chịu mức liều bức xạ cao, thời gian làm việc trong các khu vực đó phải được giới hạn thông qua kế hoạch kỹ lưỡng để hạn chế liều chiếu nghề nghiệp.
[bookmark: _Toc207115304][bookmark: _Toc215044115]12.2. Nguồn bức xạ
Các thông tin được mô tả trong phần này bảo đảm yêu cầu:
12.2.1. Mô tả tất cả các nguồn bức xạ tại nhà máy trong các trạng thái vận hành (bao gồm cả thời gian ngừng để kiểm tra, bảo trì và thay đảo nhiên liệu), cũng như trong điều kiện sự cố. 
Các nguồn bức xạ,bao gồm:
a. Các nguồn bức xạ cố định, bao gồm:
- Vùng hoạt lò phản ứng;
- Thùng lò phản ứng;
- Các bộ phận bên trong lò và các thanh điều khiển;
- Chất làm mát vùng hoạt;
- Hệ thống kiểm soát hóa học và thể tích;
- Hệ thống làm mát bể chứa nhiên liệu đã qua sử dụng;
- Hệ thống xử lý chất thải phóng xạ dạng lỏng, khí và rắn (cần mô tả thống nhất với Nội dung 11);
- Hệ thống tải nhiệt dư;
- Nhiên liệu đã qua sử dụng;
- Các thành phần bị kích hoạt khác (lớp chắn sinh học).
b. Các nguồn bức xạ trong không khí:
- Rò rỉ từ hệ thống và thiết bị vận chuyển chất lỏng phóng xạ;
- Sự kích hoạt không khí;
- Rò rỉ khí từ phân phối chất làm mát của bể chứa nhiên liệu đã qua sử dụng (ảnh hưởng đến khí quyển tòa nhà lò, tòa nhà nhiên liệu, và tòa nhà phụ trợ).
12.2.2. Thiết lập các số hạng nguồn cho các điều kiện sự cố, bao gồm điều kiện mở rộng thiết kế với nóng chảy vùng hoạt. Mô tả các đặc điểm định lượng như khối lượng nhiên liệu hoặc thể tích trữ lượng[footnoteRef:79] của chất làm mát đối với các nguồn bức xạ khác nhau. [79:  Coolant Inventory] 

12.2.3. Mô tả các phương thức phơi nhiễm có thể xảy ra đối với nhân viên vận hành từ các nguồn bức xạ trong tất cả các trạng thái vận hành và điều kiện sự cố
[bookmark: _Toc207115305][bookmark: _Toc215044116]12.3. Các tính năng thiết kế cho bảo vệ bức xạ
12.3.1. Mô tả các đặc điểm thiết kế của thiết bị và cơ sở nhằm bảo đảm bức xạ, bảo đảm các yêu cầu sau:
- Giảm thiểu nguồn bức xạ;
- Giảm thiểu tổng thời gian làm việc trong khu vực có bức xạ;
- Giảm mức bức xạ trong một khu vực hoặc xung quanh thiết bị hoặc thành phần bất kỳ;
- Giảm sự hình thành các sản phẩm ăn mòn bị kích hoạt và hạn chế sự vận chuyển và lắng đọng của chúng.
12.3.2. Mô tả các phương tiện nhằm giảm liều chiếu nghề nghiệp, bao gồm:
- Giảm thiểu nhiễm bẩn bằng cách lựa chọn vật liệu chống ăn mòn, sử dụng chế độ hóa học nước thích hợp, nâng cao khả năng lọc của chất làm mát vòng sơ cấp và khử nhiễm nhà máy;
- Sử dụng che chắn bức xạ, đào tạo thử nghiệm trước, vận hành từ xa và các biện pháp khác để giảm liều chiếu ngoài;
- Giảm liều chiếu bên trong bằng cách cách ly, thông gió, khử nhiễm và sử dụng quần áo bảo hộ và thiết bị bảo vệ hô hấp;
- Phân vùng các khu vực của nhà máy (theo mức độ bức xạ và mức độ nhiễm bẩn), và hạn chế tiếp cận khu vực kiểm soát;
- Phân loại nhân viên bức xạ nhà máy theo điều kiện bảo đảm an toàn bức xạ và thực hiện các biện pháp kiểm soát và giám sát phù hợp;
- Giám sát cá nhân và khu vực làm việc;
- Sử dụng biển báo cảnh báo để kiểm soát việc tiếp cận và tránh tiếp cận không chủ ý và chiếu xạ không cần thiết.
12.3.3. Mô tả cách các nguyên tắc bảo vệ bức xạ được áp dụng trong thiết kế, bao gồm mô tả các phương tiện được triển khai nhằm bảo đảm:
- Không có cá nhân nào nhận liều bức xạ vượt quá giới hạn liều do vận hành nhà máy bình thường;
- Liều chiếu nghề nghiệp trong tất cả các trạng thái nhà máy được giữ càng thấp càng tốt;
- Mức liều kiềm chế được sử dụng để đánh giá phân bố liều;
- Có biện pháp bảo vệ nhân viên bức xạ khỏi việc nhận liều gần giới hạn liều hàng năm;
- Tất cả các bước có thể thực hiện được được áp dụng để tránh hoặc giảm thiểu chiếu xạ do sự cố có hậu quả phóng xạ (bao gồm phân tích sự cố tiềm tàng, phản ứng và bất kỳ hành động bảo vệ hoặc khắc phục nào);
- Tất cả các bước có thể thực hiện được được áp dụng để giảm thiểu hậu quả phóng xạ của bất kỳ sự cố nào.
12.3.4. Cung cấp thông tin về giám sát bức xạ đối với tất cả các nguồn bức xạ đáng kể và trong tất cả các hoạt động suốt vòng đời nhà và chứng minh rằng các thiết bị giám sát bức xạ đầy đủ trong các trạng thái vận hành bình thường và trong các điều kiện sự cố trong giới hạn thiết kế, và trong phạm vi có thể thực hiện được, cả trong các điều kiện mở rộng của thiết kế.
12.3.5. Mô tả về thiết bị cố định để giám sát mức bức xạ và giám sát liên tục phóng xạ trong không khí. Ngoài ra, cần nêu tiêu chí lựa chọn và bố trí các thiết bị này và đề cập đến các biện pháp thiết kế phục vụ việc tẩy xạ thiết bị nếu cần.
12.3.6. Mô tả các phương tiện giám sát và tẩy xạ cá nhân, bao gồm cả thiết bị cố định và di động để đo nhiễm bẩn bề mặt. Điều này bao gồm các quy định đầy đủ để giám sát trong trạng thái vận hành, các sự cố trong cơ sở thiết kế và các điều kiện mở rộng thiết kế
[bookmark: _Toc207115306][bookmark: _Toc215044117]12.4. Giới hạn liều[footnoteRef:80] và đánh giá liều [80:  dose constraints] 

Mục này nêu rõ mức liều kiềm chế được thiết lập cho nhân viên bức xạ trong mỗi trạng thái nhà máy. Chứng minh rằng mức liều kiềm chế đó có thể đạt được trong các trạng thái vận hành và điều kiện sự cố. Cần trình bày đánh giá liều hiệu dụng và liều tương đương tiềm năng từ các nguồn bức xạ khác nhau và đối với các hoạt động công việc khác nhau.
Việc đánh giá liều như mô tả trong phần này cần dựa trên giám sát cá nhân trong quá trình vận hành nhà máy, kinh nghiệm vận hành từ các nhà máy tương tự hoặc các mô hình tính toán phù hợp. Dữ liệu từ các nhà máy tương tự và mô tả các mô hình tính toán cần được đưa vào Báo cáo phân tích an toàn hoặc được trích dẫn phù hợp
[bookmark: _Toc207115307][bookmark: _Toc215044118]12.5. Chương trình bảo vệ bức xạ
Mô tả (phù hợp với các chương trình vận hành được nêu trong Nội dung 13 của Báo cáo phân tích an toàn) các biện pháp hành chính, thiết bị, thiết bị đo lường, cơ sở và quy trình cho chương trình bảo vệ bức xạ. Chứng minh rằng chương trình bảo vệ bức xạ của nhà máy dựa trên đánh giá rủi ro trước, có xét đến vị trí và mức độ của tất cả các rủi ro bức xạ và bao gồm:
- Phân công trách nhiệm bảo vệ và an toàn ở các cấp quản lý khác nhau;
- Chỉ định và  xác nhận năng lực của các chuyên gia đủ điều kiện;
- Tích hợp bảo vệ bức xạ nghề nghiệp với các lĩnh vực khác của sức khỏe và an toàn, như vệ sinh công nghiệp, an toàn công nghiệp và an toàn cháy nổ;
- Các biện pháp cần thiết để tối ưu hóa bảo vệ và an toàn;
- Phân loại khu vực làm việc và kiểm soát tiếp cận;
- Ban hành các quy trình bảo vệ bức xạ, quy định tại chỗ và các tài liệu liên quan khác cho nhân viên, và giám sát công việc;
- Theo dõi liều chiếu xạ cá nhân và kiểm xạ khu vực làm việc, lưu trữ hồ sơ trong nhà máy về các khảo sát mức bức xạ và nhiễm bẩn, kết quả giám sát bức xạ và các thông tin liên quan khác;
- Giới hạn số lượng nhân viên làm việc trong khu vực kiểm soát và lập kế hoạch, quản lý công việc cũng như phê duyệt kế hoạch làm việc tương ứng;
- Lựa chọn và sử dụng trang phục bảo hộ và thiết bị bảo vệ hô hấp;
- Che chắn các thiết bị và cơ sở;
- Thiết lập và duy trì hồ sơ về liều chiếu nghề nghiệp và giám sát sức khỏe nhân viên bức xạ[footnoteRef:81]; [81:  Yêu cầu 25 của GSR Part 3] 

- Biện pháp thiết kế nhằm giảm thiểu số hạng nguồn;
- Chương trình đào tạo cho nhân viên bức xạ, bao gồm đào tạo lại, và quy trình đánh giá lại năng lực và trình độ;
- Điều tra và báo cáo mọi sự cố bức xạ, và thực hiện hành động khắc phục để ngăn ngừa tái diễn sự cố;
- Các biện pháp chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp.
[bookmark: _Toc207115308][bookmark: _Toc215044119]NỘI DUNG 13. VẬN HÀNH NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN [footnoteRef:82] [82:  Conduct of Operations] 

Nội dung này mô tả cách tổ chức vận hành thực hiện trách nhiệm về bảo đảm an toàn trong vận hành Nhà máy điện hạt nhân, bao gồm:
(i) Các vấn đề vận hành quan trọng có liên quan đến an toàn;
(ii) Cách tiếp cận mà tổ chức vận hành áp dụng để giải quyết các vấn đề này thông qua việc thực hiện các chương trình vận hành tương ứng;
(iii) Các quy định do tổ chức vận hành thiết lập nhằm duy trì số lượng nhân sự đầy đủ với năng lực kỹ thuật cần thiết, cũng như cung cấp các quy trình vận hành cần tuân thủ để bảo đảm và an toàn.
Mức độ chi tiết được cung cấp trong Nội dung này của Báo cáo phân tích an toàn có thể khác nhau đáng kể giữa các giai đoạn của báo cáo; thông tin đầy đủ nhất cần được trình bày trong Báo cáo phân tích an toàn giai đoạn cấp giấy phép xây dựng hoặc Báo cáo phân tích an toàn giai đoạn cấp giấy phép vận hành. 
[bookmark: _Toc207115309][bookmark: _Toc215044120]13.1. Cơ cấu tổ chức của tổ chức vận hành
Mục này mô tả cơ cấu tổ chức của tổ chức vận hành, trong đó trình bày các chức năng, vai trò và trách nhiệm của các bộ phận trong tổ chức. Mô tả tổ chức và trách nhiệm của các cơ quan đánh giá, tư vấn[footnoteRef:83]. Các nội dung mô tả trong phần này bảo đảm yêu cầu sau: [83:  i.e., safety committees, advisory panels] 

- Các chức năng quản lý cho vận hành an toàn Nhà máy điện hạt nhân: chức năng hoạch định chính sách, vận hành, hỗ trợ và rà soát đều được trình bày một cách đầy đủ.
- Mô tả chức năng và nhiệm vụ của các tổ chức riêng biệt và quy trình đánh giá năng lực của nhân viên vận hành, bao gồm cả các hoạt động như thiết kế, chế tạo, xây dựng, vận hành thử, vận hành, kiểm soát cấu hình nhà máy và chấm dứt hoạt động.
- Xác định yêu cầu năng lực đối với các vị trí nhân sự chủ chốt.
- Quy định cơ cấu tổ chức phải bảo đảm có sự tách biệt rõ ràng giữa bộ phận thực hiện chức năng sản xuất điện và chức năng an toàn hạt nhân.
- Quy định bộ phận an toàn phải có quyền báo cáo trực tiếp lên cấp quản lý cao nhất khi phát hiện các vấn đề ảnh hưởng đến an toàn.
[bookmark: _Toc207115310][bookmark: _Toc215044121]13.2. Đào tạo
[bookmark: _Toc207115311]Các thông tin được mô tả trong phần này bao gồm:
- Thông tin chứng minh rằng chương trình đào tạo và đánh giá năng lực chung cho nhân viên nhà máy là phù hợp để đạt được và duy trì trình độ chuyên môn cần thiết trong suốt vòng đời của nhà máy, bao gồm các yêu cầu đánh giá ban đầu, chương trình đào tạo nhân sự, đào tạo bồi dưỡng và đào tạo nhắc lại, cùng với hệ thống tài liệu. Mô tả tóm tắt chương trình đào tạo và cơ sở đào tạo, bao gồm cơ sở mô phỏng, phản ánh trạng thái, đặc tính của các tổ máy.
- Mô tả cách tiếp cận có hệ thống áp dụng cho việc đào tạo, bao gồm rà soát và cập nhật dựa trên kinh nghiệm vận hành và kết quả nghiên cứu. Chương trình đào tạo cần dựa trên phân tích trách nhiệm và nhiệm vụ trong công việc, và áp dụng cho tất cả nhân viên, bao gồm cả cấp quản lý.
- Mô tả hệ thống đào tạo sẽ được thực hiện và giải thích các biện pháp sẽ được áp dụng để tuân thủ yêu cầu cấp phép trong trường hợp có quy định về cấp phép cho nhân viên vận hành hoặc nhân viên đảm nhiệm các vị trí khác.
[bookmark: _Toc215044122]13.3. Thực hiện chương trình an toàn vận hành[footnoteRef:84] [84:  Implementation of the operational safety programme] 

[bookmark: _Toc207115312][bookmark: _Toc215044123]13.3.1. Vận hành Nhà máy điện hạt nhân
Các chương trình an toàn vận hành là những chương trình cụ thể được thực hiện để bảo đảm trạng thái đầy đủ của nhà máy liên quan đến các yêu cầu thích hợp cho vận hành an toàn. Phần này của Báo cáo PTAT mô tả các chương trình này hoặc nêu rõ kế hoạch triển khai trong các giai đoạn tương lai trong vòng đời Nhà máy điện hạt nhân. 
[bookmark: _Toc207115313][bookmark: _Toc215044124]13.3.2. Bảo trì, giám sát, kiểm tra và thử nghiệm
Mô tả và thuyết minh các biện pháp sẽ được áp dụng để xác định, kiểm soát, lập kế hoạch, thực hiện và rà soát các hoạt động bảo trì, giám sát, kiểm tra và thử nghiệm có ảnh hưởng đến độ tin cậy và an toàn hạt nhân.
Mô tả các chương trình giám sát , bao gồm các hoạt động bảo trì dự đoán, bảo trì phòng ngừa và bảo trì khắc phục cần thực hiện để kiểm soát sự xuống cấp của các hạng mục và để ngăn ngừa sai hỏng. Ngoài ra, cần chứng minh chương trình giám sát được xác định rõ ràng để bảo đảm tuân thủ các giới hạn và điều kiện vận hành (OLCs) của nhà máy.
Phần này mô tả các phương pháp tiếp cận và phương pháp được sử dụng để chứng minh sự phù hợp của việc kiểm tra nhà máy, bao gồm kiểm tra trong quá trình vận hành. Cần nhấn mạnh tính đầy đủ của việc kiểm tra trong quá trình vận hành đối với tính toàn vẹn của các hệ thống làm mát sơ cấp và thứ cấp, vì tầm quan trọng của chúng đối với an toàn và mức độ nghiêm trọng của hậu quả nếu xảy ra hư hỏng.
Ngoài ra, cần mô tả các loại thử nghiệm khác nhau có thể ảnh hưởng đến chức năng an toàn của Nhà máy điện hạt nhân và cách bảo đảm việc các thử nghiệm được khởi xướng, thực hiện và xác nhận trong thời gian cho phép.
[bookmark: _Toc207115314][bookmark: _Toc215044125]13.3.3. Quản lý vùng hoạt và xử lý nhiên liệu[footnoteRef:85] [85:  Core management and fuel handling] 

Mô tả cách thiết lập các biện pháp cần thiết cho các hoạt động vận hành liên quan đến quản lý vùng hoạt và xử lý nhiên liệu nhằm bảo đảm sử dụng nhiên liệu an toàn trong lò phản ứng cũng như việc vận chuyển và lưu trữ an toàn nhiên liệu trong phạm vi khu vực nhà máy. Chứng minh đối với mỗi đợt thay đảo nhiên liệu, các phép thử hoặc mô phỏng được thực hiện để xác nhận rằng hiệu suất vùng hoạt đáp ứng các yêu cầu an toàn.
Ngoài ra, cần mô tả cách giám sát các điều kiện vùng hoạt để duy trì trong giới hạn vận hành; Chứng minh các phương pháp phù hợp đã được thiết lập để xử lý các khiếm khuyết trong thanh nhiên liệu hoặc thanh điều khiển nhằm giảm thiểu lượng sản phẩm phân hạch và sản phẩm kích hoạt trong chất làm mát vòng sơ cấp hoặc trong khí thải trong quá trình vận hành bình thường.
[bookmark: _Toc207115315][bookmark: _Toc215044126]13.3.4. Quản lý lão hóa và vận hành dài hạn
a) Mô tả tất cả các phần của nhà máy có thể bị ảnh hưởng bởi quá trình lão hóa và đề xuất các phương án xử lý vấn đề lão hóa đã được xác định, tùy theo mức độ liên quan đến an toàn của các hạng mục. Mô tả các chương trình giám sát vật liệu và lấy mẫu phù hợp để xác minh khả năng thực hiện các chức năng an toàn của thiết bị và hạng mục trong suốt vòng đời nhà máy.  Xem xét đầy đủ phản hồi từ kinh nghiệm vận hành liên quan đến lão hóa.
b) Mô tả chương trình vận hành dài hạn tập trung vào quản lý lão hóa nếu có. Mô tả các biện pháp bổ sung để xác minh khả năng của hạng mục thực hiện chức năng an toàn và đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện trong giai đoạn vận hành dài hạn.
[bookmark: _Toc207115316][bookmark: _Toc215044127]13.3.5. Kiểm soát các thay đổi[footnoteRef:86] [86:  Control of modifications] 

a) Mô tả phương pháp đề xuất để thiết kế, lập kế hoạch, thực hiện, thử nghiệm và ghi chép các thay đổi đối với nhà máy trong suốt vòng đời. Việc này cần tính đến các thay đổi quan trọng về an toàn để có thể phân loại và báo cáo cho Cục An toàn bức xạ và hạt nhân khi cần thiết.
b) Thuyết minh việc quy trình kiểm soát thay đổi đã bao gồm tất cả các thay đổi quan trọng về an toàn (bao gồm thay đổi vĩnh viễn và tạm thời) được thực hiện đối với hạng mục, OLCs, quy trình nhà máy và phần mềm xử lý.
[bookmark: _Toc207115317][bookmark: _Toc215044128]13.3.6. Chương trình phản hồi kinh nghiệm vận hành[footnoteRef:87] [87:  Programme for the feedback of operating experience] 

Mô tả chương trình sẽ được thực hiện nhằm phản hồi kinh nghiệm vận hành. Mô tả bao gồm các biện pháp để bảo đảm các sự kiện vận hành và sự cố xảy ra tại nhà máy và tại các Nhà máy điện hạt nhân khác có liên quan được xác định, ghi lại, thông báo, điều tra nội bộ và sử dụng để áp dụng các bài học thích hợp cho hoạt động của nhà máy. Chương trình phải xem xét các khía cạnh kỹ thuật, tổ chức và yếu tố con người.
[bookmark: _Toc207115318][bookmark: _Toc215044129]13.3.7. Quản lý dữ liệu, tài liệu và hồ sơ.
Phần này cần cung cấp thông tin về các quy định của hệ thống quản lý liên quan đến việc lập, tiếp nhận, phân loại, kiểm soát, lưu trữ, truy xuất, cập nhật, sửa đổi và xóa bỏ các tài liệu, hồ sơ và báo cáo liên quan đến vận hành nhà máy trong suốt vòng đời. Mô tả cần nêu rõ thời gian lưu trữ tương ứng với tầm quan trọng về mặt cấp phép, vận hành và tháo dỡ nhà máy. Đặc biệt, phần này cần bao gồm các quy định về quản lý dữ liệu, tài liệu và hồ sơ về cấu hình nhà máy, quản lý chất thải và tháo dỡ nhà máy.
[bookmark: _Toc207115319][bookmark: _Toc215044130]13.3.8. Dừng lò định kỳ[footnoteRef:88] [88:  Outages] 

Mô tả các biện pháp phù hợp liên quan đến việc tiến hành dừng lò định kỳ. Cần mô tả cách duy trì cấu hình nhà máy phù hợp với OLC và Báo cáo phân tích an toàn. Cần chú ý đến các biện pháp cần thực hiện để bảo đảm an toàn bức xạ và an toàn trong các hoàn cảnh cụ thể trong thời gian dừng lò, bao gồm việc tổ chức và lập kế hoạch cho nhiều hoạt động có sự tham gia của nhân sự từ các lĩnh vực và dịch vụ khác nhau dưới áp lực thời gian, cũng như việc quản lý các sự kiện không lường trước. Mô tả cách phản hồi từ kinh nghiệm vận hành đã được phân tích và tích hợp nhằm cải thiện việc quản lý thời gian dừng lò.
[bookmark: _Toc207115320][bookmark: _Toc215044131]13.4. Quy trình và hướng dẫn vận hành[footnoteRef:89] [89:  Plant procedures and guidelines] 

[bookmark: _Toc207115321][bookmark: _Toc215044132]13.4.1. Quy trình hành chính[footnoteRef:90] [90:  Administrative procedures] 

Mô tả tất cả các tài liệu có liên quan sẽ được nhân viên nhà máy sử dụng để bảo đảm các quy trình và hướng dẫn cho vận hành bình thường, tình huống vận hành dự kiến và điều kiện sự cố được tuân thủ. Không cần đưa vào các quy trình chi tiết bằng văn bản. Tuy nhiên, tùy theo giai đoạn của dự án, phần này của Báo cáo phân tích an toàn cần mô tả sắp xếp khái quát và kế hoạch chuẩn bị các quy trình và hướng dẫn đó hoặc cung cấp mô tả ngắn gọn về bản chất và nội dung của các quy trình và hướng dẫn.
[bookmark: _Toc207115322][bookmark: _Toc215044133]13.4.2. Quy trình vận hành
Phần này mô tả cấu trúc của các quy trình vận hành nhà máy. Thông tin trình bày cần đủ để chứng minh các quy trình vận hành được (hoặc sẽ được) phát triển nhằm bảo đảm nhà máy vận hành trong phạm vi OLCs. Mô tả cần bao gồm các quy trình vận hành bình thường, cung cấp chỉ dẫn cho việc vận hành an toàn trong tất cả các chế độ hoạt động, như khởi động, vận hành công suất, dừng lò, làm nguội, nghỉ bảo dưỡng, thay đổi tải, bảo trì, thử nghiệm, giám sát quá trình và thay đảo nhiên liệu.
[bookmark: _Toc207115323][bookmark: _Toc215044134]13.4.3. Quy trình và hướng dẫn vận hành trong trường hợp sự cố[footnoteRef:91] [91:  procedure and guidelines for operating the plant during accidents] 

Các nội dung được trình bày trong phần này cần bảo đảm các yêu cầu sau:
a) Mô tả các quy trình sẽ được tổ chức vận hành sử dụng trong các tình huống dự đoán trước, điều kiện sự cố và các kịch bản sự cố khác. Có thể áp dụng phương pháp dựa trên sự kiện hoặc dựa trên triệu chứng; cần cung cấp luận cứ cho phương pháp đã lựa chọn. Cần bao quát đầy đủ các hành động của nhân viên vận hành cần thực hiện để chẩn đoán và xử lý tình trạng sự cố.
[bookmark: _Hlk214526906]b) Trình bày cách tiếp cận được sử dụng để xác minh và xác nhận các quy trình, bao gồm, khi áp dụng, các yếu tố con người. Mô tả cần chứng minh rằng các quy trình này phù hợp với tập hợp đại diện của các kịch bản (sự cố dự đoán trước, điều kiện sự cố và các kịch bản không được phân tích an toàn). Cần dẫn chiếu đến các kết quả phân tích an toàn trong Nội dung 15 hoặc các kết quả phân tích khác.
c) Cần mô tả cách tiếp cận quản lý sự cố. Cần trình bày các quy trình hoặc hướng dẫn quản lý sự cố được xây dựng để ngăn chặn tiến triển của sự cố, bao gồm các sự cố nghiêm trọng hơn sự cố cơ sở thiết kế, và giảm thiểu hậu quả nếu sự cố xảy ra. Thông tin trình bày phải tham chiếu đến chương trình quản lý sự cố tổng thể của nhà máy khi thích hợp.
d) Trong các trường hợp liên quan, như sự cố tại nhiều tổ máy, các kịch bản về cấp nước và cấp điện thay thế cũng như suy giảm hạ tầng khu vực cần được đề cập. Mô tả cần xác nhận rằng các hướng dẫn quản lý sự cố nghiêm trọng đã được phát triển một cách có hệ thống, trong đó có xét đến:
- Kết quả từ phân tích sự cố nghiêm trọng của nhà máy;
- Các điểm yếu đã được xác định của nhà máy;
- Các chiến lược được chọn để đối phó với các điểm yếu đó;
- Khả năng kết nối giữa các tổ máy tại một địa điểm nhiều tổ máy.
[bookmark: _Toc207115324][bookmark: _Toc215044135]13.5. Mối tương tác[footnoteRef:92] giữa an toàn và an ninh hạt nhân [92:  interfaces] 

- Kế hoạch bảo đảm an ninh được mô tả trong một tài liệu bảo mật riêng biệt, tuy nhiên cần thuyết minh về sự tồn tại của tài liệu đó trong nội dung này của Báo cáo PTAT.
- Mô tả cách tổ chức vận hành bảo đảm các yêu cầu an toàn và an ninh được quản lý phù hợp. Cụ thể, các biện pháp an toàn và biện pháp an ninh hạt nhân được thiết kế, triển khai đồng bộ và bổ trợ cho nhau, bảo đảm biện pháp an ninh không gây ảnh hưởng đến biện pháp an toàn và ngược lại. Nội dung này bao gồm việc thiết lập một cơ chế phối hợp hiệu quả để giải quyết các khía cạnh an toàn và an ninh hạt nhân, đồng thời xác định các quy định cụ thể đối với việc đồng bộ an toàn và an ninh hạt nhân.
[bookmark: _Toc207115325][bookmark: _Toc215044136]NỘI DUNG 14. XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH THỬ 
NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN
Các thông tin trình bày trong nội dung này cần bảo đảm các yêu cầu sau:
a) Thuyết minh việc Nhà máy điện hạt nhân sẽ phù hợp để đưa vào vận hành trước khi bắt đầu giai đoạn xây dựng.
b) Cần bao gồm việc mô tả chương trình vận hành thử nhằm xác minh và xác nhận hiệu suất của nhà máy so với thiết kế trước khi nhà máy được đưa vào vận hành.
c) Thuyết minh mối liên hệ giữa an toàn của nhà máy và chương trình vận hành thử. Chương trình vận hành thử phải xác nhận các hạng mục riêng biệt của nhà máy quan trọng đối với an toàn sẽ hoạt động trong phạm vi thông số kỹ thuật và bảo đảm rằng các chức năng an toàn có thể được thực hiện một cách tin cậy.
d) Thuyết minh các quy trình vận hành được kiểm tra và xác nhận theo yêu cầu sau, và việc xác nhận này được thực hiện với sự tham gia của nhân sự vận hành trong tương lai: Các quy trình vận hành và quy trình thử nghiệm phải được thẩm tra để bảo đảm tính chính xác về mặt kỹ thuật và phải được hiệu chuẩn để bảo đảm khả năng sử dụng phù hợp với thiết bị và hệ thống điều khiển đã lắp đặt. Việc thẩm tra và hiệu chuẩn các quy trình phải được thực hiện nhằm xác nhận tính áp dụng và chất lượng của chúng, và trong phạm vi có thể, phải được thực hiện trước khi tiến hành thao tác với nhiên liệu tại địa điểm. Quá trình này phải được tiếp tục trong giai đoạn vận hành thử. Việc thẩm tra và hiệu chuẩn phải được thực hiện đối với các quy trình vận hành tổng thể.
đ) Trình bày chi tiết về tổ chức vận hành thử bao gồm các mối liên hệ phù hợp giữa các tổ chức thiết kế, tổ chức xây dựng và tổ chức vận hành trong suốt giai đoạn vận hành thử và các quy định cho nhân sự bổ sung và sự tương tác của họ với tổ chức vận hành thử.
e) Mô tả cách thức đào tạo và huy động nhân viên vận hành có đủ năng lực ở các cấp tham gia trực tiếp vào quá trình vận hành thử. Cần mô tả chi tiết các quy trình thiết lập cho tổ chức vận hành để xây dựng và phê duyệt quy trình kiểm tra, kiểm soát thực hiện các bài kiểm tra và xem xét, để phê duyệt kết quả kiểm tra. Nội dung này phải bao gồm các hành động cần thực hiện khi kết quả thử nghiệm không đáp ứng các yêu cầu thiết kế.
[bookmark: _Toc207115326][bookmark: _Toc215044137]14.1. Thông tin chi tiết cần trình bày trong Báo cáo phân tích an toàn giai đoạn xin cấp giấy phép xây dựng
Phần này cần bao gồm các thông tin sau
a) Mô tả chương trình xây dựng, bao gồm các giai đoạn chính và các mốc thời gian liên quan;
b) Mô tả các tổ chức và nhà thầu chính sẽ quản lý, giám sát hoặc thực hiện xây dựng;
c) Kế hoạch sử dụng thông tin từ kinh nghiệm xây dựng nhà máy gần đây (nếu có);
d) Mô tả các biện pháp bảo đảm chất lượng xây dựng và tuân thủ các yêu cầu quy định và hướng dẫn liên quan;
đ) Mô tả các biện pháp bảo đảm nhà máy được xây dựng đúng với thông tin đã trình bày trong Báo cáo phân tích an toàn, và các biện pháp cập nhật báo cáo khi có điều chỉnh theo thực tế;
e) Mô tả các hoạt động và sắp xếp của tổ chức vận hành để giám sát việc xây dựng tại hiện trường và ngoài hiện trường khi thích hợp;
g) Mô tả các giai đoạn chính của chương trình kiểm tra ban đầu và thảo luận về mục tiêu chung và điều kiện tiên quyết cho từng giai đoạn chính;
h) Mô tả giai đoạn trước vận hành và/hoặc vận hành thử được lên kế hoạch cho từng đặc điểm thiết kế mới, đặc biệt hoặc độc nhất, bao gồm phương pháp thử nghiệm và mục tiêu kiểm tra;
i) Kế hoạch thực hiện các yêu cầu pháp quy và hướng dẫn liên quan trong phát triển và thực hiện chương trình thử nghiệm ban đầu cũng như lịch trình kiểm tra trước khi nạp nhiên liệu lần đầu;
k) Kế hoạch sử dụng kinh nghiệm vận hành của nhà máy để xác định những điểm cần đặc biệt chú ý trong chương trình thử nghiệm;
l) Mô tả tổng thể về lịch trình phát triển và thực hiện các giai đoạn chính của chương trình thử nghiệm so với thời điểm nạp nhiên liệu lần đầu;
m) Kế hoạch sử dụng thử nghiệm các quy trình vận hành và các quy trình khẩn cấp trong chương trình thử nghiệm ban đầu;
n) Kế hoạch chung về phân bổ nhân sự bổ sung để hỗ trợ nhân sự vận hành và kỹ thuật trong từng giai đoạn chính của chương trình thử nghiệm.
[bookmark: _Toc207115327][bookmark: _Toc215044138]14.2. Thông tin chi tiết cần trình bày trong Báo cáo PTAT cho giai đoạn vận hành thử
Phần này cần bao gồm các thông tin đã được cập nhật sau:
a) Mô tả các giai đoạn chính của chương trình vận hành thử và các mục tiêu cụ thể cần đạt được cho từng giai đoạn chính, bao gồm:
- Thử nghiệm không có nhiên liệu hạt nhân, bao gồm kiểm tra riêng lẻ trước vận hành, thử nghiệm hệ thống tổng thể trước vận hành, thử nghiệm tính toàn vẹn kết cấu và thử nghiệm rò rỉ tích hợp cho tòa nhà lò và cho hệ thống sơ cấp và thứ cấp;
- Vận hành thử có nhiên liệu hạt nhân, bao gồm nạp nhiên liệu lần đầu, thử nghiệm dưới tới hạn, thử nghiệm tới hạn ban đầu, thử nghiệm công suất thấp và thử nghiệm tăng công suất.
b) Mô tả các đơn vị tổ chức và bất kỳ tổ chức ngoài nào hoặc nhân sự khác sẽ quản lý, giám sát hoặc thực hiện bất kỳ giai đoạn nào của chương trình vận hành thử;
c) Mô tả hệ thống được sử dụng để xây dựng, xem xét và phê duyệt các quy trình vận hành thử riêng lẻ bởi tổ chức vận hành, bao gồm các đơn vị hoặc nhân sự tham gia và trách nhiệm của họ;
d) Mô tả các kiểm soát hành chính sẽ điều chỉnh việc thực hiện mỗi giai đoạn chính của chương trình vận hành thử;
đ) Các biện pháp được thiết lập để tổ chức vận hành xem xét, đánh giá và phê duyệt kết quả vận hành thử cho từng giai đoạn chính;
e) Dữ liệu nền cho thiết bị và hệ thống để tham khảo trong tương lai;
g) Các yêu cầu liên quan đến quản lý và xử lý hồ sơ liên quan đến quy trình vận hành thử và dữ liệu kiểm tra sau khi hoàn thành chương trình vận hành thử;
h) Danh sách các yêu cầu pháp quy và hướng dẫn liên quan áp dụng cho chương trình vận hành thử ban đầu hoặc mô tả các phương pháp thay thế được sử dụng cùng với luận chứng phù hợp;
i) Chương trình sử dụng kinh nghiệm vận hành nhà máy trong việc phát triển chương trình vận hành thử ban đầu, bao gồm việc xác định các tổ chức tham gia và mô tả tóm tắt về trình độ của họ;
k) Lịch trình phát triển quy trình vận hành của nhà máy cũng như mô tả cách và mức độ sử dụng và kiểm tra các quy trình vận hành và quy trình khẩn cấp trong chương trình vận hành thử ban đầu;
l) Mô tả quy trình hướng dẫn việc nạp nhiên liệu lần đầu và tạo trạng thái tới hạn đầu tiên, bao gồm các biện pháp bảo vệ và an toàn cần thiết cho vận hành an toàn;
m) Lịch trình (so với thời điểm nạp nhiên liệu lần đầu) để thực hiện từng giai đoạn chính của chương trình vận hành thử, bao gồm cả lịch trình kiểm tra đầy đủ;
n) Mô tả ngắn gọn tất cả các thử nghiệm vận hành thử sẽ được thực hiện trong chương trình vận hành thử ban đầu, tập trung vào các hệ thống và tính năng an toàn được dựa vào để:
- Ngừng hoạt động và làm nguội nhà máy một cách an toàn trong trạng thái vận hành và sự cố;
- Tuân thủ các giới hạn và điều kiện vận hành được thiết lập trong các tài liệu kỹ thuật;
- Phòng ngừa hoặc giảm nhẹ hậu quả của các tình huống vận hành dự kiến và điều kiện sự cố.
o) Tóm tắt các chương trình riêng lẻ được thực hiện trong từng giai đoạn chính của chương trình vận hành thử, bao gồm đánh giá mức độ đạt được các mục tiêu kiểm tra.
[bookmark: _Toc207115328][bookmark: _Toc215044139]NỘI DUNG 15. PHÂN TÍCH AN TOÀN
Các thông tin trong nội dung này cần bảo đảm các yêu cầu sau:
a) Cung cấp mô tả về các phân tích an toàn đã thực hiện nhằm đánh giá mức độ an toàn của nhà máy trong điều kiện vận hành bình thường và khi ứng phó với các sự kiện khởi phát giả định và các kịch bản sự cố, dựa trên các tiêu chí chấp nhận đã được thiết lập, bao gồm các phân tích an toàn tất định trong điều kiện vận hành bình thường, tình huống vận hành dự kiến, các sự cố trong cơ sở thiết kế và các điều kiện mở rộng thiết kế, bao gồm cả việc xem xét liên quan đến các chuỗi sự kiện cần được “loại trừ trên thực tế”, cũng như đánh giá an toàn xác suất. Các phân tích để thuyết minh cho các hành động cụ thể của người vận hành cũng có thể được đưa vào chương này của Báo cáo phân tích an toàn. Kết quả của các phân tích này thường được sử dụng làm cơ sở để xây dựng quy trình vận hành và hướng dẫn vận hành của nhà máy.
b) Mô tả các phân tích và các giả định liên quan được cung cấp trong Nội dung này của Báo cáo PTAT có thể được hỗ trợ bởi các tài liệu tham khảo, nếu cần thiết. Mức độ chi tiết được cung cấp trong nội dung này phải tăng dần khi dự án Nhà máy điện hạt nhân tiến triển từ giai đoạn lựa chọn địa điểm qua giai đoạn xây dựng đến giai đoạn vận hành thử và vận hành.
c) Thông tin được cung cấp trong nội dung này của Báo cáo phân tích an toàn phải đủ để thuyết minh và xác nhận cơ sở thiết kế cho các mục quan trọng đối với an toàn và để bảo đảm thiết kế tổng thể của nhà máy có khả năng đáp ứng các tiêu chí chấp nhận đã được thiết lập, đặc biệt là các giới hạn liều và các giới hạn được cho phép đối với phát thải phóng xạ liên quan đến từng trạng thái của nhà máy và hậu quả của các tai nạn được giữ ở mức thấp nhất có thể đạt được một cách hợp lý.
d) Mức độ chi tiết trong Nội dung này của Báo cáo PTAT phải cung cấp đủ thông tin để cho phép kiểm tra độc lập các phân tích an toàn.
đ) Trong phạm vi có thể, các phân tích an toàn phải trình bày một cách toàn diện trong Nội dung này của Báo cáo phân tích an toàn. Tuy nhiên, một số phân tích nhất định có thể được đưa vào các chương khác của Báo cáo phân tích an toàn (phân tích tải trọng và hậu quả của các rủi ro nội bộ và bên ngoài, các phân tích về khả năng chịu lực của các hạng mục khác nhau).
[bookmark: _Toc207115329][bookmark: _Toc215044140]15.1. Tổng quan 
Phần này cần đưa ra các thông tin sau:
a) Tổng quan về phương pháp phân tích an toàn, bao gồm cả phân tích an toàn tất định và phân tích an toàn xác suất. Mô tả phạm vi phân tích an toàn và phương pháp tiếp cận được áp dụng (bảo thủ hoặc thực tế, tùy trường hợp) cho từng trạng thái của nhà máy, từ vận hành bình thường đến các điều kiện mở rộng thiết kế có nóng chảy vùng hoạt.
b) Thuyết minh cách thức xác định các vấn đề chung và kinh nghiệm vận hành có liên quan đã được sử dụng để nâng cao chất lượng phân tích an toàn.
c) Trình bày danh sách các tài liệu tham chiếu về các phương pháp luận sử dụng trong phân tích an toàn. 
[bookmark: _Toc207115330][bookmark: _Toc215044141]15.2. Xác định, phân loại và phân nhóm các sự kiện khởi phát giả định và các kịch bản sự cố
a) Mô tả phương pháp sử dụng để xác định các sự kiện khởi phát giả định và các kịch bản sự cố cho cả phân tích tất định và phân tích xác suất phải được mô tả trong phần này. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng các phương pháp phân tích như sàng lọc bảo vệ theo chiều sâu, sơ đồ logic tổng thể, phân tích nguy cơ và khả năng vận hành, và phân tích chế độ sai hỏng và ảnh hưởng.
b) Thuyết minh về việc xác định có hệ thống các sự kiện khởi phát giả định và các kịch bản sự cố được phân tích và thiết lập danh mục đầy đủ các sự kiện khởi phát giả định.
c) Khi trình bày các sự kiện, phải chia thành các danh mục theo tần suất dự kiến và được nhóm theo loại sự kiện (tức là có tính đến tác động của sự kiện lên nhà máy), bảo đảm các yêu cầu sau:
- Thuyết minh cho cơ sở của phạm vi các sự kiện được xem xét;
- Giảm số lượng sự kiện khởi phát cần phân tích chi tiết xuống một tập con dựa trên các trường hợp giới hạn trong mỗi nhóm sự kiện khác nhau được ghi nhận trong các phân tích an toàn, nhằm tránh việc lặp lại phân tích chi tiết cho các sự kiện có hiệu năng giống nhau (về thời điểm, phản ứng của hệ thống nhà máy và tỷ lệ phát tán phóng xạ);
- Cho phép áp dụng các tiêu chí chấp nhận phù hợp cho phân tích an toàn đối với các nhóm hoặc danh mục sự kiện khác nhau.
d) Cơ sở để phân loại và nhóm các sự kiện khởi phát giả định phải được mô tả và thuyết minh. Ngoài vận hành bình thường, danh sách các kịch bản cần được xem xét trong Báo cáo phân tích an toàn phải bao gồm các tình huống vận hành dự kiến, các sự cố cơ sở thiết kế, các điều kiện mở rộng thiết kế không gây biến dạng nhiên liệu đáng kể và các điều kiện mở rộng thiết kế có nóng chảy vùng hoạt. Các sự kiện khởi phát giả định xảy ra trong tất cả các chế độ vận hành bình thường (từ tắt máy đến công suất thấp đến vận hành công suất đầy đủ) phải được xem xét, bao gồm cả các sự kiện có thể xảy ra trong quá trình vận hành thử và thử nghiệm Nhà máy điện hạt nhân. Vì các điều kiện mở rộng thiết kế thường phát sinh do nhiều sai hỏng bổ sung, các sai hỏng như vậy được xem là có khả năng xảy ra phải được trình bày trong phần này.
đ) Danh sách kết quả của các sự kiện và kịch bản sự cố cụ thể cho từng nhà máy (bao gồm cả trong và ngoài nhà máy) phải được trình bày trong phần này cho tất cả các chế độ vận hành bình thường (bao gồm vận hành có công suất hoặc trong quá trình dừng lò và thay đảo nhiên liệu) và cho các điều kiện nhà máy liên quan khác sẽ được phân tích (điều khiển nhà máy bằng tay hoặc tự động).
e) Khi thích hợp, tương tác giữa lưới điện và nhà máy, và tương tác giữa các tổ máy khác nhau trên cùng một địa điểm, phải được xem xét là nguồn của các sự kiện khởi phát và phải được mô tả trong phần này.
g) Mô tả các sai hỏng được xem là khởi phát từ các hệ thống trong nhà máy ngoài hệ thống làm mát lò phản ứng, như các thùng chứa hoặc kho chứa nhiên liệu mới hoặc đã chiếu xạ và các bể chứa chất thải khí hoặc lỏng phóng xạ. 
h) Khi thích hợp (để xem xét là nguồn gốc của các sự kiện khởi phát), xác định tương tác giữa vùng hoạt của lò phản ứng và bể chứa nhiên liệu đã qua sử dụng, cũng như tác động qua lại của chúng.
i) Mô tả cách mà các mối nguy hại bên trong và bên ngoài có liên quan, có nguồn gốc tự nhiên và do con người gây ra, đã được xem xét trong việc xác định các sự kiện khởi phát giả định.
k) Tham chiếu đến các phân tích cụ thể được trình bày trong Báo cáo phân tích an toàn này để liệt kê các điều kiện có thể dẫn đến phát thải phóng xạ sớm hoặc phát thải phóng xạ lớn và do đó cần được “loại trừ trên thực tế”.
[bookmark: _Toc207115331][bookmark: _Toc215044142]15.3. Mục tiêu an toàn và các tiêu chí chấp nhận
a) Phần này mô tả cách các phân tích an toàn dẫn chiếu đến các nguyên tắc và mục tiêu an toàn cũng như các tiêu chí chấp nhận chung đã được nêu trong Nội dung 3 của Phụ lục này về các phương pháp tiếp cận chung đối với thiết kế các hạng mục.
b) Các tiêu chí chấp nhận liên quan đến liều phóng xạ, liên quan đến hậu quả bức xạ và các tiêu chí chấp nhận kỹ thuật liên quan đến tính toàn vẹn của các lớp bảo vệ cần được chỉ rõ trong phần này đối với các loại sự kiện và loại phân tích khác nhau. Thông tin về các tiêu chí chấp nhận được nêu trong phần này phải phù hợp với thông tin tổng quát hơn được cung cấp tại Nội dung 3 của Phụ lục này.
c) Nếu các giá trị xác suất như tần suất hư hại vùng hoạt hoặc tần suất phát thải lớn được thiết lập như là tiêu chí chấp nhận hoặc mục tiêu an toàn, các giá trị cụ thể được sử dụng phải được nêu trong phần này.
d) Việc lựa chọn các tiêu chí chấp nhận đối với các sự kiện khởi phát giả định riêng lẻ và các kịch bản sự cố phải được mô tả trong phần này. Phạm vi và điều kiện áp dụng của từng tiêu chí cụ thể phải được trình bày trong phần này.
[bookmark: _Toc207115332][bookmark: _Toc215044143]15.4. Hành động của con người[footnoteRef:93] [93:  Human actions] 

Mô tả các phương pháp được áp dụng để tính đến các hành động của con người trong nhà máy và các phương pháp được lựa chọn để mô hình hóa các hành động này trong cả phân tích tất định và phân tích xác suất. Bất kỳ sự khác biệt nào trong cách tiếp cận khi xem xét hành động của con người giữa phân tích tất định và phân tích xác suất phải được mô tả.
Ngoài ra phần này cần xác nhận các hành động của con người có thể thực hiện được với số nhân viên tối thiểu trong ca trực, đặc biệt là trong các kịch bản có liên quan đến các mối nguy hại bên ngoài ảnh hưởng đến nhà máy nhiều tổ máy.
[bookmark: _Toc207115333][bookmark: _Toc215044144] 15.5. Phân tích an toàn tất định 
[bookmark: _Toc207115334][bookmark: _Toc215044145]15.5.1. Tổng quan về phương pháp tiếp cận
a) Mô tả cách các biên độ an toàn đủ lớn được chứng minh thông qua phân tích an toàn tất định trong đó các phương pháp chấp nhận được đã được áp dụng, và trong trường hợp phân tích ước lượng tốt nhất thì các bất định trong cả chương trình tính toán và dữ liệu đầu vào đã được tính đến như thế nào.
b) Các chương trình tính toán được sử dụng cho phân tích tất định phải được mô tả ngắn gọn. Số phiên bản của từng chương trình tính toán được sử dụng phải được chỉ rõ cùng với tài liệu hỗ trợ có liên quan. Nếu một tập hợp các mã được sử dụng, phương pháp sử dụng để kết hợp hoặc liên kết các mã này phải được mô tả.
c) Minh chứng ngắn gọn về tính áp dụng của chương trình tính toán đối với phân tích cụ thể. Đặc biệt, cần trình bày tóm tắt phạm vi xác minh và xác nhận (verification and validation) của các mã máy tính, kèm theo tham chiếu đến các báo cáo chi tiết hơn.
d) Các mô hình nhà máy bao gồm các sơ đồ phân lưới tính toán được sử dụng cho các phân tích tất định, cũng như các giả định liên quan đến các tham số của nhà máy, khả năng vận hành của các hệ thống và các hành động của tổ chức vận hành (nếu có), phải được mô tả trong phần này. Các xác nhận chính đối với mô hình nhà máy (bao gồm đánh giá về độ hội tụ của sơ đồ nút và các mô hình vật lý) phải được tóm tắt. Cung cấp đủ thông tin về dữ liệu nhà máy được sử dụng để phát triển các mô hình nhằm cho phép xác minh độc lập phân tích an toàn
đ) Các đơn giản hóa chính được thực hiện trong quá trình phát triển các mô hình nhà máy phải được mô tả và thuyết minh. Tập hợp các giả định được sử dụng trong các phân tích an toàn tất định được thực hiện cho các loại kịch bản khác nhau phải được mô tả trong phần này.
e) Bất kỳ hướng dẫn bổ sung nào (ví dụ về lựa chọn trạng thái vận hành của các hệ thống hoặc hệ thống hỗ trợ, thời gian trễ bảo thủ, và hành động của người vận hành) phục vụ phát triển mô hình nhà máy phải được mô tả hoặc tham chiếu trong phần này.
15.5.2. Phân tích chế độ vận hành bình thường
a) Phần này chứng minh việc vận hành bình thường có thể được thực hiện một cách an toàn thông qua:
- Liều chiếu xạ cho công chúng do xả thải hoặc phát thải chất phóng xạ theo kế hoạch từ nhà máy thấp hơn các giới hạn liều và được giữ ở mức thấp nhất một cách hợp lý có thể đạt được.
- Các thông số nhà máy trong vận hành bình thường được duy trì trong các giới hạn được xác định bởi các điều kiện vận hành và giới hạn liên quan (OLCs), và việc dừng lò phản ứng hoặc kích hoạt hệ thống điều khiển và giới hạn cũng như các hệ thống an toàn sẽ được tránh.
[bookmark: _Toc215044146]b) Tất cả các chế độ vận hành bình thường có thể xảy ra phải có trong phần mô tả này, bao gồm chế độ vận hành chuyển tiếp như thay đổi công suất lò phản ứng, dừng lò từ trạng thái đang vận hành, làm nguội lò phản ứng, vận hành ở mức giữa chu trình, xử lý nhiên liệu đã chiếu xạ, và dỡ tải và chuyển nhiên liệu đã chiếu xạ từ lò phản ứng sang bể chứa nhiên liệu đã qua sử dụng.
[bookmark: _Toc215044147]15.5.3. Phân tích các tình huống vận hành dự kiến và các sự cố trong cơ sở thiết kế (DBA)
Việc phân tích các tình huống vận hành dự kiến và các sự cố trong cơ sở thiết kế trong phần này phải đáp ứng các yêu cầu sau:
a) Cung cấp các giả thiết và kết quả từ việc phân tích các sự kiện khởi phát thuộc các loại tình huống vận hành dự kiến và tai nạn cơ sở thiết kế. Thông tin nêu trên phải đầy đủ các hạng mục theo thiết kế Nhà máy điện hạt nhân, cũng như hành động dự kiến của nhân viên vận hành, chứng minh việc tuân thủ các tiêu chí chấp nhận về an toàn;
b) Các phân tích được trình bày trong phần này bao gồm các sự kiện xảy ra trong hệ thống làm mát lò phản ứng trong quá trình vận hành bình thường, bao gồm cả chế độ công suất thấp và dừng lò, không bao gồm phân tích đối với các sự kiện liên quan đến bể chứa nhiên liệu đã qua sử dụng và hệ thống xử lý chất thải phóng xạ;
c) Đối với mỗi nhóm các sự kiện khởi phát giả định, chỉ cần trình bày các phân tích cho một số kịch bản giới hạn (bounding scenarios) đại diện cho phản ứng giới hạn của cả nhóm sự kiện. Cơ sở cho việc lựa chọn các kịch bản giới hạn này phải được mô tả và sự lựa chọn đó phải được thuyết minh.
d) Các thông số vận hành của nhà máy có ảnh hưởng quan trọng đến kết quả của phân tích an toàn phải được trình bày, bao gồm thông tin tối thiểu của tất cả các thông số quan trọng cho việc đánh giá sự tuân thủ với các tiêu chí chấp nhận đã chọn.
đ) Sự đáp ứng của các hệ thống nhà máy đối với các sự kiện khởi phát giả định, bao gồm điều kiện vận hành khi hệ thống được kích hoạt, thời gian trễ liên quan và năng lực sau khi kích hoạt. Đồng thời cần chứng minh rằng phản ứng này phù hợp với các yêu cầu chức năng tổng thể của hệ thống như đã mô tả trong nội dung có liên quan của Báo cáo phân tích an toàn về các hệ thống riêng lẻ của nhà máy.
e) Chứng minh rằng tất cả các tiêu chí chấp nhận liên quan đối với một sự kiện khởi phát giả định cụ thể đã được đáp ứng; kết quả từ nhiều phân tích cụ thể cần thiết.
g) Thực hiện việc phân tích thực tế của một số trường hợp vận hành dự kiến để chứng minh tính độc lập giữa các mức bảo vệ theo chiều sâu và tính vững chắc của thiết kế trong các trường hợp vận hành dự kiến. Việc tính toán trên phải chứng minh các hệ thống của nhà máy (đặc biệt là hệ thống điều khiển và giới hạn) có thể ngăn chặn việc các sự kiện vận hành dự kiến phát triển thành sự cố và đưa nhà máy trở lại trạng thái vận hành bình thường sau sự kiện đó.
h) Đối với mỗi nhóm sự kiện khởi phát giả định được phân tích,  có một tiểu mục riêng, cung cấp các thông tin sau:
- Sự kiện khởi phát giả định được phân tích: Mô tả, phân loại sự kiện và tiêu chí chấp nhận đối với sự kiện đó, trình bày các trường hợp cụ thể và trình bày lý do lựa chọn các trường hợp đó;
- Công cụ và phương pháp luận: Mô tả các chương trình tính toán và mô hình được sử dụng để phân tích an toàn;
- Thông số Nhà máy điện hạt nhân: Giá trị cụ thể của các thông số quan trọng và điều kiện ban đầu được sử dụng trong phân tích an toàn, cùng với giá trị tham chiếu (danh định) và độ bất định kèm theo; Giải thích cách thức lựa chọn các giá trị này và mức độ bảo thủ của chúng đối với sự kiện hoặc kịch bản được phân tích. Nếu sử dụng phương pháp định lượng độ bất định, cần nêu rõ khoảng giá trị và phân bố xác suất của các thông số kèm theo lý do;
- Tình trạng sẵn sàng của các hệ thống an toàn (hệ thống điều khiển, giới hạn, an toàn chủ động và thụ động) và hành động của nhân viên vận hành: Mô tả chi tiết trạng thái vận hành của Nhà máy điện hạt nhân trước khi xảy ra sự kiện, bảo gồm cả giả định về sai hỏng đơn nghiêm trọng nhất trong hệ thống an toàn; mô tả hành động của nhân viên vận hành; phân tích đánh giá khả năng bảo đảm an toàn của hệ thống và hành động can thiệp của nhân viên vận hành khi xảy ra sự kiện;
- Phân tích và xử lý độ bất định: Thông tin về sai hỏng trong hệ thống Nhà máy điện hạt nhân xảy ra trong các kịch bản sự cố cụ thể, với các giả định bảo thủ khác;
- Đánh giá hoạt động của hệ thống bảo đảm an toàn của Nhà máy điện hạt nhân: Mô tả hoạt động của Nhà máy điện hạt nhân, làm nổi bật thời điểm xảy ra các sự kiện chính (sự kiện ban đầu, các sai hỏng tiếp theo, thời điểm kích hoạt các nhóm an toàn và thời điểm đạt được trạng thái ổn định lâu dài, an toàn). Thời gian kích hoạt của từng hệ thống, bao gồm thời điểm ngắt lò phản ứng và thời điểm can thiệp của nhân viên vận hành cần được trình bày. Các thông số chính phải được thể hiện theo hàm số phụ thuộc thời gian trong suốt sự kiện. Các thông số được chọn phải cho phép hình dung đầy đủ tiến trình của sự kiện trong bối cảnh các tiêu chí chấp nhận đang được xem xét. Mọi thay đổi đột ngột hoặc bất thường của thông số phải được giải thích. Kết quả cần trình bày các thông số Nhà máy điện hạt nhân liên quan và so sánh với các tiêu chí chấp nhận, cùng với kết luận về tính chấp nhận được của kết quả. Trạng thái của các lớp bảo vệ vật lý và việc hoàn thành các chức năng an toàn phải được mô tả.
- Đánh giá tác động phóng xạ: Kết quả đánh giá tác động phóng xạ trong một sự kiện cụ thể. Các kết quả chính cần được so sánh với các tiêu chí chấp nhận phóng xạ. Phân tích hậu quả phóng xạ phải được trình bày chung với các kết quả khác trong một mục cho mỗi sự kiện được phân tích, hoặc được trình bày riêng cùng tất cả các phân tích sư cố thiết kế có hậu quả phóng xạ, kèm theo lựa chọn phù hợp các trường hợp giới hạn cho từng loại sự kiện;
- Đánh giá độ nhạy và phân tích độ bất định: trình bày các đánh giá độ nhạy và phân tích độ bất định, để chứng minh tính vững chắc của kết quả và các kết luận từ phân tích sự cố;
- Đánh giá chất phóng xạ phát sinh: Khi thích hợp, cần mô tả số lượng và thành phần chất phóng xạ phát sinh trong quá trình xử lý sự kiện.
[bookmark: _Toc207115337][bookmark: _Toc215044148]15.5.4. Phân tích các điều kiện mở rộng thiết kế không gây nóng chảy nhiên liệu đáng kể[footnoteRef:94] [94:  without significant fuel degradation] 

a) Trình bày các giả định sử dụng và kết quả thu được từ phân tích các điều kiện mở rộng thiết kế không gây biến dạng nhiên liệu nghiêm trọng trong sự cố đối với hệ thống làm mát lò phản ứng. Phân tích được trình bày trong phần này cần chứng minh với mức độ tin cậy để ngăn chặn nóng chảy vùng hoạt và đủ an toàn để tránh các hiệu ứng ngưỡng (cliff edge effects).
b) Phạm vi và nội dung thông tin được cung cấp tương tự như đã mô tả ở tiểu mục 15.5.3 đối với các tai nạn cơ sở thiết kế, có tính đến những khác biệt chính trong phương pháp phân tích an toàn, đặc biệt là việc sử dụng phương pháp đánh giá tốt nhất[footnoteRef:95]. [95:  Best estimate] 

[bookmark: _Toc207115338][bookmark: _Toc215044149]15.5.5. Phân tích các điều kiện mở rộng thiết kế gây nóng chảy vùng hoạt
a) Phần này cần trình bày các giả thiết và kết quả từ phân tích các điều kiện mở rộng thiết kế có nóng chảy vùng hoạt, gây phát tán phóng xạ trong tòa nhà lò. Phân tích được trình bày trong phần này cần xác định các thông số cực đoan nhất của Nhà máy điện hạt nhân do sự cố nóng chảy vùng hoạt gây ra và chứng minh các điểm sau:
- Tòa nhà lò có thể duy trì trạng thái an toàn trong thời gian dài;
- Các hạng mục của Nhà máy điện hạt nhân có khả năng tránh phát tán sớm lượng phóng xạ lớn;
- Việc tuân thủ các tiêu chí chấp nhận đạt được thông qua các đặc điểm thiết kế và thông qua thực hiện hướng dẫn quản lý sự cố nghiêm trọng;
- Khả năng xuất hiện các điều kiện có thể dẫn đến phát tán phóng xạ sớm và lớn đã được giảm thiểu. 
b) Phạm vi và nội dung của thông tin cung cấp cho loại điều kiện mở rộng thiết kế này tương tự như đã mô tả ở tiểu mục 15.5.3 đối với các tai nạn cơ sở thiết kế, có tính đến những khác biệt chính trong cách tiếp cận phân tích an toàn.
c) Phần này bao gồm mô tả về các quá trình và hiện tượng vật lý và hóa học (cả trong và ngoài thùng lò) xảy ra trong quá trình diễn tiến của các điều kiện mở rộng thiết kế có nóng chảy vùng hoạt.
d) Các thông tin cung cấp đề cập đến ảnh hưởng của các điều kiện khắc nghiệt nhất và chứng minh rằng các tiêu chí chấp nhận đã được thiết lập được đáp ứng.
[bookmark: _Toc207115339][bookmark: _Toc215044150]15.5.6. Phân tích các sự kiện khởi phát giả định (PIE) và các kịch bản sự cố có liên quan đến bể chứa nhiên liệu đã qua sử dụng
a) Phần này trình bày phân tích an toàn được thực hiện đối với các sự kiện khởi phát giả định xảy ra tại bể chứa nhiên liệu đã qua sử dụng. Đề cập đến các chế độ vận hành cụ thể liên quan đến việc xử lý nhiên liệu (rút nhiên liệu khỏi vùng hoạt khẩn cấp). Chứng minh rằng các tiêu chí chấp nhận liên quan (thường nghiêm ngặt hơn so với các tiêu chí áp dụng cho sự kiện xảy ra trong hệ thống làm mát lò phản ứng) như duy trì trạng thái dưới tới hạn, tải nhiệt, tính toàn vẹn kết cấu, che chắn và cách ly chất phóng xạ từ nhiên liệu chiếu xạ trong bể chứa nhiên liệu đã qua sử dụng đều được tuân thủ; thuyết minh về khả năng giảm thiểu các sự cố gây biến dạng nhiên liệu trong bể chứa nhiên liệu đã qua sử dụng.
b) Phạm vi và nội dung của thông tin cung cấp  tương tự như mô tả ở tiểu mục 15.5.3 đối với các tai nạn cơ sở thiết kế và điều kiện mở rộng thiết kế không làm biến dạng nhiên liệu đáng kể, có tính đến sự khác biệt về các hệ thống liên quan, lượng nhiệt dư lớn của bể chứa nhiên liệu đã qua sử dụng, các tiêu chí chấp nhận nghiêm ngặt hơn và các hướng phát tán phóng xạ cụ thể.
[bookmark: _Toc207115340][bookmark: _Toc215044151]15.5.7. Phân tích phát tán phóng xạ từ hệ thống hoặc bộ phận[footnoteRef:96] [96:  Sub-system or component] 

a) Phần này trình bày phân tích an toàn được thực hiện đối với các sự kiện khởi phát giả định gây ra do phát tán phóng xạ từ một phân hệ hoặc thành phần (thường là từ các hệ thống xử lý hoặc lưu giữ chất thải phóng xạ), từ rò rỉ của hệ thống xử lý chất thải phóng xạ, đến hiện tượng quá nhiệt hoặc biến dạng nhiên liệu đã qua sử dụng trong quá trình vận chuyển hoặc lưu trữ, hoặc sự cố vỡ lớn trong hệ thống xử lý chất thải khí hoặc lỏng.
b) Phạm vi và nội dung thông tin cung cấp tương tự như mô tả ở trên đối với các tai nạn cơ sở thiết kế, có tính đến yếu tố chính là sự phát tán phóng xạ ra môi trường hơn là phân tích các quá trình xảy ra bên trong Nhà máy điện hạt nhân.
[bookmark: _Toc207115341][bookmark: _Toc215044152]15.5.8. Phân tích các mối nguy hại bên trong và bên ngoài
a) Phần này trình bày phân tích chi tiết đối với các rủi ro liên quan đến địa điểm (nếu chưa được đề cập trong các Nội dung khác) được xác định trong Nội dung 3 của Báo cáo PTAT.
b)  Phân tích các rủi ro được chỉ ra (nếu chưa được trình bày trong các Nội dung khác của Báo cáo phân tích an toàn) rằng rủi ro có thể bị loại trừ do xác suất xảy ra không đáng kể, hoặc rằng thiết kế của Nhà máy điện hạt đã bảo đảm việc ngăn chặn các sự kiện khởi phát, hoặc sự kiện khởi phát (tổ hợp các sự kiện) đã được xem xét.
c) Phân tích an toàn phân chia theo các rủi ro được khởi phát bên trong Nhà máy điện hạt nhân (mối nguy hại bên trong, mối nguy hại bên ngoài do hiện tượng tự nhiên gây ra và mối nguy hại bên ngoài do hoạt động của con người), và bao gồm các công cụ kỹ thuật được sử dụng để phân tích từng loại rủi ro
d) Phân tích các rủi ro bao gồm các rủi ro cơ sở thiết kế. Đối với các mối nguy hại bên ngoài có nguồn gốc tự nhiên, phân tích phải bao gồm các rủi ro vượt quá phạm vi được xem xét trong cơ sở thiết kế và xác minh rằng có đủ hệ số an toàn để tránh các hiệu ứng ngưỡng[footnoteRef:97] có thể dẫn đến phát tán phóng xạ sớm và lớn. [97:  cliff edge effects] 

[bookmark: _Toc207115342][bookmark: _Toc215044153]15.6. Đánh giá an toàn xác suất (PSA)
Tóm tắt phạm vi của toàn bộ nghiên cứu đánh giá an toàn xác suất, các phương pháp đã sử dụng và các kết quả đạt được, bao gồm cả các nghiên cứu Cấp độ 1 và Cấp độ 2, đồng thời xem xét các sự kiện xảy ra tại bể chứa nhiên liệu đã qua sử dụng và các rủi ro liên quan, nếu áp dụng. Toàn bộ Báo cáo đánh giá an toàn xác suất đầy đủ cần được cung cấp cho Cục An toàn bức xạ và hạt nhân dưới dạng một báo cáo riêng biệt, nếu được yêu cầu.
[bookmark: _Toc207115343][bookmark: _Toc215044154]15.6.1. Phương pháp tiếp cận chung đối với PSA
a) Mô tả phạm vi của PSA, phương pháp luận, nguồn dữ liệu đầu vào và các chương trình tính toán được sử dụng;
b) Mô tả các tiêu chí, mục tiêu an toàn xác suất định lượng được sử dụng trong quá trình phát triển thiết kế, nếu có;
c) Trình bày dữ liệu cơ bản được sử dụng cho đánh giá, cùng với độ bất định liên quan, bao gồm đánh giá tần suất của các sự kiện khởi phát, độ tin cậy của các thành phần, xác suất hỏng do nguyên nhân chung và xác suất lỗi do con người
[bookmark: _Toc207115344][bookmark: _Toc215044155]15.6.2. Kết quả đánh giá PSA cấp độ 1
a) Mô tả tóm tắt phương pháp sử dụng và kết quả của đánh giá PSA cấp độ 1, bao gồm mô hình đánh giá an toàn xác suất, gồm mô hình chuỗi sự cố và mô hình hệ thống, phân tích độ tin cậy của con người, phân tích sự phụ thuộc, và phân loại các trình tự sự cố thành các trạng thái hư hỏng của nhà máy.
b) Mô tả độ bất định liên quan, bao gồm phân tích tác động của các yếu tố quan trọng tới tần suất gây biến dạng nhiên liệu trong tất cả các chế độ vận hành của nhà máy và tất cả các sự kiện bên trong và bên ngoài nằm trong phạm vi của đánh giá an toàn xác suất.
[bookmark: _Toc207115345][bookmark: _Toc215044156]15.6.3. Kết quả đánh giá PSA cấp độ 2 
a) Mô tả tóm tắt phương pháp sử dụng và kết quả của đánh giá PSA cấp độ 2, tập trung vào số hạng nguồn[footnoteRef:98] và tần suất phát tán phóng xạ ra môi trường do hiện tượng nóng chảy vùng hoạt gây ra, cùng với phân tích độ bất định phù hợp. [98:  Source term] 

b) Mô tả kết quả phân tích trạng thái của Nhà máy điện hạt nhân ở PSA cấp độ 1 và mối liên hệ với PSA cấp độ 2.
[bookmark: _Toc207115346][bookmark: _Toc215044157]15.6.4. Đánh giá kết quả
 a) Mô tả tóm tắt kết quả của các đánh giá PSA, trình bày các chỉ số định lượng về sai hỏng và các yếu tố đóng góp chính, thuyết minh về việc giảm thiểu các sự kiện có thể dẫn đến phát tán phóng xạ sớm và lớn;
b) Mô tả mục đích sử dụng đánh giá an toàn xác suất để hỗ trợ thiết kế nhà máy và vận hành nhà máy trong tương lai.
[bookmark: _Toc207115347][bookmark: _Toc215044158]15.7. Tổng hợp kết quả phân tích an toàn
Cung cấp tóm tắt các kết quả tổng thể của các phân tích an toàn đối với từng loại sự kiện, bao gồm cả phân tích tất định và phân tích xác suất
Các thông tin cần bao gồm việc thuyết minh rằng các yêu cầu về phân tích an toàn có liên quan đến thiết kế Nhà máy điện hạt nhân đã được thực hiện, nêu rõ lý do trong trường hợp có sửa đổi, bổ sung. Trong các trường hợp như vậy, các biện pháp bổ sung được áp dụng để đáp ứng yêu cầu an toàn đã được sửa đổi phải được chỉ rõ.
[bookmark: _Toc207115348][bookmark: _Toc215044159]NỘI DUNG 16. GIỚI HẠN VÀ ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH AN TOÀN
Nội dung này của Báo cáo PTAT cần mô tả các giới hạn và điều kiện vận hành của Nhà máy điện hạt nhân nhằm thuyết minh rằng nhà máy có thể được vận hành an toàn trong các giới hạn và điều kiện vận hành trong toàn bộ thời gian của vòng đời thiết kế, bảo đảm:
- Các giới hạn và điều kiện vận hành phù hợp với thiết kế và các phân tích an toàn liên quan;
- Có các biện pháp thích hợp để bảo đảm việc vận hành tuân thủ theo các OLCs;
- Nhân viên đã được đào tạo đầy đủ để làm quen với các OLCs;
- Các sai lệch so với OLCs được đánh giá, ghi chép và báo cáo theo quy định;
- Các OLCs được rà soát và cập nhật thường xuyên.
[bookmark: _Toc207115349][bookmark: _Toc215044160]16.1. Phạm vi áp dụng[footnoteRef:99] [99:  Scope and Application] 

Phần này Mô tả phạm vi và lĩnh vực áp dụng của OLCs dưới dạng các thành phần sau:
- Giới hạn an toàn.
- Các giá trị thiết lập hệ thống an toàn.[footnoteRef:100] [100:  safety systems settings] 

- Giới hạn và điều kiện cho vận hành bình thường.
- Yêu cầu giám sát và kiểm tra.[footnoteRef:101] [101:  Surveillance and testing requirements] 

- Hành động ứng phó đối với sai lệch trong vận hành bình thường.[footnoteRef:102] [102:  Action statements for deviations from normal operation] 

Thuyết minh việc các OLCs này được xây dựng một cách chính thức dựa trên cấu hình giới hạn của nhà máy, có xét đến tất cả các trạng thái của nhà máy, và dựa trên phạm vi chấp nhận được của các thông số vận hành đã được chứng minh trong các Nội dung liên quan của Báo cáo PTAT, bảo đảm rằng hoạt động của nhà máy luôn nằm trong vùng vận hành an toàn đã được thiết lập cho nhà máy.
[bookmark: _Toc207115350][bookmark: _Toc215044161]16.2. Cơ sở phát triển[footnoteRef:103] [103:  bases for development] 

Thuyết minh cách thức xây dựng các OLCs. Đặc biệt, cần xác nhận OLCs được xây dựng dựa trên các phân tích an toàn của nhà máy và môi trường của nó phù hợp với các điều kiện đã được thiết kế. Việc thuyết minh cho từng OLC bao gồm các thông tin liên quan. Những sửa đổi đối với OLCs phải được ghi nhận khi cần thiết, dựa trên kết quả kiểm tra trong giai đoạn vận hành thử (commissioning) hoặc các sửa đổi được thực hiện trong quá trình vận hành của nhà máy.
[bookmark: _Toc207115351][bookmark: _Toc215044162]16.3. Giới hạn an toàn
Mô tả các OLCs chi tiết để vận hành an toàn, bao gồm các giá trị giới hạn của các thông số quan trọng và điều kiện khả năng hoạt động của các hạng mục.
[bookmark: _Toc207115352][bookmark: _Toc215044163]16.4. Yêu cầu đối với OLCs cho vận hành bình thường, giám sát và thử nghiệm
Mô tả các yêu cầu về giám sát, bảo trì và sửa chữa nhằm bảo đảm rằng các thông số quan trọng trong quá trình vận hành bình thường vẫn nằm trong giới hạn chấp nhận được và các hạng mục có thể hoạt động. Khi thích hợp, các yêu cầu này phải được chứng minh có xem xét các nhận định từ đánh giá an toàn xác suất. Các hành động cần thực hiện nếu OLCs không được đáp ứng phải được mô tả rõ ràng.
[bookmark: _Toc207115353][bookmark: _Toc215044164]16.5. Yêu cầu hành chính
Trong một số trường hợp, các khía cạnh hành chính thiết yếu, như thành phần tối thiểu của ca trực và tần suất đánh giá nội bộ, cũng có thể được bao gồm trong các OLCs. Các yêu cầu báo cáo sự kiện vận hành và các yêu cầu hành chính, cùng với việc chứng minh cách các yêu cầu đó được thực hiện, phải được mô tả trong phần này.
[bookmark: _Toc207115354][bookmark: _Toc215044165]NỘI DUNG 17. QUẢN LÝ AN TOÀN[footnoteRef:104] [104:  Management for safety] 

Mô tả về hệ thống quản lý được trình bày trong Báo cáo phân tích an toàn cho từng giai đoạn trong vòng đời của nhà máy (từ lựa chọn địa điểm đến tháo dỡ), phản ánh sự khác biệt về phạm vi và trọng tâm của hệ thống quản lý ở các giai đoạn khác nhau.
[bookmark: _Toc207115355][bookmark: _Toc215044166]17.1. Đặc điểm chung của hệ thống quản lý[footnoteRef:105] [105:  General characteristic of the MS] 

a) Mô tả cách tổ chức thiết lập mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và định hướng phù hợp với chính sách an toàn của tổ chức;
b) Mô tả tổng thể về hệ thống quản lý, bắt đầu từ các mục tiêu cấp cao, kèm theo giải thích cách hệ thống quản lý được thể hiện trong các cấp tài liệu khác nhau của Nhà máy điện hạt nhân.
c) Mô tả cách hệ thống quản lý bảo đảm phối hợp hiệu quả giữa ban quản lý tại cơ sở, cơ cấu tổ chức tổng thể, các tổ chức hỗ trợ kỹ thuật và các đơn vị tổ chức khác thuộc tổ chức vận hành. Mô tả cần giải thích cách thức quản lý trong thiết kế và vận hành an toàn
d) Mô tả cách hệ thống quản lý tích hợp các yếu tố an toàn, sức khỏe, môi trường, an ninh, chất lượng, yếu tố con người và tổ chức, xã hội và kinh tế.
[bookmark: _Toc207115356][bookmark: _Toc215044167]17.2. Các yếu tố cụ thể của hệ thống quản lý[footnoteRef:106] [106:  Specific elements of the MS] 

a) Mô tả trách nhiệm tổng thể đối với hệ thống quản lý và việc phân công các cá nhân phụ trách điều phối, phát triển, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý;
b) Mô tả cách các quy trình và hoạt động sẽ được xây dựng và quản lý hiệu quả để đạt được các mục tiêu của tổ chức mà không ảnh hưởng đến an toàn.
c) Mô tả cách các yếu tố liên quan khác của hệ thống quản lý, như việc áp dụng cách tiếp cận theo cấp độ và quản lý nguồn lực, sẽ được đưa vào hệ thống quản lý.
[bookmark: _Toc207115357][bookmark: _Toc215044168]17.3. Quản lý chất lượng
Mô tả cụ thể các quy trình trong hệ thống quản lý nhằm bảo đảm chất lượng của các hạng mục về an toàn được áp dụng cho các giai đoạn khác nhau trong vòng đời của Nhà máy điện hạt nhân.
[bookmark: _Toc207115358][bookmark: _Toc215044169]17.4. Đo lường, đánh giá và cải tiến hệ thống quản lý
Mô tả cách thức hiệu quả của hệ thống quản lý sẽ được giám sát và đánh giá, bao gồm tất cả các quy trình và sắp xếp để bảo đảm cải tiến liên tục. Mô tả các sắp xếp này bao gồm việc đánh giá nội bộ và đánh giá từ bên ngoài được thực hiện định kỳ cùng với các loại hình đánh giá độc lập khác
[bookmark: _Toc207115359][bookmark: _Toc215044170]17.5. Thúc đẩy văn hóa an toàn
Mô tả cách hệ thống quản lý thiết lập khuôn khổ để thúc đẩy và duy trì văn hóa an toàn; mô tả cách lãnh đạo cấp cao dự kiến thực hiện đánh giá thường xuyên về năng lực lãnh đạo an toàn và văn hóa an toàn trong tổ chức của họ, đồng thời bảo đảm rằng việc tự đánh giá năng lực lãnh đạo an toàn và văn hóa an toàn bao gồm đánh giá ở tất cả các cấp tổ chức và cho tất cả các chức năng trong tổ chức. Mô tả cách lãnh đạo cấp cao bảo đảm rằng việc tự đánh giá sử dụng các chuyên gia được công nhận trong đánh giá lãnh đạo và văn hóa an toàn, và rằng việc đánh giá độc lập về lãnh đạo và văn hóa an toàn được thực hiện để nâng cao văn hóa an toàn của tổ chức.
Ngoài ra, phần này mô tả cách thức để tổ chức vận hành sử dụng kết quả đánh giá hệ thống quản lý trong việc nâng cao văn hóa an toàn của tổ chức.
[bookmark: _Toc207115360][bookmark: _Toc215044171]NỘI DUNG 18. CÁC YẾU TỐ CON NGƯỜI[footnoteRef:107] [107:  Human factors engineering] 

Mô tả tác động của yếu tố con người (human factors engineering) và việc áp dụng chương trình này vào thiết kế nhà máy nhằm đáp ứng yêu cầu về việc xem xét một cách có hệ thống các yếu tố con người, bao gồm cả giao diện giữa con người và máy móc, phải được đưa vào ngay từ giai đoạn đầu của quá trình thiết kế Nhà máy điện hạt nhân và phải được duy trì xuyên suốt toàn bộ quá trình thiết kế. Chương trình này áp dụng cho tất cả các trạng thái vận hành và tình huống sự cố, cũng như cho tất cả các vị trí trong nhà máy nơi dự kiến có sự tương tác người - máy, bao gồm cả những yếu tố sau:
- Các sắp xếp để quản lý tác động của yếu tố con người, bao gồm việc phân công quyền hạn và giám sát trong quá trình thiết kế;
- Các phương pháp phân tích yếu tố con người được áp dụng;
- Các giả định được sử dụng trong việc lựa chọn thiết kế giao diện người - máy, có tính đến kỹ thuật các yếu tố con người;
- Kiểm tra và xác nhận kỹ thuật các yếu tố con người, bao gồm việc xác định và giải quyết các vấn đề phát sinh trong giai đoạn thiết kế và các giả định được đưa ra trong quá trình phân tích;
- Mô tả cách thiết kế giao diện người – máy được tích hợp vào thiết kế tổng thể của nhà máy;
- Mô tả biện pháp theo dõi năng lực thực hiện các nhiệm vụ quan trọng về an toàn của nhân viên bức xạ.
[bookmark: _Toc207115361][bookmark: _Toc215044172]18.1. Quản lý tác động của yếu tố con người[footnoteRef:108] [108:  Management of the human factors engineering programme] 

Phần này trình bày các quy trình trong tác động của yếu tố con người (tức là phân tích, thiết kế giao diện người - máy và đánh giá như kiểm tra và xác nhận) cũng như các đầu vào và đầu ra của các quy trình này, bao gồm những nội dung sau
a) Việc tích hợp kỹ thuật các yếu tố con người với các hoạt động thiết kế hoặc sửa đổi nhà máy;
b) Phối hợp cần thiết giữa các nhân sự có trách nhiệm và các bên có thẩm quyền trong dự án và thiết kế, cũng như giữa các chuyên ngành khác nhau để thực hiện các hoạt động kỹ thuật các yếu tố con người;
c) Quy trình truyền đạt kết quả phân tích tới các bộ phận kỹ thuật có trách nhiệm và bảo đảm rằng các kết quả này đã được xem xét, xử lý;
d) Tổ chức và năng lực cần thiết để tích hợp kỹ thuật các yếu tố con người vào thiết kế;
đ) Khung để ghi nhận và theo dõi các vấn đề kỹ thuật yếu tố con người được xác định qua các quy trình kỹ thuật;
e) Trách nhiệm và quyền hạn trong nhóm kỹ thuật yếu tố con người liên quan đến việc tích hợp các yếu tố này vào thiết kế.
[bookmark: _Toc207115362][bookmark: _Toc215044173]18.2. Phân tích kỹ thuật các yếu tố con người
[bookmark: _Toc207115363][bookmark: _Toc215044174]18.2.1. Xem xét kinh nghiệm vận hành
Mô tả việc xem xét kinh nghiệm vận hành, cách thức nó được sử dụng để xác định và phân tích các vấn đề kỹ thuật yếu tố con người liên quan đến an toàn, và cách thức quá trình này được ghi nhận lại.
[bookmark: _Toc207115364][bookmark: _Toc215044175]18.2.2. Phân tích chức năng và phân bổ chức năng
a) Mô tả phân tích chức năng cho tất cả các trạng thái của nhà máy nhằm chứng minh rằng các chức năng cần thiết để bảo đảm vận hành an toàn đã được xác định rõ ràng và phân tích đúng cách
b) Mô tả việc phân bổ các chức năng cho tất cả các trạng thái của nhà máy nhằm chứng minh rằng các chức năng cần thiết để bảo đảm vận hành an toàn đã được xác định và phân bổ hợp lý.
[bookmark: _Toc207115365][bookmark: _Toc215044176]18.2.3. Phân tích nhiệm vụ
a) Mô tả cách tiếp cận đối với phân tích nhiệm vụ cho các nhóm nhân viên vận hành có liên quan đến nhiệm vụ được phân tích (nhân viên vận hành lò phản ứng, nhân viên vận hành tuabin, trưởng ca, nhân viên hiện trường, kỹ sư an toàn, nhân viên vận hành và bảo trì). Tất cả các trạng thái của nhà máy cần được mô tả .
b) Mô tả các nhiệm vụ cụ thể cần thiết để thực hiện một chức năng an toàn tại các vị trí khác nhau (phòng điều khiển chính, phòng điều khiển phụ, các trạm điều khiển tại chỗ, cơ sở ứng phó khẩn cấp hoặc các địa điểm khác), được xác định cho tất cả các trạng thái của nhà máy và các chế độ vận hành khác nhau; xem xét tất cả các nhóm nhân sự vận hành liên quan.
c) Mô tả phạm vi phân tích nhiệm vụ, bao gồm cách lựa chọn các nhiệm vụ con người quan trọng mang tính đại diện (tức là nhiệm vụ bảo trì, thử nghiệm, kiểm tra và giám sát), cũng như phạm vi các chế độ vận hành nhà máy được đưa vào phân tích nhiệm vụ.
d) Mô tả các kết quả chính của phân tích nhiệm vụ trong một tiểu mục riêng biệt.
[bookmark: _Toc207115366][bookmark: _Toc215044177]18.2.4. Nhân sự và trình độ chuyên môn
a) Mô tả việc phân tích về số lượng nhân sự và trình độ chuyên môn, cũng như phạm vi của phân tích được thực hiện. Phần này phải chứng minh rằng yêu cầu về nhân sự, cả về số lượng và trình độ đã được phân tích một cách có hệ thống, bao gồm sự hiểu biết toàn diện về yêu cầu nhiệm vụ và các yêu cầu pháp quy có liên quan.
b) Phạm vi phân tích bao gồm số lượng nhân sự và trình độ chuyên môn cần thiết cho toàn bộ các điều kiện và nhiệm vụ của nhà máy, bao gồm các nhiệm vụ vận hành (các trạng thái vận hành và các tình huống sự cố), cũng như công tác bảo trì và thử nghiệm nhà máy (bao gồm cả thử nghiệm giám sát). Ngoài ra, phải xem xét các nhân sự khác trong nhà máy thực hiện các nhiệm vụ có liên quan trực tiếp đến an toàn nhà máy.
[bookmark: _Toc207115367][bookmark: _Toc215044178]18.2.5. Xử lý các hành động con người quan trọng 
Ghi nhận cách thức các nhiệm vụ và hành động con người quan trọng được xác định; cách các nhiệm vụ và hành động của nhân viên vận hành được được phân tích, bao gồm các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất thực hiện; và cách thức khả năng của giải pháp thiết kế trong việc bảo đảm hiệu suất con người đáp ứng yêu cầu an toàn đã được xác nhận
[bookmark: _Toc207115368][bookmark: _Toc215044179]18.3. Thiết kế giao diện người - máy 
Mô tả việc áp dụng một phương pháp có cấu trúc cho thiết kế giao diện người – máy, bao gồm việc xác định và lựa chọn các phương án giao diện người – máy tiềm năng, xây dựng thiết kế chi tiết và thực hiện các thử nghiệm và đánh giá giao diện người – máy khi cần thiết. Mô tả quy trình phát triển các yêu cầu thiết kế giao diện người – máy, cũng như quy trình xác định và hoàn thiện các thiết kế giao diện người – máy.
[bookmark: _Toc207115369][bookmark: _Toc215044180]18.3.1. Giao diện người - máy: Dữ liệu đầu vào cho thiết kế
Mô tả cách quy trình thiết kế kỹ thuật các yếu tố con người chuyển các yêu cầu về chức năng và nhiệm vụ thành các đặc điểm và chức năng cụ thể của giao diện người - máy.
[bookmark: _Toc207115370][bookmark: _Toc215044181]18.3.2. Giao diện người - máy: Thiết kế chi tiết và tích hợp
Mô tả cách giao diện người – máy cung cấp cho nhân viên vận hành thông tin cần thiết để phát hiện sự thay đổi trạng thái hệ thống, chẩn đoán tình huống, điều chỉnh hệ thống (khi cần thiết) và xác định các hành động bằng tay hoặc tự động.
[bookmark: _Toc207115371][bookmark: _Toc215044182]18.3.3. Giao diện người - máy: Thử nghiệm và đánh giá
Mô tả cách thực hiện các thử nghiệm và đánh giá các đặc điểm thiết kế khái niệm và thiết kế chi tiết trong quá trình phát triển giao diện người – máy nhằm hỗ trợ cho các quyết định thiết kế.
[bookmark: _Toc207115372][bookmark: _Toc215044183]18.3.4. Giao diện người - máy: Thiết kế phòng điều khiển chính
Mô tả cách thiết kế giao diện người - máy cung cấp các màn hình hiển thị và thiết bị điều khiển trong phòng điều khiển chính để kích hoạt bằng tay ở cấp hệ thống các chức năng an toàn quan trọng và theo dõi các thông số hỗ trợ các chức năng này.
Mô tả cách thiết kế giao diện người - máy của phòng điều khiển chính có tính đến các yếu tố sau:
a) Loại giao diện người - máy được sử dụng phù hợp với mục đích của nó;
b) Cách tổ chức các giao diện người - máy thành các trạm làm việc (bảng điều khiển, bàn điều khiển);
c) Cách bố trí các trạm làm việc và thiết bị hỗ trợ trong phòng điều khiển chính.
[bookmark: _Toc207115373][bookmark: _Toc215044184]18.3.5. Giao diện người - máy: Thiết kế phòng điều khiển phụ và cơ sở ứng phó khẩn cấp tại nhà máy
Mô tả cách thiết kế giao diện người - máy có tính đến các nguyên tắc kỹ thuật yếu tố con người và các đặc điểm của nhân sự trong các điều kiện sự cố, đặc biệt trong các trường hợp yêu cầu hành động tức thời.
Mô tả quy trình thiết kế giao diện người - máy cho phòng điều khiển phụ, các trạm điều khiển tại chỗ và các cơ sở ứng phó khẩn cấp, cũng như cách bảo đảm sự nhất quán với quy trình thiết kế của phòng điều khiển chính bằng cách sử dụng các thủ tục, tiêu chí và phương pháp tương tự.
Mô tả các chức năng của phòng điều khiển phụ, các trạm điều khiển tại chỗ và các cơ sở ứng phó khẩn cấp cần được duy trì để điều khiển và giám sát các chức năng an toàn và để thực hiện việc dừng an toàn trong trường hợp có các mối nguy hại bên trong hoặc bên ngoài.
[bookmark: _Toc207115374][bookmark: _Toc215044185]18.3.6. Phát triển quy trình vận hành
Ghi nhận (phù hợp với Nội dung 13 của Phụ lục này) cách các nguyên tắc và tiêu chí kỹ thuật yếu tố con người, cùng với các yêu cầu thiết kế khác, được tính đến trong việc phát triển các quy trình vận hành sao cho bảo đảm chính xác về mặt kỹ thuật, đầy đủ, rõ ràng, dễ sử dụng và đã được kiểm chứng.
Mô tả mục tiêu và phạm vi của chương trình phát triển quy trình vận hành và phải đề cập đến các nội dung sau:
a) Vận hành nhà máy và hệ thống trong các trạng thái vận hành (bao gồm khởi động, vận hành công suất, các sự kiện vận hành dự kiến và dừng);
b) Thử nghiệm và bảo trì;
c) Ứng phó với cảnh báo;
d) Hướng dẫn kỹ thuật chung cho quy trình vận hành trong sự cố;
đ) Hướng dẫn quản lý sự cố.
[bookmark: _Toc207115375][bookmark: _Toc215044186]18.3.7. Phát triển chương trình đào tạo
Ghi nhận một cách tiếp cận có hệ thống cho việc phát triển chương trình đào tạo. Cần ghi nhận sự phù hợp với chương trình đào tạo và tiêu chuẩn trình độ chung cho nhân viên nhà máy
Phạm vi tổng thể của chương trình đào tạo phải được xác định rõ và bao gồm các nội dung sau:
a) Toàn bộ các vị trí của nhân sự vận hành;
b) Tất cả các trạng thái vận hành của nhà máy và các điều kiện sự cố;
c) Các hoạt động vận hành cụ thể (vận hành, bảo trì, thử nghiệm, giám sát);
d) Toàn bộ các chức năng và hệ thống của nhà máy, bao gồm cả những hệ thống và chức năng khác biệt so với các nhà máy thế hệ trước (hệ thống và chức năng thụ động);
đ) Toàn bộ các giao diện người – máy có liên quan (phòng điều khiển chính, phòng điều khiển phụ, các trạm điều khiển tại chỗ, các cơ sở ứng phó khẩn cấp), bao gồm các đặc điểm khác biệt so với các nhà máy thế hệ trước (cách điều hướng không gian hiển thị, thao tác với các điều khiển “mềm”).
[bookmark: _Toc207115376][bookmark: _Toc215044187]18.4. Kiểm tra và xác nhận các kết quả phân tích kỹ thuật yếu tố con người
a) Chứng minh thiết kế giao diện người – máy đã được thực hiện trên cơ sở các yêu cầu nhiệm vụ được xác định trong phân tích nhiệm vụ. Mô tả các tiêu chí dùng cho việc xác minh, bao gồm việc lựa chọn các tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật yếu tố con người đã được sử dụng để đánh giá các đặc điểm của các thành phần giao diện người – máy.
b) Mô tả khái niệm hiệu chuẩn, trong đó phải xem xét đến tính độc lập của quá trình hiệu chuẩn với các hoạt động liên quan đến thiết kế, triết lý thiết kế thử nghiệm, lựa chọn kịch bản và tiêu chí; nêu rõ cách các kịch bản thử nghiệm được sử dụng trong quá trình hiệu chuẩn cho phép đánh giá các nguồn lực sẵn có của nhân sự nhà máy, trong các khoảng thời gian thích hợp với số lượng kịch bản.
c) Mô tả các phát hiện và kết luận chính từ hoạt động hiệu chuẩn cuối cùng về kỹ thuật các yếu tố con người của thiết kế.
[bookmark: _Toc207115377][bookmark: _Toc215044188]18.5. Triển khai trong thiết kế[footnoteRef:109] [109:  Design implementation] 

Mục tiêu của phần này là ghi nhận cách thức xác minh thiết kế thực tế sau khi xây dựng phù hợp với thiết kế đã được kiểm tra và xác nhận trong quá trình thiết kế kỹ thuật các yếu tố con người (đặc biệt là tại giai đoạn Báo cáo phân tích an toàn trong giai đoạn vận hành), bao gồm các nội dung sau:
a)  Kiểm tra và xác nhận các nội dung thiết kế không đạt yêu cầu trong chương trình đánh giá và hiệu chuẩn của giao diện người – máy;
b) Xác nhận rằng giao diện người – máy, quy trình và chương trình đào tạo thực tế đã xây dựng phù hợp với ý định thiết kế;
c) Xác nhận rằng tất cả các vấn đề liên quan đến kỹ thuật các yếu tố con người trong hệ thống theo dõi vấn đề đã được xử lý phù hợp.
Báo cáo phân tích an toàn cuối cùng mô tả cách thức đánh giá các nội dung thiết kế chưa đạt yêu cầu trong chương trình kiểm tra và xác nhận; các giao diện người - máy, quy trình và chương trình đào tạo cuối cùng (thực tế), cũng như quy trình khắc phục bất kỳ sai lệch nào được phát hiện trong thiết kế và phân tích ảnh hưởng con người; quy trình bảo đảm các vấn đề về yếu tố con người được ghi nhận trong hệ thống theo dõi vấn đề sẽ được xác minh là đã được xử lý đầy đủ.
[bookmark: _Toc207115378][bookmark: _Toc215044189]18.6. Giám sát hiệu suất con người[footnoteRef:110] [110:  Human performance monitoring] 

Mô tả chương trình giám sát hiệu suất con người, thuyết minh rằng đây là một quá trình chủ động và liên tục nhằm đánh giá hiệu quả của việc thiết kế trong việc hỗ trợ nhân sự thực hiện công việc một cách an toàn và hiệu quả.
Mục tiêu và phạm vi của chương trình giám sát hiệu suất cần bảo đảm các tiêu chí sau đây được đáp ứng trong giai đoạn vận hành thử và vận hành:
a) Thiết kế có thể được nhân viên vận hành sử dụng một cách hiệu quả, bao gồm trong phòng điều khiển chính và giữa phòng điều khiển chính, phòng điều khiển phụ và các cơ sở ứng phó khẩn cấp khác;
b) Các thay đổi đối với giao diện người – máy, quy trình và chương trình đào tạo không gây ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất của nhân viên vận hành (thay đổi không gây trở ngại đến các kỹ năng đã đạt được trong quá trình đào tạo trước đó);
c) Các hành động của con người có thể được thực hiện trong các khoảng thời gian và theo các tiêu chí hiệu suất đã được thiết lập;
d) Các mức hiệu suất chấp nhận được đã được xác định trong quá trình hiệu chuẩn hệ thống được duy trì.
[bookmark: _Toc207115379][bookmark: _Toc215044190]NỘI DUNG 19. CHUẨN BỊ VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ
Nội dung này bao gồm những nội dung cơ bản của kế hoạch ứng phó sự cố; khả năng sẵn sàng ứng phó trong trường hợp xảy ra sự cố, các hành động cần thiết để bảo vệ công chúng, nhân viên bức xạ và bảo vệ an toàn cho nhà máy và môi trường. Phần mô tả thông tin về các mục tiêu của ứng phó khẩn cấp và chiến lược để đạt được các mục tiêu đó, cũng như tổ chức và quản lý nhằm bảo đảm việc ứng phó khẩn cấp có hiệu quả và được điều phối. Cung cấp đủ thông tin để chứng minh cách các mục tiêu liên quan của ứng phó khẩn cấp sẽ được đáp ứng. Mô tả các sắp xếp ứng phó khẩn cấp tại hiện trường, bao gồm các chương trình đào tạo và diễn tập, để bảo đảm rằng mức độ chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp đầy đủ đã được thiết lập trước khi vận hành. Mô tả các khoảng thời gian dự kiến cho các cuộc diễn tập định kỳ để duy trì mức độ chuẩn bị ứng phó khẩn cấp, cùng với sự thuyết minh cho khoảng thời gian được lựa chọn.
[bookmark: _Toc207115380][bookmark: _Toc215044191]19.1. Kế hoạch ứng phó sự cố
Mô tả việc tổ chức kế hoạch ứng phó sự cố để đạt được các mục tiêu sau đây:
a) Tổ chức thực hiện và quản lý hiệu quả việc ứng phó sự cố khẩn cấp tại hiện trường, bao gồm việc chuyển đổi từ điều kiện vận hành bình thường sang điều kiện vận hành trong điều kiện khẩn cấp;
b) Nhanh chóng phân loại sự cố và mức độ sự cố, thông báo và cung cấp đẩy đủ thông tin cho các đầu mối tại hiện trường;
c) Quyết định và thực hiện các hành động giảm thiểu hậu quả cần thiết tại hiện trường;
d) Xác định điều kiện cần thiết của các hoạt động ứng phó sự cố ngoài hiện trường;
đ) Đánh giá các rủi ro và sự phát triển của các rủi ro trong suốt quá trình xảy ra sự cố để quyết định các hành động ứng phó sự cố khẩn cấp để bảo vệ tất cả những người có mặt tại hiện trường trong trường hợp xảy ra sự cố;
e) Bảo đảm các phương tiện thông tin liên lạc phù hợp, tin cậy và đa dạng;
g) Bảo vệ nhân viên ứng phó khẩn cấp đang làm nhiệm vụ tại hiện trường và đánh giá các điều kiện nguy hiểm mà họ có thể phải đối mặt khi thực hiện nhiệm vụ;
h) Truyền thông hiệu quả và nhất quán với công chúng cùng với các tổ chức ứng phó ngoài hiện trường liên quan;
i) Quản lý an toàn và hiệu quả chất thải phóng xạ phát sinh trong sự cố;
k) Chấm dứt tình trạng khẩn cấp tại hiện trường và cung cấp thông tin liên quan đến các tổ chức ứng phó ngoài hiện trường;
l) Lưu trữ, bảo vệ và gìn giữ, trong khả năng có thể, các dữ liệu và thông tin quan trọng cho việc phân tích sự cố và ứng phó sự cố;
m) Phân tích sự cố và ứng phó sự cố để xác định các hành động cần thực hiện nhằm tránh các sự cố khác và cải thiện tác nghiệp, hiệu quả của quá trình ứng phó khẩn cấp.
Trong trường hợp cần thiết, có thể dẫn chiếu tới các phần khác có liên quan của Báo cáo phân tích an toàn.
[bookmark: _Toc207115381][bookmark: _Toc215044192]19.2.  Các cơ sở ứng phó sự cố
Mô tả chung về các cơ sở ứng phó sự cố, bao gồm
19.2.1. Trung tâm điều hành ứng phó sự cố[footnoteRef:111], nơi điều hành tổng thể hoạt động ứng phó sự cố và đánh giá các dữ liệu về điều kiện Nhà máy điện hạt nhân, các kết quả giám sát tại hiện trường và ngoài hiện trường; [111:  Emergency Operations Facility - EOF] 

19.2.2. Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật, trung tâm hỗ trợ vận hành và trung tâm ứng phó sự cố - nơi nhân viên ứng phó sẽ cung cấp tư vấn và hỗ trợ cho nhân viên vận hành tại phòng điều khiển nhằm giảm nhẹ hậu quả, quyết định, khởi xướng và/hoặc quản lý ứng phó tại hiện trường (ngoại trừ việc điều khiển chi tiết nhà máy), và nơi dữ liệu về điều kiện nhà máy sẽ được truyền đến Trung tâm điều hành ứng phó sự cố;
19.2.3. Phòng điều khiển phụ, được trang bị các biện pháp thích hợp để điều khiển các hệ thống an toàn thiết yếu của Nhà máy điện hạt nhân.
[bookmark: _Toc207115382][bookmark: _Toc215044193]19.3.  Đánh giá khả năng phát tán phóng xạ trong điều kiện sự cố
Phần này trình bày luận cứ cách cổ chức vận hành thực hiện:
a) Đánh giá liên tục điều kiện tại nhà máy, bao gồm mức độ hư hỏng lõi lò thực tế hoặc dự đoán;
b) Dự đoán phạm vi và mức độ nghiêm trọng của bất kỳ sự phát tán phóng xạ nào nếu sự cố xảy ra;
c) Khi áp dụng, cung cấp dữ liệu và thông tin từ các hệ thống quan trắc ngoài địa điểm cho tổ chức vận hành và Cục An toàn bức xạ và hạt nhân theo quy định và khi có yêu cầu.
Các nội dung trong phần này cần chứng minh rằng phản ứng của các thiết bị hoặc hệ thống cần thiết tại nhà máy trong điều kiện khẩn cấp là đủ để bảo đảm thực hiện các chức năng an toàn yêu cầu. Có thể dẫn chiếu đến các chương khác của Báo cáo phân tích an toàn mô tả chương trình đánh giá điều kiện thiết bị.
[bookmark: _Toc207115383][bookmark: _Toc215044194]19.4.  Chuẩn bị ứng phó sự cố tại địa điểm có nhiều tổ máy
Nếu một lò phản ứng mới được đặt tại hoặc gần một địa điểm có lò phản ứng đang vận hành với các biện pháp ứng phó sự cố hiện có (tức là địa điểm có nhiều tổ máy), và các biện pháp ứng phó sự cố cho lò phản ứng mới sử dụng chung với các biện pháp của lò đang vận hành, thì phần này phải được đề cập các nội dung sau:
a) Làm rõ phạm vi mà các biện pháp ứng phó sự cố hiện có tại hiện trường của lò đang vận hành được áp dụng cho các tổ máy mới, bao gồm việc các biện pháp hiện có có đủ khả năng mở rộng để bao phủ một hoặc nhiều lò phản ứng bổ sung hay không. Phần này phải xem xét bất kỳ sửa đổi cần thiết nào đối với các biện pháp hiện có tại hiện trường (để giải quyết vấn đề về nhân lực và khả năng xảy ra sự cố đồng thời tại tất cả các lò phản ứng trong khu vực);
b) Mô tả bất kỳ cập nhật nào đối với các biện pháp ứng phó sự cố hiện có, như cơ sở và thiết bị ứng phó sự cố, bao gồm hệ thống thông báo và liên lạc cũng như sự hỗ trợ từ các dịch vụ ứng phó ngoài hiện trường, có xét đến khả năng xảy ra sự cố đồng thời tại nhiều lò phản ứng trong cùng một địa điểm;
c) Mô tả yêu cầu về đào tạo và diễn tập cho nhân viên vận hành tất cả các lò phản ứng;
d) Mô tả cách thức các biện pháp ứng phó sự cố, bao gồm sự phối hợp với các biện pháp bảo đảm an ninh hạt nhân, được tích hợp và điều phối với các biện pháp ứng phó sự cố của các địa điểm lân cận.
[bookmark: _Toc207115384][bookmark: _Toc215044195]NỘI DUNG 20. CÁC KHÍA CẠNH MÔI TRƯỜNG
Nội dung này mô tả ngắn gọn về phương pháp được áp dụng để đánh giá tác động đến môi trường trong các quá trình xây dựng, vận hành và tháo dỡ Nhà máy điện hạt nhân, bao gồm cả các khía cạnh môi trường liên quan đến phóng xạ.
Đối với Báo cáo phân tích an toàn giai đoạn phê duyệt địa điểm, nội dung này cung cấp thông tin cập nhật phù hợp với thông tin ban đầu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đối với Báo cáo phân tích an toàn cho các giai đoạn sau, cần tham chiếu các thông tin cụ thể hơn trong các Nội dung về Quản lý chất thải phóng xạ, Bảo vệ bức xạ và Phân tích an toàn (Chương XV). 
[bookmark: _Toc207115385][bookmark: _Toc215044196]20.1.  Các khía cạnh chung
Mô tả chung, bao gồm mối liên hệ giữa báo cáo đánh giá tác động môi trường và tình trạng của dự án, tình trạng phê duyệt và tham vấn liên quan đến đánh giá tác động môi trường.
[bookmark: _Toc207115386][bookmark: _Toc215044197]20.2.  Các đặc điểm của địa điểm liên quan đến môi trường
Tóm tắt các đặc điểm của địa điểm được đề cập trong Nội dung 2 có liên quan đến tác động môi trường, bao gồm đất, nguồn nước cũng như các dữ liệu liên quan đến địa chất, khí tượng và dân cư. 
[bookmark: _Toc207115387][bookmark: _Toc215044198]20.3.  Đặc điểm của nhà máy giúp giảm thiểu tác động môi trường
Mô tả các đặc điểm của nhà máy liên quan đến phát tán phóng xạ và giúp giảm thiểu tác động phóng xạ môi trường.
[bookmark: _Toc207115388][bookmark: _Toc215044199]20.4.  Tác động môi trường của việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân
Mô tả phương pháp, kết quả đánh giá tác động đến môi trường liên quan đến giai đoạn xây dựng Nhà máy điện hạt nhân, bao gồm các nguồn phóng xạ sử dụng trong quá trình xây dựng, các cơ sở hạt nhân lân cận.
[bookmark: _Toc207115389][bookmark: _Toc215044200]20.5.  Tác động môi trường của việc vận hành nhà máy điện hạt nhân
Mô tả sự tuân thủ các mục tiêu vận hành liên quan đến phát thải chất rắn, lỏng và khí và các biên pháp bảo đảm tuân thủ giới hạn đó. Mục này mô tả tất cả các tác động phóng xạ môi trường trong giai đoạn vận hành nhà máy, bao gồm
a) Bức xạ trực tiếp từ các tòa nhà và cơ sở xử lý vật liệu phóng xạ;
b) Bức xạ từ các đồng vị phóng xạ trong chất thải lỏng và khí từ các thiết bị trong khu vực kiểm soát;
c) Tóm tắt các biện pháp được thực hiện để kiểm soát phát tán phóng xạ ra môi trường, bao gồm việc xem xét chiếu xạ ngoài do phát thải và chiếu xạ do đường hô hấp và tiêu hóa. 
[bookmark: _Toc207115390][bookmark: _Toc215044201]20.6.  Tác động môi trường của các sự cố giả định có liên quan đến phát tán phóng xạ
Mô tả danh sách các sự cố được xem xét, tác động môi trường của các sự cố, bao gồm các hậu quả về liều hiệu dụng dự kiến ở khoảng cách đủ xa từ nhà máy đối với các sự cố trong thiết kế cũng như một số điều kiện mở rộng thiết kế liên quan đến nóng chảy vùng hoạt lò phản ứng. Cung cấp các thông tin tổng quan về các hành động bảo vệ ngoài hiện trường để giảm thiểu tác động phóng xạ trong trường hợp sự cố.
[bookmark: _Toc207115391][bookmark: _Toc215044202]20.7.  Tác động môi trường của việc tháo dỡ nhà máy
Mô tả sự tuân thủ các mục tiêu liên quan đến phát tán phóng xạ trong giai đoạn tháo dỡ nhà máy.
[bookmark: _Toc207115392][bookmark: _Toc215044203]20.8.  Quan trắc phóng xạ môi trường và chương trình giám sát
Mô tả các chương trình quan trắc phóng xạ môi trường và các hệ thống cảnh báo cần thiết trong ứng phó với các tình huống phát tán phóng xạ ngoài kế hoạch.
[bookmark: _Toc207115393][bookmark: _Toc215044204]20.9.  Lưu trữ hồ sơ phát tán phóng xạ và việc cung cấp thông tin
Mô tả phương pháp lập, lưu trữ, truy xuất hồ sơ liên quan đến phát tán phóng xạ từ địa điểm. 
Mô tả các biện pháp sẽ được thực hiện để cung cấp dữ liệu phù hợp cho cơ quan có thẩm quyền và công chúng. Cần chứng minh rằng hồ sơ này tuân thủ các quy định liên quan và các điều kiện trong giấy phép.
[bookmark: _Toc207115394][bookmark: _Toc215044205]NỘI DUNG 21. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG
Nội dung này mô tả giai đoạn chấm dứt hoạt động như một giai đoạn trong vòng đời của nhà máy, diễn ra sau khi ngừng vận hành vĩnh viễn và, nếu có, sau một giai đoạn chuyển tiếp của nhà máy. Tính khả thi của việc tháo dỡ và năng lực tháo dỡ nhà máy phải được chứng minh một cách khái niệm ngay từ các giai đoạn thiết kế và xây dựng, trước khi xảy ra phản ứng tới hạn lần đầu hoặc trước khi nhà máy bắt đầu vận hành. Việc chứng minh này thường được thể hiện trong kế hoạch tháo dỡ khái quát Nhà máy điện hạt nhân.
Trong giai đoạn lựa chọn địa điểm xây dựng Nhà máy điện hạt nhân, thông tin được trình bày trong chương này mô tả cách mà thiết kế nhà máy sẽ giảm thiểu mức độ nhiễm xạ cần được xử lý trong quá trình tháo dỡ. Ngoài ra, cần mô tả rằng trong suốt vòng đời hoạt động của nhà máy, các khảo sát phóng xạ phù hợp sẽ được thực hiện, bao gồm khảo sát tầng đất dưới bề mặt, hệ thống lưu trữ và thoát nước tại khu vực và hệ thống nước ngầm; mô tả cách mà các hồ sơ về kết quả khảo sát này sẽ ghi nhận mức độ phóng xạ cần xử lý trong giai đoạn tháo dỡ và cách lưu trữ hồ sơ về phóng xạ tồn dư. Các vấn đề an toàn liên quan đến phóng xạ tồn dư này phải được mô tả trong chương này.
Chương này cũng mô tả cách mà kế hoạch tháo dỡ ban đầu sẽ được cập nhật định kỳ trong suốt quá trình vận hành nhà máy, từng bước tăng mức độ chi tiết, tích hợp thêm thông tin mới từ quá trình vận hành, và phản ánh các thay đổi về quy định, kỹ thuật và các yếu tố liên quan khác đến việc tháo dỡ. Mức độ chi tiết trong kế hoạch tháo dỡ thường tăng đáng kể trong khoảng 5 - 10 năm trước khi kết thúc vòng đời vận hành, thời điểm bắt đầu lập kế hoạch chi tiết cho quá trình tháo dỡ. Đưa ra ước tính chi phí và các khoản dự phòng tài chính cho quá trình tháo dỡ.
Ngoài việc trình bày các nguyên tắc chung được áp dụng cho việc tháo dỡ, Mục này cung cấp thông tin về hồ sơ tài liệu cần thiết và các quy định cần tuân thủ để bảo đảm rằng liều chiếu xạ nghề nghiệp và liều chiếu xạ cộng đồng được tối ưu hóa và rằng lượng chất thải phóng xạ và các chất thải nguy hại khác được tạo ra là tối thiểu và được quản lý đúng cách.
[bookmark: _Toc207115395][bookmark: _Toc215044206]21.1.  Phương án chấm dứt hoạt động
Mục này trình bày các phương án chấm dứt hoạt động đã được xem xét và phương án được lựa chọn, trình bày các khác biệt chính giữa các phương án và ảnh hưởng của chúng đến thời gian thực hiện giai đoạn chấm dứt hoạt động.
[bookmark: _Toc207115396][bookmark: _Toc215044207]21.2.  Thuận lợi hóa chấm dứt hoạt động trong thiết kế và vận hành[footnoteRef:112] [112:  facilitating decom. during design and oper.] 

Mô tả ngắn gọn phương pháp tiếp cận chấm dứt hoạt động được đề xuất, với các khía cạnh cần xem xét như sau:
a) Các giải pháp thiết kế nhằm giảm thiểu lượng chất thải tạo ra và tạo điều kiện thuận lợi cho việc chấm dứt hoạt động;
b) Các giải pháp thiết kế có tích hợp khả năng giám sát hoặc phát hiện rò rỉ nhằm cho phép phát hiện sớm các sự cố phát tán phóng xạ không kiểm soát;
c) Cân nhắc về loại, thể tích và hoạt độ của chất thải phóng xạ được tạo ra trong quá trình vận hành và chấm dứt hoạt động;
d) Các phương án chấm dứt hoạt động đã được xác định;
đ) Các thay đổi kỹ thuật, tổ chức và quản lý dự kiến sẽ cần thiết trong giai đoạn chuyển tiếp từ khi nhà máy ngừng vận hành vĩnh viễn và khi kế hoạch tháo dỡ cuối cùng được phê duyệt.;
e) Kiểm soát tài liệu đầy đủ và duy trì hồ sơ thích hợp và đầy đủ;
g) Các thay đổi về tổ chức được dự kiến, bao gồm cả các biện pháp đã được thiết lập nhằm duy trì và bảo tồn các kiến thức, thông tin và kinh nghiệm nội bộ cần thiết cho giai đoạn chấm dứt hoạt động.
[bookmark: _Toc207115397][bookmark: _Toc215044208]21.3.  Kế hoạch chấm dứt hoạt động
Mục này trình bày chương trình khái quát cho các hoạt động chấm dứt hoạt động, bao gồm khung thời gian thực hiện, với các nội dung sau (bao gồm cả lịch trình dự kiến triển khai):
a) Xây dựng báo cáo nghiên cứu kỹ thuật cho việc chấm dứt hoạt động, xác định chính sách và các mục tiêu;
b) Lựa chọn phương án chấm dứt hoạt động phù hợp với chính sách quốc gia về quản lý chất thải phóng xạ;
c) Lập kế hoạch, phân kỳ và giai đoạn của quá trình chấm dứt hoạt động, bao gồm các yêu cầu phù hợp về giám sát và cập nhật phân tích an toàn trong suốt quá trình; đối với cơ sở có nhiều tổ máy, việc phân kỳ có thể tạo ra cấu hình nhà máy mới trong đó một số tổ máy đã được đưa vào trạng thái an toàn sau khi ngừng hoạt động vĩnh viễn, trong khi các tổ máy khác vẫn đang vận hành, có thể liên quan đến việc cắt bỏ các dịch vụ dùng chung được cung cấp bởi các hệ thống an toàn và hệ thống công nghệ dùng chung;
d) Xác định các hệ thống, công cụ và thiết bị cần thiết trong quá trình chấm dứt hoạt động, bao gồm cả các thiết bị hiện có, và tổ chức các hoạt động chấm dứt hoạt động;
e) Xây dựng Báo cáo phân tích an toàn cho quá trình chấm dứt hoạt động;
f) Xây dựng chương trình đưa lò phản ứng về trạng thái an toàn để tiến hành tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần, bao gồm cả việc lưu giữ an toàn tạm thời (trong quá trình chuẩn bị chấm dứt hoạt động) đối với một số tổ máy đã chọn trong cơ sở có nhiều tổ máy;
g) Xây dựng chương trình bảo đảm cung cấp các dịch vụ (sưởi ấm, điện, cấp nước) để hỗ trợ công việc chấm dứt hoạt động;
h) Dự kiến các loại và khối lượng chất thải phát sinh từ quá trình chấm dứt hoạt động, bao gồm cả chất thải phóng xạ;
i) Mô tả các chiến lược quản lý chất thải đối với từng loại chất thải và xác định các vật liệu có khả năng tái sử dụng hoặc tái chế;
j) Xây dựng chương trình bảo đảm có đủ cơ sở vật chất phục vụ việc xử lý, gia công, lưu giữ và vận chuyển chất thải phóng xạ phát sinh trong quá trình chấm dứt hoạt động;
k) Quy định về bảo vệ thực thể, giám sát và kiểm soát trong các giai đoạn chấm dứt hoạt động;
l) Theo dõi quy trình cấp phép cho việc thực hiện các hoạt động chấm dứt hoạt động trong suốt toàn bộ giai đoạn chấm dứt hoạt động.
[bookmark: _Toc207115398][bookmark: _Toc215044209]21.4.  Quy định về an toàn trong quá trình chấm dứt hoạt động
Mục này đưa ra mô tả ngắn gọn về các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình chấm dứt hoạt động. Mô tả các biện pháp đã được áp dụng trong thiết kế và vận hành cơ sở nhằm đạt được các mục tiêu sau:
a) Giảm thiểu thể tích của các kết cấu phóng xạ;
b) Giảm độc tính của chất thải;
c) Giảm mức độ hoạt độ của các thành phần đã bị chiếu xạ;
d) Hạn chế sự lan truyền ô nhiễm và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tẩy nhiễm;
e) Tạo thuận lợi cho việc tiếp cận của nhân lực và thiết bị, cũng như việc di chuyển chất thải;
f) Bảo đảm việc thu thập các dữ liệu quan trọng.
Ngoài ra cần đưa ra ước tính về thể tích chất thải phóng xạ dự kiến phát sinh trong quá trình chấm dứt hoạt động. Thông tin cung cấp cần chứng minh rằng đã có sự quan tâm đặc biệt đến các khía cạnh sau:
a) Xác định nguồn gốc của các vật liệu phóng xạ, bao gồm đánh giá mức độ đóng góp của từng nguồn vào tổng thể tích chất thải phát sinh;
b) Mô tả các chất phóng xạ (dạng khí và lỏng) dự kiến sẽ được phán tán trong quá trình chấm dứt hoạt động, đồng thời chứng minh rằng các chất này sẽ được giảm thiểu và duy trì trong giới hạn được cấp phép;
c) Tính khả thi trong việc tuân thủ nguyên tắc phòng thủ theo chiều sâu (defence in depth) nhằm bảo vệ chống lại các nguy cơ bức xạ trong suốt quá trình chấm dứt hoạt động.
[bookmark: _Toc207115399][bookmark: _Toc215044210]21.5. Các khía cạnh liên quan đến giai đoạn kết thúc vòng đời của khu vực đã chấm dứt hoạt động
Mục này xác định trạng thái cuối cùng được đề xuất của khu vực sẽ đạt được sau khi hoàn tất việc chấm dứt hoạt động và làm sạch mặt bằng. Nội dung cần bao gồm mô tả về khả năng sử dụng trong tương lai của khu vực và các cơ sở còn lại. 
[bookmark: _Toc215044211]
PHỤ LỤC II
NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ AN TOÀN 
TRONG HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN

[bookmark: _Toc215044212]1. Giới thiệu chung
1.1. Thông tin về các bên liên quan
Mục này đưa ra các thông tin sau:
- Thông tin về Chủ đầu tư, Tổ chức vận hành, nhà thầu và cơ quan, tổ chức liên quan, các tổ chức tư vấn khác (nếu có);
- Trách nhiệm giữa các bên liên quan.
1.2. Tổng quan về Kế hoạch chấm dứt hoạt động:
Trình bày tổng quan về kế hoạch chấm dứt hoạt động.
1.3. Trạng thái cuối cùng của Nhà máy điện hạt nhân
Thuyết minh cụ thể trạng thái cuối cùng (End State) của Nhà máy điện hạt nhân được xem xét chấm dứt hoạt động (các tòa nhà còn lại của cơ sở và mục đích sử dụng).
[bookmark: _Toc215044213]2. Căn cứ pháp lý, mục tiêu, yêu cầu và tiêu chí an toàn
2.1. Căn cứ pháp lý 
Liệt kê các quy định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn, tài liệu khác có liên quan.
2.2. Mục tiêu an toàn
Xác định rõ mục tiêu của việc đánh giá an toàn (chứng minh các hoạt động được tối ưu hóa và không vượt quá giới hạn liên quan, tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn về an toàn). 
2.3. Yêu cầu và tiêu chí an toàn
Trình bày các yêu cầu và tiêu chí an toàn phải đạt được, bao gồm:
- Giới hạn liều đối với nhân viên bức xạ và công chúng;
- Yêu cầu giảm thiểu chất thải phóng xạ;
- Tiêu chí chấp nhận rủi ro[footnoteRef:113]; [113:  Risk Criteria] 

- Tiêu chí giải phóng địa điểm[footnoteRef:114]; [114:  Site Release Criteria] 

[bookmark: _Toc215044214]3. Mô tả cơ sở và hoạt động tháo dỡ
3.1. Mô tả nhà máy điện hạt nhân 
- Trình bày ngắn gọn (có thể bằng bảng biểu) thông tin về Nhà máy điện hạt nhân, bao gồm số lượng tổ máy, loại công nghệ lò phản ứng, loại nhiên liệu hạt nhân, hệ thống làm mát, loại kết cầu tòa nhà lò, mức công suất nhiệt, công suất điện tương ứng với mức công suất nhiệt, khu lưu giữ nhiên liệu đã qua sử dụng và các đặc điểm khác cần thiết cho việc đánh giá an toàn khi chấm dứt hoạt động.
- Cung cấp thông tin về vị trí địa điểm, môi trường xung quanh (địa chất, khí hậu, thủy văn) có liên quan đến an toàn trong giai đoạn chấm dứt hoạt động.
3.2. Mô tả các hệ thống, cấu trúc, bộ phận (hạng mục) liên quan đến an toàn và vật liệu nguy hại
- Mô tả chi tiết các hạng mục còn lại (hoặc được lắp đặt mới) có vai trò quan trọng đối với an toàn tháo dỡ.
- Thuyết minh sự toàn vẹn và khả năng chịu tải của các hạng mục còn lại để thực hiện các chức năng an toàn (Safety Functions).
3.3. Đặc tính phóng xạ và kiểm kê vật liệu 
- Cung cấp kiểm kê chi tiết về vật liệu nguy hại (bao gồm vật liệu đã kích hoạt và nhiễm bẩn).
- Thông tin về nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, vật thể nhiễm bẩn phóng xạ, chất thải phóng xạ hiện có (bao gồm thông tin về hoạt độ, suất liều dựa trên giá trị đo đạc, phân tích cụ thể).
3.4. Hoạt động tháo dỡ dự kiến thực hiện
- Mô tả các công việc tháo dỡ cụ thể được dự kiến thực hiện (bao gồm: hoạt động tháo dỡ hệ thống, kiểm xạ, tẩy xạ, khôi phục môi trường, phá dỡ công trình dân sự) và các kỹ thuật, phương pháp được sử dụng.
- Mô tả các Hệ thống quản lý vật liệu và quản lý chất thải được áp dụng.
[bookmark: _Toc215044215]4. Nhận diện, sàng lọc các kịch bản sự cố
4.1. Nhận diện sự cố 
- Nhận diện các sự kiện khởi phát giả định (PIEs) có thể xảy ra trong quá trình tháo dỡ, bao gồm cả các sự cố do con người gây ra (human error).
- Đặc biệt cân nhắc các rủi ro liên quan đến:
+ Trạng thái tới hạn hạt nhân (Nuclear Criticality) nếu vật liệu phân hạch còn tồn tại;
+ Hỏa hoạn/Nổ (Fire/Explosion), bao gồm cả vật liệu dễ cháy/nổ;
+ Mất khả năng cô lập phóng xạ (Loss of Confinement).
4.2. Sàng lọc
Trong quá trình nhận diện sự cố, phải thực hiện việc sàng lọc và phân loại, thực hiện sàng lọc để loại bỏ các nguy cơ không đáng kể. Áp dụng phương pháp tiếp cận theo cấp độ trong nhận diện và sàng lọc nguy cơ.
[bookmark: _Toc215044216]5. Đánh giá an toàn và đánh giá hậu quả tiềm tàng
5.1. Hoạt động bình thường
- Phân tích, đánh giá an toàn đối với con người và môi trường từ các hoạt động bình thường trong quá trình chấm dứt hoạt động (tháo dỡ, thu gom chất thải phóng xạ, vật thể nhiễm bẩn,…).
- Ước tính liều chiếu xạ nghề nghiệp cho nhân viên bức xạ tham gia tháo dỡ.
5.2. Kịch bản sự cố
Phân tích nguyên nhân, đánh giá khả năng xảy ra sự cố; đánh giá, ước tính hậu quả của sự cố trong quá trình chấm dứt hoạt động. Cần xác định và thuyết minh các thông số, giả định được sử dụng trong phân tích, tính toán.
Tính toán, ước tính liều chiếu xạ cho nhân viên bức xạ, công chúng, bảo đảm đáp ứng giới hạn theo quy định.
[bookmark: _Toc215044217]6. Đánh giá kết quả và xác định biện pháp kiểm soát
6.1. Đánh giá kết quả và thuyết minh an toàn
So sánh kết quả ước tính liều chiếu xạ (trong điều kiện hoạt động bình thường và khi xảy ra sự cố) với các tiêu chí chấp nhận đã thiết lập theo quy định. Từ đó, chứng minh việc chấm dứt hoạt động đáp ứng các yêu cầu về an toàn.
6.2. Xác định biện pháp kiểm soát an toàn 
Thuyết minh các biện pháp kiểm soát kỹ thuật và kiểm soát hành chính cần thiết để ngăn ngừa sự cố hoặc giảm thiểu rủi ro, hậu quả.
Thuyết minh việc áp dụng nguyên tắc bảo vệ theo chiều sâu (Defence in Depth).
6.3. Xác định giới hạn và điều kiện an toàn (Limits and Conditions)
Chỉ rõ các giới hạn và điều kiện cần thiết để duy trì an toàn.
[bookmark: _Toc215044218]7. Các biện pháp hành chính và chương trình quản lý
Mô tả các biện pháp hành chính và chương trình quản lý cần thiết để bảo đảm an toàn, an ninh khi chấm dứt hoạt động. Mô tả tác động của các biện pháp, chương trình này đối với việc ngăn ngừa khả năng xảy ra hoặc giảm thiểu hậu quả của các sự cố.
Chương trình bảo đảm chất lượng: được xây dựng và áp dụng cho tất cả các hoạt động liên quan đến an toàn.
[bookmark: _Toc215044219]8. Kết luận
Tóm tắt các kết quả chính và kết luận về mức độ đáp ứng các yêu cầu về an toàn của kế hoạch chấm dứt hoạt động.
Khẳng định các rủi ro liên quan đến việc chấm dứt hoạt động nằm trong giới hạn cho phép và đã được tối ưu hóa.
Trình bày kết quả của quá trình rà soát độc lập (nếu có để tăng sự tin tưởng vào phương pháp luận, dữ liệu và kết quả đánh giá).
Đề xuất các hành động cần thiết tiếp theo.
[bookmark: _Toc215044220]
PHỤ LỤC III
YÊU CẦU CHUNG TRONG MÔ TẢ THIẾT KẾ HẠNG MỤC VÀ THIẾT BỊ TRONG NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số XX/XXXX/TT-BKHCN ngày XX tháng XX năm XXXX của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
_____________________
[bookmark: _Toc215044221]1. Chức năng của hạng mục và thiết bị (equipment)
Mục này mô tả chức năng liên quan đến an toàn của hạng mục hoặc thiết bị
[bookmark: _Toc215044222]2. Cơ sở thiết kế
Mục này bao gồm các giới hạn an toàn thiết kế, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoặc quy định kỹ thuật áp dụng cho hạng mục, có thể bao gồm các thông tin sau:
a) Danh sách các điều kiện vận hành hoặc sự cố giả định khởi phát mà các hạng mục cần thực hiện chức năng;
b) Các điều kiện cần được loại trừ[footnoteRef:115]; [115:  (practically eliminated, if relevant)] 

c) Các yêu cầu an toàn liên quan đến điều kiện vận hành, bao gồm ứng suất[footnoteRef:116]  và các điều kiện môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, chiếu xạ, …); [116:  stresses] 

d) Phân loại tính năng an toàn;
đ) Bảo vệ trước các mối nguy hại bên ngoài;
e) Bảo vệ trước các mối nguy hại bên trong;
g) Phân loại thiết kế kháng chấn;
h) Tiêu chí sai hỏng đơn và biện pháp bảo vệ chống lại các sự cố do nguyên nhân chung;
i) Đánh giá khả năng cách ly[footnoteRef:117]; [117:   isolation consideration] 

k) Kiểm tra khả năng vận hành của thiết bị[footnoteRef:118]; [118:  equipment qualification] 

l) Tiêu chuẩn và yêu cầu thiết kế[footnoteRef:119]; [119:  design standard and requirement] 

m) Quy chuẩn chế tạo, xây dựng và vận hành, cũng như các khía cạnh thiết kế cụ thể khác (bảo vệ quá áp, sốc nhiệt, kiểm tra rò rì…) 
[bookmark: _Toc215044223]3. Mô tả hạng mục
a) Mô tả danh sách, liệt kê các bộ phận riêng lẻ, các bản vẽ cơ bản của từng bộ phận và sơ đồ bố trí tổng thể.
b) Các thông tin cần cung cấp: số lượng, kích thước, công suất vận hành, vị trí lắp đặt, các thông số hoạt động và nguồn cung cấp điện. Tính chất và mức độ quan trọng của các nội dung có thể khác nhau đối với kết cấu, các hệ thống hoặc bộ phận cơ khí và điện, và các hệ thống đo lường, điều khiển.
c) Cần cung cấp bản tóm tắt các tài liệu và hồ sơ liên quan đến quá trình chế tạo các bộ phận chính, trong đó chỉ rõ các thông tin hỗ trợ hiện có. Thông tin liên quan đến các thiết bị và hệ thống sử dụng phần mềm cần được trình bày.
[bookmark: _Toc215044224]4. Vật liệu
Cung cấp đầy đủ và phù hợp thông tin về các vật liệu được sử dụng trong các bộ phận, trạng thái của các vật liệu này dưới tác động chiếu xạ (nếu có), và sự tương tác giữa vật liệu với các chất lỏng có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các hệ thống an toàn kỹ thuật. Mục đích của phần thông tin này trong Báo cáo phân tích an toàn là để chứng minh khả năng tương thích của vật liệu với các chất lỏng cụ thể mà chúng tiếp xúc. Các đặc tính cụ thể, yêu cầu về chất lượng và thành phần hóa học của vật liệu cần được mô tả.
[bookmark: _Toc215044225]5. Liên kết với các thiết bị hoặc hệ thống khác
Mô tả các hệ thống hỗ trợ (cung cấp điện, thông gió và nước làm mát), các hệ thống được hỗ trợ và các hệ thống kết nối khác cùng với các yêu cầu thiết kế tương ứng. Cần trình bày sơ đồ dòng chảy của đường ống, sơ đồ khối của hệ thống đo lường, điều khiển, sơ đồ đơn tuyến của hệ thống điện, cũng như vị trí các thiết bị và cơ cấu (bao gồm van, đường ống, bình chứa, thiết bị đo lường điều khiển và cơ cấu chấp hành); thể hiện kết cấu tòa nhà lò và bố trí hệ thống, cũng như ranh giới với các hệ thống khác.
Cần mô tả mức độ thuận lợi trong thi công hoặc sẵn sàng để lắp đặt của kết cấu, hệ thống hoặc bộ phận (hoặc thiết bị) tại nhà máy nhằm chứng minh rằng hệ thống có thể vận hành đúng như thiết kế sau khi lắp đặt. Các tác động của các hạng mục với các hạng mục xung quanh cần được mô tả trong Báo cáo phân tích an toàn nhằm chứng minh rằng mỗi hạng mục và thiết bị có thể được bảo trì đầy đủ.
[bookmark: _Toc215044226]6. Vận hành hạng mục
Mô tả chung về vận hành của hạng mục
[bookmark: _Toc215044227]7. Đo lường và điều khiển
Mô tả phương thức điều kiển và các hệ thống cảnh báo, liên động liên quan đến hoạt động của hạng mục
[bookmark: _Toc215044228]8. Giám sát, kiểm tra, thử nghiệm và bảo trì
Phần này cần trình bày các hoạt động giám sát, kiểm tra, thử nghiệm và bảo trì (bao gồm cả quản lý lão hóa), nhằm chứng minh các nội dung sau:
a) Trạng thái của thiết bị hoặc hệ thống phù hợp với mục đích thiết kế;
b) Có đủ cơ sở để bảo đảm rằng thiết bị hoặc hệ thống luôn sẵn sàng và có thể vận hành tin cậy khi cần thiết;
c) Không có sự suy giảm đáng kể nào về độ sẵn sàng, hiệu suất hoặc tính toàn vẹn của thiết bị hoặc hệ thống kể từ lần thử nghiệm gần nhất.
[bookmark: _Toc215044229]9. Khía cạnh bảo vệ bức xạ
Mô tả các biện pháp được áp dụng nhằm bảo đảm rằng liều chiếu xạ nghề nghiệp phát sinh từ quá trình vận hành hoặc hoạt động bảo trì thiết bị, hệ thống được giữ ở mức thấp nhất có thể đạt được một cách hợp lý trong cả trạng thái vận hành bình thường và trong điều kiện sự cố hoặc sau sự cố.
[bookmark: _Toc215044230]10. Đánh giá hiệu năng và an toàn
Phần này cần trình bày các biện pháp được áp dụng để đáp ứng từng nội dung trong các tiêu chí hoặc yêu cầu thiết kế an toàn đã nêu. Việc này bao gồm mô tả phương pháp và kết quả phân tích nhằm chứng minh khả năng đáp ứng của thiết bị; bao gồm cả việc mô tả đánh giá sự tuân thủ các quy định, quy chuẩn và tiêu chuẩn áp dụng.
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